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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT  Bộ Tài nguyên môi trường 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

GHCP Giới hạn cho phép 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TNMT Tài nguyên Môi trường 

UBND Uỷ ban nhân dân 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Quảng Ninh là địa phương duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ 

lẫn trên biển với Trung Quốc, thị trường đông dân nhất trên thế giới. Quảng Ninh có vị 

trí địa, chính trị, kinh tế chiến lược trong các hành lanh kinh tế của quốc gia và khu 

vực: Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Nam Ninh - Lạng 

Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Trong 

những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông để 

thúc đẩy liên kết vùng và hợp tác quốc tế, trong đó quan trọng nhất là liên kết các đô 

thị của Quảng Ninh với các đô thị lớn trong vùng như Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải 

Phòng và tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái kết nối với Phòng Thành, Khâm Châu 

(Trung Quốc), phát huy vai trò là một trong các cửa ngõ kết nối với Trung Quốc của 

các nước ASEAN. 

Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái được hình thành đã tạo nên hệ thống 

giao thông đường bộ đa dạng, kết nối đa chiều, tuy nhiên đường cao tốc còn gặp hạn 

chế ở các điểm liên thông với các tuyến đường bộ khác. Tại một số khu vực, tỉnh cần 

bổ sung các tuyến đường kết nối với cao tốc. Ngoài ra, tuyến QL18 huyết mạch chạy 

qua khu vực trung tâm đô thị huyện Tiên Yên, Đầm Hà và Hải Hà có mặt cắt hạn chế, 

cần phải nâng cấp mở rộng hoặc xây dựng các tuyến đường tránh đô thị, đảm bảo lưu 

thông an toàn cho các phương tiện giao thông đường bộ. 

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là cửa khẩu kinh tế nằm ở bản Mốc 13, xã Quảng 

Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu giáp với tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc về phía Bắc và nối với Quốc lộ 18B về phía Nam. Bên cạnh đó cũng giáp 

ranh với thành phố Móng Cái về phía Đông. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh có mối quan 

hệ thông thương với lối mở Lý Hỏa, thuộc cặp cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung, khu 

Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là một khu kinh tế tổng hợp tập 

trung vào các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến. Cửa khẩu 

Bắc Phong Sinh cũng đóng vai trò quan trọng trong giao thông và kinh tế của huyện 

Hải Hà và vùng ven biển Vịnh Bắc Bộ. Ngày 25/6/2024 vừa qua, Chính phủ hai nước 

đã chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung 

(Trung Quốc), trong đó có lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa 

(Trung Quốc).  

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa Bắc Phong Sinh thời gian gần đây 

đã có nhiều khởi sắc. Việc công bố mở chính thức lối thông quan Bắc Phong Sinh 

(Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc) thuộc cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt 

Nam) - Động Trung (Trung Quốc) mới đây là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành 

quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách 

phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; thúc đẩy hợp tác, phát 

triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giao thông vận tải liên vận, du 

lịch; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi chính 

đáng của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước. 

Để phát huy tối đa lợi thế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thúc đẩy hoạt động xuất 

nhập khẩu; tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động thương mại, thu hút đầu tư và 

thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa cần thiết nghiên cứu bổ sung nút giao kết nối 

giữa QL18B với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. 
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Dự án thuộc đối tượng quy định số thứ tự 5 mục II, phụ lục IV của Nghị định 

05/2025/NĐ-CP. Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 4 điều 28 Luật Bảo 

vệ môi trường, do đó, Dự án thuộc đối tượng lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi 

trường trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Quảng Ninh 

phê duyệt. 

Loại hình dự án: xây mới. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 

Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng 

Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050: 

Tại mục III. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và 

phương án tổ chức các hoạt động kinh tế có phần phát triển đảm bảo an sinh xã hội. 

Phương hướng phát triển của lĩnh vực an sinh xã hội: Huy động tối đa các nguồn lực 

dể đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, chuyển đổi số, cung cấp 

nước sạch theo quy chuẩn của khu vực nông thôn miền núi, đồng bộ hiện đại, kết nối 

liên thông, tổng thể với đô thị, dể thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, chuyển 

dịch cơ cấu lao động,... 

Tại mục IV. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị và các khu chức năng. 

Phương án phát triển nông thôn: Khẩn trương hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn 

(giao thông, cấp nước sạch và thoát nước thải) thích ứng với biến đổi khí hậu, từng 

bước nâng cao chất lượng môi trường sống nông thôn (trong đó có bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hóa làng, xã) và bảo tồn môi trường tự nhiên, triển khai các mô hình, giải 

pháp xã thông minh để tăng cường liên kết, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 

có định hướng 01 nút giao khác mức để kết nối Quốc lộ 18B và đường cao tốc Vân 

Đồn - Móng Cái. 

- Quy hoạch Xây dựng vùng huyện Hải Hà đến năm 2040 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 có định hướng 01 nút giao 

khác mức để kết nối Quốc lộ 18B và đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.  

Tuy nhiên, Quy hoạch mặt bằng tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (tỷ 

lệ 1/2000) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ UBND ngày 
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25/6/2020 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1771/QĐ UBND ngày 29/6/2023 

để điều chỉnh, mở rộng phạm vi ranh giới Quy hoạch mặt bằng tuyến đường cao tốc 

Vân Đồn - Móng Cái bổ sung 02 trạm dừng nghỉ tại Hải Hà và Vân Đồn vào hành lang 

an toàn đường bộ và các công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động đường bộ không có 

nút giao để kết nối Quốc lộ 18B và đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Do đó, để 

triển khai dự án đảm bảo các quy định, đề nghị báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Quy 

hoạch mặt bằng tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (tỷ lệ 1/2000) để bổ sung 

nút giao kết nối Quốc lộ 18B vào hành lang an toàn đường bộ và các công trình phụ 

trợ phục vụ cho hoạt động đường bộ của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. 

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, trong đó: Đẩy mạnh thực hiện nội dung bảo vệ môi trường trong Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình khu dân cư, tuyến 

đường... kiểu mẫu; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; duy trì và nâng 

cao chất lượng môi trường nông thôn. 

2.  Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

a. Văn bản pháp luật 

❖ Luật  

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 27/06/2024 có và hiệu lực từ ngày 01/01/2025; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hộ nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXNCN Việt 

Nam thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2024; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 18/01/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

- Luật sửa đổi bổ sung Luật xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 55/2024/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;  

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; 
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- Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29/11/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.  

❖ Nghị định  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định về 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chiếu 

sáng đô thị; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: 

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về Quản lý và 

sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày 6 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi Nghị định 

11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật PCCC; 

- Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định về công tác cứu 

nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-83-2017-nd-cp-cong-tac-cuu-nan-cuu-ho-cua-luc-luong-phong-chua-chay-355659.aspx
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- Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp; 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 

- Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo nghị định số 58/2023/ NĐ-CP  ngày 12 tháng 8 năm 2023 

của chính phủ. 

❖ Thông tư 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công An 

về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy 

và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

❖ Quyết định  

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh.  

- Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

b. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

* Quy chuẩn chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-58-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-548479.aspx
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- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép bụi lại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

*  Quy chuẩn chất lượng nước: 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt. 

- QCĐP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp 

tỉnh Quảng Ninh. 

* Tiêu chuẩn khác  

- Các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động ban hành theo Quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- TCXDVN 7957:2023 -Thoát nuớc, mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu 

chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu 

cầu thiết kế. 

* Hướng dẫn kỹ thuật 

- Một số nguồn tài liệu tham khảo: 

+ Báo cáo kinh tế xã hội của huyện Hải Hà. 

+ Hệ số ô nhiễm tham khảo US EPA. 

+ Kết quả thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ninh năm 

2020 – Khu vực huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

+ Tài liệu đánh giá nhanh của WHO -  Geneva, 1993. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Nghị quyết số 1723/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trường đầu tư Dự án Xây 

dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh 

giá tác động môi trường 

- Thuyết minh dự án. 
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- Các số liệu đo đạc, khảo sát, quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí, tiếng ồn, môi trường nước,... của khu vực dự án và lân cận. 

- Các số liệu về khí tượng thủy văn tại khu vực dự án. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng tại UBND xã Quảng Đức và đại diện khu dân cư 

nơi có Dự án triển khai. 

- Số liệu thống kê về kinh tế - xã hội huyện Hải Hà .   

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

Quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án được Chủ đầu tư thực hiện theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Trình tự tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM. 

1. Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan. 

2. Khảo sát thực tế tại khu vực thực hiện Dự án. 

3. Phối hợp cùng với các chuyên gia, kỹ thuật viên phân tích đi khảo sát hiện 

trường, lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường vật lý. 

4. Tổng hợp, xử lý số liệu, tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng và các 

chuyên gia về các lĩnh vực liên quan. 

5. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. 

6. Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng. 

7. Trình thẩm định và giải trình báo cáo ĐTM trước hội đồng thẩm định. 

8. Chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định và nộp bản 

báo cáo chính thức để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.  

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông 

nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Duy Kiên 

- Chức vụ: P.Giám đốc 

- Địa chỉ văn phòng: Tầng 6 - Tầng 7 Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng 

Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 0203.3835732. 

Đơn vị tư vấn lập báo cáo: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Số 16 Hải Phượng, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 0979.88.00.55 

- Đại diện: Ông Nguyễn Hải Ninh - Chức vụ: Giám đốc 

Đơn vị thực hiện quan trắc:  
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Phòng thí nghiệm phân tích môi trường Công Ty Cổ Phần phân tích chất 

lượng môi trường An Phát 

VIMCERTS 336 được phê duyệt tại Giấy chứng nhận số 10/GCN-BTNMT 

ngày 17/4/2025 của Bộ Nông nghiệp và môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.  

- Địa chỉ: Số 35BT2, Khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 0907671111 

- Đại diện: Đỗ Ngọc Quang  - Chức vụ: Giám đốc 

3.2. Danh sách các cán bộ tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn/chức 

vụ 

Nội dung phụ trách 

trong quá trình lập 

ĐTM 

Ký tên 

I Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Quảng Ninh 

1 
Nguyễn Hải 

Ninh 
Giám đốc 

Chủ trì tổ chức thực 

hiện, xem xét và ký 

duyệt nội dung báo 

cáo ĐTM  

 

2 
Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Kỹ sư môi 

trường 

Tổ chức khảo sát, 

đánh giá hiện trạng 

điều kiện TN-KTXH 

khu vực dự án, Chịu 

trách nhiệm Chương 

I,II của báo cáo 

 

3 Vi Thị Kim Phú 
Kỹ sư môi 

trường 

Chủ trì thực hiện 

đánh giá, dự báo tác 

động môi trường, đề 

xuất biện pháp giảm 

thiểu  

 

4 Ngô Huy Tuấn 
Kỹ sư môi 

trường 

Tham gia khảo sát 

thực địa, thu thập 

thông tin và số liệu 

môi trường 
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5 Hoàng Thị Liên 
Kỹ sư 

sinh học 

Phối hợp thực hiện 

nội dung đánh giá, 

dự báo tác động môi 

trường 

 

6 Đinh Thị Hảo 
Kỹ sư môi 

trường 

Thực hiện đánh giá, 

dự báo tác động môi 

trường, đề xuất biện 

pháp giảm thiểu. 

  

7 Vũ Quỳnh Trang 

Thạc sỹ 

môi 

trường 

Kết luận và kiến 

nghị 
 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Để nhận dạng và đánh giá toàn diện các tác động có thể xảy ra, chúng tôi đã sử 

dụng nhiều phương pháp khác nhau. Cụ thể, các phương pháp đã sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM được trình bày như sau: 

- Phương pháp nhận dạng các loại chất thải phát sinh:  

+ Phương pháp nhận dạng tác động: Phương pháp này sử dụng để nhận diện, 

phân tích và đánh giá các tác động từ giai đoạn thi công đến giai đoạn hoạt động của 

dự án. Gồm: Mô tả hệ thống môi trường; Xác định thành phần của dự án ảnh hưởng 

đến môi trường; Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan 

phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết.  

+ Phương pháp xử lý: Dựa trên những tính toán về các chất ô nhiễm để đưa ra các 

đánh giá và phương pháp xử lý thích hợp đảm bảo hiệu quả và chất lượng sau xử lý. 

- Phương pháp lập bảng liệt kê:  

+ Dùng để thống kê các số liệu về khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu 

vực dự án từ các trung tâm nghiên cứu đã được kiểm định độ tin cậy (Chương 2: thu 

thập các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội).  

+ Số liệu đánh giá tác động thu thập từ các tài liệu khoa học đảm bảo độ tin cậy, 

tương tự với dự án, có thể áp dụng để đánh giá ô nhiễm cho dự án (Đánh giá tác động 

của các thành phần ô nhiễm tại Chương 3). 

- Phương pháp đánh giá tác động tổng hợp 

+ Được sử dụng để đánh giá tác động qua lại giữa các quá trình, tác động của 

dự án đến các công trình lân cận và các giai đoạn của dự án (Chương 3). 

* Nhóm phương pháp khác 
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- Phương pháp kế thừa: 

+ Được sử dụng để thu thập các số liệu về khí tượng thủy văn, kinh tế xã hội và 

môi trường tại khu vực dự án. Các số liệu này sẽ là cơ sở để đánh giá lan truyền ô 

nhiễm, đánh giá đối tượng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của dự án (Chương 2, 3). 

- Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành: 

+ Từ kết quả đo đạc môi trường nền tại khu vực dự án, so sánh kết quả đó với 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành tương ứng để đánh giá chất lượng môi trường nền 

(Chương 2). 

+ Dựa trên các số liệu tính toán, dự báo nồng độ ô nhiễm phát sinh từ hoạt động 

của dự án để so sánh đối chiếu với mức cho phép theo các quy chuẩn hiện hành nhằm 

đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như làm cơ sở để đề xuất biện pháp giảm thiểu, xử lý 

(Chương 3). 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong PTN 

+ Khảo sát, quan trắc, lấy mẫu tại hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường nhằm xác định các 

thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, nước mặt, sinh thái tại khu 

vực thực hiện dự án (Chương 2) 

- Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng: thực hiện tham vấn ý kiến cộng 

đồng dân cư trong khu vực thực hiện dự án, có ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án. 

- Phương pháp tham vấn ý kiến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thẩm 

định báo cáo ĐTM: Sau khi hoàn thiện hồ sơ chủ dự án sẽ Gửi hồ sơ lên Sở Nông 

nghiệp và Môi Trường tỉnh Quảng Ninh để đăng tải thông tin của báo cáo lên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh để tham vấn ý 

kiến.   

- Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh với tiêu 

chuẩn môi trường Việt Nam và các tiêu chuẩn khác. Xây dựng ma trận tương tác giữa 

hoạt động xây dựng, quá trình sử dụng và tác động tới các yếu tố môi trường để xem 

xét đồng thời nhiều tác động, rút ra những kết luận ảnh hưởng đối với môi trường, đề 

xuất giải pháp. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn phát sinh từ hoạt động của Dự án. Việc 

tính tải lượng chất ô nhiễm được dựa trên các hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) và của Cơ quan Môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập. Phương pháp được áp 

dụng tại chương 3 của Báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 
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  - Tên dự án: Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – 

Móng Cái tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Địa điểm thực hiện: Khoảng Km124+658 cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc 

địa phận xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Tại khu vực đấu nối, đường cao tốc Vân Đồn - 

Móng Cái có tầm nhìn thông thoáng, hướng tuyến thẳng và bằng phẳng. 

  - Chủ dự án đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

  + Địa chỉ văn phòng: Tầng 6 - Tầng 7 Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng 

Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh 

  + Người đại diện: Ông Nguyễn Duy Kiên.  

  + Chức vụ: P.Giám đốc 

  + Điện thoại: 0203.3835732. 

5.1.2. Quy mô, công suất 

- Tổng diện tích của dự án khoảng: 21,25 ha.  

+ Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo quy mô đường cao tốc, cấp 120, bổ 

sung đầy đủ làn tăng giảm tốc.  

+ QL18 và QL18B theo quy mô đường cấp III miền núi, 2-4 làn xe, trong phạm 

vi nút giao 4 làn xe. 

+ Các nhánh nút giao Chiều rộng mặt đường của đường nhánh một chiều trên 

đoạn thẳng tối thiểu là 4,00 m, hai chiều tối thiểu là 7,0 m, tại các đoạn cong mở rộng 

theo quy định.  

- Tổng mức đầu tư: Khoảng 628,93 tỷ đồng. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất 

 - Khi vận hành Dự án, dòng xe trên tuyến có thể gây ra phát thải bụi, ồn và 

nước mưa chảy tràn,… có thể gây tác động đến môi trường xung quanh. 

 Sau khi dự án hoàn thành, Ban quản lý sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng. 

a. Mô hình đơn vị vận hành, duy tu, bảo dưỡng 

Công tác quản lý, khai thác bao gồm các công việc chính như sau: 

- Quản lý hành chính và bảo vệ tài sản trên đường; 

- Quản lý giao thông trên đường; 

- Quản lý duy tu, bảo dưỡng; 

- Quản lý hệ thống kiểm soát và thông tin; 

- Quản lý phát triển kinh doanh tổng hợp các khu vực dịch vụ. 

Các công tác quản lý, khai thác này do xã UBND huyện thực hiện theo kế 

hoạch được duyệt.  

b. Duy tu, bảo dưỡng 

 Duy tu bảo dưỡng các công trình bao gồm rất nhiều loại công việc phức tạp có 

liên quan với nhau. Vì vậy rất cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho từng 
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loại công việc. Các công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được thực hiện trong 

điều kiện phải đảm bảo giao thông, vì vậy giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực hiện 

công tác phải có sự phối hợp hiệu quả. Khi tiến hành duy tu bảo dưỡng cũng cần phải 

kết hợp với công an địa phương để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông 

được biết. 

Các công tác duy tu bảo dưỡng do Ban quản lý phối hợp với địa phương thực 

hiện theo kế hoạch được duyệt. 

5.1.4. Phạm vi 

a. Hạng mục công trình chính: 

(1). Nút giao hoa thị hoàn chỉnh: Bán kính các nhánh rẽ tối thiểu R=70m tương 

ứng với tốc độ chạy xe 40Km/h. 

(2). Công trình trên tuyến: 

- Cầu chính vượt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: 

+ Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế: HL93, người 3kN/m2. 

+ Tĩnh không vượt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: H≥5,0m; 

+ Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Chiều rộng cao tốc hiện trạng Bnền=25,25m (4 

làn xe); Quy hoạch mở rộng lên 6 làn xe Bnền=32,75m (theo Quyết định số 1454/QĐ-

TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050); 

+ Chiều rộng cao tốc khi xét đến mở rộng theo quy hoạch và làn tách nhập khi 

xây dựng nút giao: Bnền=45,25m. 

+ Chiều rộng cầu: Bcầu=18,0m. 

- Cầu vượt nút QL18 hiện trạng: Xây dựng cầu vượt trực thông, quốc lộ 18B 

vượt QL18 kết nối vào nút giao cao tốc: 

+ Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế: HL93. 

+ Tĩnh không vượt QL18: H≥4,75m; 

+ Chiều rộng QL18: Bnền=12,00m; 

+ Chiều rộng cầu vượt: Bcầu=13,5m, bao gồm: 02 làn xe cơ giới 2x3,5m, 02 làn 

xe hỗn hợp 2x2,0m; giải phân cách giữa 0,5m; giải an toàn giữa 2x0,5m; gờ lan can 

2x0,5m. 

 

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Hạng mục công trình phụ trợ trong giai đoạn thi công bao gồm: 

+ Nhà chỉ huy công trường, bãi tập kết nguyên vật liệu, tập kết đất đá dư thừa, 

công trình thoát nước, gia cố mái taluy, cống hộp, tường chắn  

5.1.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường  
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 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (theo Quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ): Dự án có 

chiếm dụng 0,65 ha đất rừng tự nhiên ngập mặn. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

5.2.1 Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

- Các hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường, bao gồm: 

Nhà vệ sinh di động, hệ thống thoát nước mưa chảy tràn bề mặt; kho chứa chất thải 

nguy hại tạm thời; hố rửa bánh xe; thi công cọc khoan nhồi; lắp đặt lán trại công nhân; 

bãi tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công; bãi tập kết đất đá dư thừa;  

- Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Hoạt động thu 

dọn, giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án; vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu 

thi công, tập kết và vận chuyển đất đá thừa; thi công cầu vượt; thi công các hạng mục 

công trình trên tuyến; hoạt động của công nhân thi công xây dựng; hoạt động hoàn trả 

mặt bằng tại các vị trí bố trí công trường... 

5.2.2. Giai đoạn hoạt động 

Hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường, bao gồm: Hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Hoạt động của 

các phương tiện giao thông lưu thông trên nút giao; hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các 

công trình trên tuyến (việc thực hiện duy tu, nạo vét cống, sẽ do đơn vị nhận bàn giao 

quản lý  thực hiện theo dự án riêng). 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án đầu tư 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

a. Giai đoạn thi công 

* Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng trên công trường với lưu 

lượng phát sinh tối đa khoảng 1,75 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng, bao 

gồm: Chất rắn lơ lửng (TSS); tổng chất rắn hoà tan, các chất hữu cơ (BOD, COD) và 

các chất dinh dưỡng (Sunfua, amoni, nitrat, phosphat), các chất hoạt động bề mặt, dầu 

mỡ động thực vật và coliform. 

- Nước thải thi công phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ 

lao động; lưu lượng phát sinh khoảng 1 m3/ngày đêm/01 công trường thi công. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng, bao gồm: TSS, dầu mỡ khoáng,… 

- Nước thải từ hố rửa bánh xe với lưu lượng khoảng 1 m3/ngày đêm. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án  

“Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại xã Quảng Đức,  

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” 

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ 

NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH                19 
 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích thực hiện dự án; lưu lượng phát sinh 

khoảng 156,19 m3/ngày.đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng, bao gồm: TSS, dầu mỡ, đất, 

cát… 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh lỗ khoan mố, trụ cầu, lưu lượng phát sinh 

trong suốt quá trình thi công khoảng 50 m3. Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: Chất 

rắn lơ lửng; chất rắn hoà tan; một số kim loại nặng; bùn đất có lẫn dịch khoan… 

* Bụi, khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ và tập kết vật liệu xây 

dựng. Thành phần chủ yếu: Bụi; CO; SO2; NO2. 

- Bụi từ quá trình đào đắp, san gạt trong quá trình thi công các hạng mục công 

trình. Thành phần chủ yếu: Bụi. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng (máy móc, thiết bị thi công; hoạt 

động thi công xây dựng). Thành phần chủ yếu: Bụi; CO ; SO2; NO2. 

- Bụi từ quá trình làm sạch mặt đường, từ quá trình trải nhựa đường. Thành 

phần chủ yếu gồm: Bụi, NO2, SO2, CO, CO2.  

b. Giai đoạn vận hành  

* Nước thải: 

Nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án với lưu lượng phát sinh lớn nhất khoảng 

312,390 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng bao gồm: TSS, lá cây, đất, cát.  

* Khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động các phương tiện tham gia giao thông trên 

tuyến. Thông số ô nhiễm đặc trưng là bụi; NOx; SO2; CO; CO2. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của công nhân thi công trên 

công trường với khối lượng phát sinh khoảng 35 kg/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là 

các loại túi nilon, vỏ chai lọ, giấy vụn… 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động phát quang, giải phóng mặt 

bằng, trong đó: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng 

trong phạm vi hướng tuyến với khối lượng dự kiến khoảng 277,42 tấn. Thành phần chủ 

yếu là thực bì (thân cây, cành, lá, cỏ…).  

+ Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ các công trình kiến trúc với khối lượng dự 

kiến khoảng 150 tấn. Thành phần chủ yếu là đất, đá, gạch vỡ, ngói, bê tông… 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động san nền; đào, đắp thi công 

nền đường và các hạng mục công trình trên tuyến với khối lượng dự kiến khoảng 

170.000 m3. Thành phần chủ yếu là đất cấp 1,2,3,4… 
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- Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình thi công xây dựng với khối 

lượng khoảng 220 m3. Thành phần chủ yếu là mẩu sắt, thép, xà bần, bao bì, gạch vỡ, 

vôi vữa phế thải… 

- Bùn đất có lẫn dịch khoan nhồi phát sinh từ quá trình thi công mố, trụ cầu, với 

khối lượng khoảng 125 m3. 

- Bùn, đất từ quá trình nạo vét hệ thống hố ga, hố lắng, rãnh thoát nước… Ước 

tính khối lượng khoảng 2,0 tấn/lần nạo vét. 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng với 

khối lượng dự kiến khoảng 15 kg/tháng. Nguồn phát sinh từ quá trình bảo dưỡng thiết bị 

thi công. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, bộ lọc dầu, ắc quy thải… 

b. Giai đoạn hoạt động  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng, từ quá trình nạo vét hệ 

thống cống, rãnh thoát nước mưa. Khối lượng khoảng 01 tấn/năm. Thành phần chủ 

yếu là bùn, đất,...  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động sửa chữa, thay thế các công trình an toàn giao 

thông, hệ thống điện chiếu sáng... với khối lượng khoảng 1 tấn/năm. Thành phần chủ 

yếu là nhựa, sắt thép (bóng đén led, cột điện, biển báo an toàn giao thông hư hỏng...). 

- Chất thải nguy hại: không phát sinh. 

5.3.5. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn thi công 

- Trong giai đoạn xây dựng, nguồn phát sinh tiếng, ồn độ rung chủ yếu từ phương 

tiện, thiết bị tham gia thi công các hoạt động, đào, đầm nén và các loại máy đào, xúc, ủi, 

đầm… Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

- Trong giai đoạn hoạt động tiếng, ồn độ rung chủ yếu từ phương tiện, thiết bị 

tham gia giao thông trên tuyến. 

b. Giai đoạn hoạt động 

-  Động cơ và rung động của các bộ phận của xe: Tiếng ồn này phụ thuộc vào 

từng chủng loại xe. Động cơ càng chính xác, bộ phận giảm xóc của xe càng tốt thì 

tiếng ồn truyền đến vỏ xe và truyền ra ngoài càng nhỏ.  

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông không nhiều, chỉ 

diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Đó là tiếng ồn phát sinh từ động cơ và do sự rung 

động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, còi xe, tiếng phanh động cơ.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

5.3.4. Các tác động khác 

a. Giai đoạn thi công 
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- Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học: Trong quá trình thi công xây 

dựng, nếu không áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp sẽ gây tác động đến hệ 

sinh thái và đa dạng sinh học tại khu vực dự án. 

- Tác động đến thoát nước khu vực: Hoạt động xây dựng dự án nếu không có 

biện pháp thi công hợp lí có thể gây ra hiện tượng ngập úng tại khu vực qua sông ảnh 

hưởng đến một số khu vực có dân cư và đất nông nghiệp xung quanh. Nước từ khu 

vực dự án cuốn theo vật liệu xây dựng (đất, cát, sỏi, đá...) xuống khu vực mương thoát 

nước gây bồi lấp dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát và chất lượng nước 

khu vực. Tuy nhiên, do tác động ngăn dòng nước lưu thông chỉ mang tính chất tạm 

thời và chủ Dự án sẽ thi công hoàn trả đoạn mương thủy lợi để đảm bảo khả năng tiêu 

thoát nước của khu vực. 

- Tác động đến hoạt động hoạt động giao thông: Dự án được thực hiện sẽ có ảnh 

hưởng nhất định đến hoạt động giao thông khu vực điểm đầu tuyến và cuối tuyến. Chủ đầu 

tư và nhà thầu phải bố trí công trình thi công hợp lý, có các biển báo công trường thi công 

và phân luồng từ xa cũng như bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu.  

- Tác động về kinh tế - xã hội:  

+ Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. 

+ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động.  

+ Công nhân thi công tập trung sẽ có thể gây ra các tác động tiêu cực tới an 

ninh trật tự xã hội tại khu vực: Làm phát sinh các tệ nạn xã hội khác như: Cờ bạc, trộm 

cắp, ma túy,... Nếu ý thức của công nhân không cao, không thực hiện đúng quy định 

trong an toàn lao động và nội quy lao động sẽ làm gia tăng tác động xấu tới an ninh 

trật tự của Dự án nói riêng và tại khu vực xung quanh Dự án nói chung. 

- Các sự cố có thể phát sinh: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, 

cháy rừng, sự cố sạt lở vách đất trong hoạt động thi công khoan cọc nhồi, ngập úng... 

b. Giai đoạn hoạt động 

- Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội; tác động đến hoạt động giao thông 

khu vực; tác động do các rủi ro, sự cố cháy nổ, tai nạn giao thông; sự cố sạt lở, sự cố 

ngập úng cục bộ, sụt lún công trình… 

- Trong quá trình hoạt động có khả năng xảy ra các rủi ro, sự cố ngập úng. 

- Tác động đến an toàn giao thông trên tuyến khi tham gia giao thông của người 

dân và xe cộ. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

a. Giai đoạn thi công 

* Nước thải sinh hoạt: 
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- Bố trí 04 nhà vệ sinh di động cạnh nhà điều hành để thu gom toàn bộ nước 

thải sinh hoạt. Nhà vệ sinh di động kết cấu bằng vật liệu thép cường độ cao kết hợp 

với nhựa uPVC và Composite, diện tích 5 m2/nhà, thể tích bể chứa là 3,5 m3/bể tại khu 

vực thi công dự án để thu gom nước thải sinh hoạt. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý với tần suất 

01 tuần/lần hoặc hút đột xuất khi đầy bể, cam kết không xả thải ra ngoài môi trường. 

* Nước thải thi công:  

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, vệ sinh thiết bị, dụng cụ lao động...: 

Thu gom về 12 thùng phuy dung tích 200 lít để lắng đọng chất rắn lơ lửng. Nước thải 

sau khi lắng được tận dụng tại chỗ để phối trộn nguyên vật liệu hoặc dập bụi, không xả 

ra môi trường. 

- Nước thải từ hoạt động rửa bánh xe: Nước từ rãnh rửa bánh xe không thải ra 

ngoài môi trường, được bổ sung khu mực nước trong hố cạn khoảng 30%. Cặn lắng 

đáy rãnh được nạo vét định kỳ 01 lần/tuần và được thu gom cùng đất, đá thải của dự 

án. Sau khi thi công giai đoạn xây dựng, phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp hoàn trả mặt 

bằng cho dự án. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh lỗ khoan mố, trụ cầu được bơm về 06 

bể lắng (xây dựng mỗi cầu bố trí 02 bể lắng) có dung tích khoảng 15m3/bể bố trị hai 

tại vị trí thi công cầu, để lắng đọng bùn đất. Nước thải sau khi lắng được tận dụng lại 

để phối trộn nguyên vật liệu, tưới ẩm dập bụi, không xả thải ra môi trường. Định kỳ 

nạo vét cặn lắng đáy hố vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn xây dựng. Sau khi 

kết thúc thi công xây dựng, thực hiện tháo dỡ bằng phương pháp thủ công để hoàn trả 

mặt bằng cho dự án. 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Tại khu vực thi công: Bố trí rãnh dọc theo thiết kế, ưu tiên thi công hệ thống 

rãnh đào kích thước rộng x sâu = 0,8m x 0,6m;  trên tuyến rãnh cách 50 - 100m đào 1 hố 

ga kích thước dài x rộng x sâu = 3m x 2m x 1m thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Tại khu vực phụ trợ thi công: Đắp đê quây bằng bao cát dài khoảng 80m để 

tránh làm trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát 

nước mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh 

cách 50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom 

và lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Tại khu vực bãi tập kết vật liệu thừa sử dụng bạt che phủ để tránh hiện tượng 

rửa trôi gây thất thoát và ô nhiễm môi trường. Đắp đê quây bằng bao cát để tránh làm 

trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 

50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom và 

lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Thi công theo trình tự được phê duyệt. Đất được vận chuyển từ vị trí đào 

chuyển sang vị trí đắp gần nhất, san gạt đến đâu đầm lèn chặt đến đó. Thực hiện che 
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phủ bạt kín bãi tập kết vật liệu, bãi tập kết đất đào… 

- Nạo vét hệ thống rãnh thoát nước mưa, hố ga định kỳ 01 tháng/1 lần và ngay 

trước, sau các trận mưa để đảm bảo hiệu quả xử lý, bùn đất tại rãnh thoát nước được 

thu gom cùng đất, đá thải của Dự án. 

- Đắp bờ bao bằng các bao tải đất dọc đoạn thi công giáp đất trồng lúa xung 

quanh để ngăn bùn đất xâm lấn làm ảnh hưởng đến năng suất. Bờ bao nằm trong phạm 

vi giải phóng mặt bằng của dự án. Đất sử dụng để đắp bờ bao được lấy từ đất đào 

trong quá trình thic ông nền đường. Khi nền đất ổn định, thanh thải các bao tải đất để 

hoàn trả mặt bằng thi công (đất từ các bao tải này được sử dụng để đắp mái taluy 

đường). 

b. Giai đoạn vận hành  

- Định kỳ nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước tại khu vực 01 lần/năm. Nạo 

vét bổ sung vào mùa mưa (nếu cần thiết). 

- Đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, gồm: 

+ Nước trên mặt đường sẽ chảy theo độ dốc ngang mặt đường về các rãnh dọc 

hoặc xuống chân taluy nền đắp, từ đó chảy theo địa hình tự nhiên về các vị trí trũng 

hoặc chảy qua các cống bố trí trên tuyến. 

+ Thoát nước ngang đường: cống hộp 3x3m  

+ Thoát nước dọc: Thoát nước theo độ dốc địa hình vào các hố thu nước.   

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

a. Giai đoạn thi công 

* Giảm thiểu bụi, khí thải đối với hoạt động thi công, xây dựng 

- Bố trí công nhân quét dọn nguyên vật liệu, đất đá rơi vãi tại các vị trí giao cắt 

trên tuyến đường vận chuyển. 

- Che phủ bạt kín thùng xe vận chuyển vật liệu, phế thải, chở đúng trọng tải quy 

định đối với các phương tiện vận chuyển. 

- Phân bố mật độ xe ra vào chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, có bố trí người 

cảnh giới và chỉ đường tại các vị trí giao cắt với các tuyến đường để tránh ùn tắc giao 

thông gây ô nhiễm cho khu vực.  

- Các phương tiện vận chuyển hợp lý, hạn chế lưu thông vào những giờ cao điểm 

để tránh làm ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông và dân cư lân 

cận. 

- Bố trí hố rửa bánh xe tại vị trí đầu tuyến (nằm trong ranh giới dự án) để giảm 

thiểu phát tán bụi ra môi trường trong quá trình vận chuyển. 

- Sử dụng máy hút bụi để vệ sinh bề mặt đường trước khi rải nhựa tại các vị trí đi 

qua khu vực dân cư. 

- Phun nước tưới ẩm tại khu vực tuyến đường vận chuyển, tần suất phun nước 02 

lần/ngày (trừ những ngày mưa) để hạn chế bụi phát tán trong quá trình vận chuyển; 
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- Lâp phương án vận chuyển gửi cấp có thẩm quyền; phối hợp với nhà thầu, đơn 

vị quản lý tuyến đường và chính quyền địa phương giám sát các biện pháp bảo vệ môi 

trường đối với phương tiện vận chuyển để giảm rơi vãi nguyên liệu, hạn chế bụi mặt 

đường cuốn vào trong không khí.  

- Lắp đặt các biển cảnh báo giảm tốc độ, cử công nhân làm nhiệm vụ cảnh giới 

giao thông tại các vị trí giao cắt với tuyến đường trong khu vực.  

b. Giai đoạn vận hành 

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển hướng dẫn theo đúng quy định của 

Luật giao thông đường bộ. 

- Bố trí công nhân quét dọn vệ sinh định kỳ. 

- Bảo dưỡng định kỳ nút giao để các phương tiện lưu thông trong tình trạng tốt 

nhất. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường 

a. Giai đoạn thi công 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí đặt 06 thùng chứa rác thải sinh hoạt chia 

ngăn, dung tích 120 lít/thùng (02 thùng/công trường). Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 lần/ngày.  

- Đối với thực bì: Phần thân cây được người dân tận dụng, thu gom; phần cành, 

lá, rễ cây được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển về xử 

lý tại khu xử lý rác chung của huyện. 

- Đất, đá từ quá trình đào nền đường tận dụng là 100.000 m3 để đắp nền đường;  

- Bùn đất có lẫn dịch khoan nhồi phát sinh từ quá trình thi công mố cầu được 

đơn vị thi công thu hồi, vận chuyển đi xử lý theo quy định, không thực hiện xử lý 

trong phạm vi dự án. 

- Đối với chất thải rắn xây dựng từ thi công, chất thải từ hoạt động phá dỡ công 

trình để giải phóng mặt bằng, thanh thải công trình tạm từ hoạt động thi công được thu 

gom, phân loại và xử lý như sau: 

+ Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng… không dính chất thải nguy hại tận dụng bán 

cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động nạo vét cống, rãnh thoát nước 

mưa, hố rửa bánh xe, thùng vệ sinh dụng cụ lao động… thu gom, tận dụng để san lấp, 

tôn nền dự án, không vận chuyển đổ thải ngoài dự án. 

+ Gạch vỡ, ngói, bê tông… được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển về tập kết tại các Bãi tập kết vật liệu thừa của dự án.   

b. Giai đoạn hoạt động:  

Chất thải từ hoạt động duy tu, bảo trì, bảo dưỡng các công trình trên tuyến được 

thu gom về vị trí thích hợp, không cản trở giao thông; hợp đồng với đơn vị có chức 
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năng thu gom, vận chuyển xử lý đúng nơi quy định. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công 

- Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại về kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời. 

- Bố trí 01 kho chất thải nguy hại tạm thời tại khu vực phụ trợ thi công của công 

trường. Mỗi kho có diện tích 5m2 (kích thước dài x rộng = 5m x 1m); kết cấu khung 

thép quây tôn, mái lợp tôn, láng nền BTXM, treo biển cảnh báo chất thải nguy hại. 

Cửa kho có gờ chắn dầu tràn, ngoài cửa kho có trang bị bình cứu hỏa. Mỗi kho bố trí 4 

thùng chứa dung tích 200 lít được dán mã, phân loại chất thải nguy hại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Sau khi kết 

thúc hoạt động thi công, thực hiện tháo dỡ kho bằng phương pháp thủ công để hoàn trả 

mặt bằng cho dự án. 

b. Giai đoạn vận hành 

Không có công trình. 

5.4.3. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

* Giai đoạn thi công 

Sử dụng các phương tiện thi công có chất lượng tốt, bảo dưỡng định kỳ để giảm 

thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung. 

Bố trí các phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

thích hợp để giảm thiểu lượng khí thải, tiếng ồn và độ rung phát ra đồng thời. 

Bố trí cung đường vận chuyển và giờ vận chuyển nguyên vật liệu thích hợp để 

tránh ùn tắc giao thông. 

Không sử dụng còi vào ban đêm và những giờ nghỉ trưa. 

Đối với các thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn, không thi công trong khoảng thời 

gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng là khoảng thời gian cần đặc biệt yên tĩnh để công nhân 

nghỉ ngơi.  

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/BTNMT; Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Phòng ngừa sự cố an toàn lao động 

- Đặt biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm 

(cống, hố đào). 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động. 

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động  như kính bảo hộ, quần 

áo, gang tay, mũ... 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng 
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ngừa sự cố. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua 

đào tạo, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật.  

- Khi sự cố xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời, có các dụng cụ, biện 

pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ, nếu người bị nạn có nguy cơ bị nặng cần đưa đến Trung 

tâm y tế xã để cấp cứu kịp thời. 

* Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm bình khí 

CO2 để kịp thời chữa cháy khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện.  

- Có hình thức xử phạt nghiêm đối với những đối tượng vi phạm quy định về 

phòng chống chảy nổ tại công trường.  

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời: ngắt các 

thiết bị điện, cứu người bị nạn, đưa ra khỏi khu vực xảy ra cháy nổ. Nếu sự cố xảy ra 

ngoài tầm kiểm soát của chủ cơ sở cần báo cho các đơn vị chức năng và các đơn vị 

xung quanh để kịp thời ứng cứu. 

* Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông  

Trong quá trình thi công xây dựng do có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

do đó làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trên tuyến đường khu vực dự án. 

Chủ đầu tư sử dụng phương án phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ 

công trường với tuyến đường chính của khu vực đật các biển cảnh báo công trường 

đang thi công. Đối với thời gian thi công ban ngày, cần đảm bảo không vận chuyển 

nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12 giờ, từ 16 giờ đến 17 

giờ). Đối với thời gian thi công buổi tối, cần có thêm đèn cảnh báo, biển báo hiệu, 

hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông.  

* Phòng ngừa sự cố ngập úng 

- Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước hợp lí phù hợp với địa hình dự án. 

- Ưu tiên thi công trước các hạng mục thoát nước để đảm bảo thoát nước mưa 

trong khu vực dự án. 

- Nạo vét hệ thống tiêu thoát nước. 

- Thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực trước các 

trận mưa. 
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5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án 

* Trong giai đoạn thi công dự án 

A. Giám sát chất lượng nước thải 

 a. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Vị trí giám sát (01 vị trí):  

+ Nước mặt tại khu vực thi công  

- Thông số: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Coliform, Tổng N, tổng P, Amoni (tính 

theo N), Hg, Cu, Mn, Fe, Cd, As, Pb, Zn.  

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt; Bảng 2, cột B. 

b. Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát (01 vị trí):  

+ 01 vị trí tại các vị trí đầu ra hố lắng cuối tuyến rãnh thoát nước tại công 

trường thi công. 

- Thông số: pH, TSS, BOD5, COD, Coliform, Amoni (tính theo N), tổng dầu 

mỡ khoáng.  

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

B. Giám sát môi trường xung quanh 

- Vị trí giám sát (03 vị trí): 

+ 02 vị trí khu vực thi công cầu vượt 

+ 01 vị trí khu vực thi công nút giao 

- Thông số quan trắc: 

+ thông số quan trắc: Bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất thực hiện: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

C. Giám sát chất thải, sụt lún, ngập úng giai đoạn thi công xây dựng 

 - Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

 + Vị trí: Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và 

chất thải nguy hại, khu vực lưu chứa chất thải. 

 + Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

 + Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và chứng từ giao nhận chất thải 

nguy hại.   
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 - Giám sát sự cố sụt lún, ngập úng: Thường xuyên giám sát những vị trí có khả 

năng bị sụt lún, ngập úng và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời khi có hiện tượng sụt 

lún hoặc ngập úng.  

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

D. Chương trình quản lý và giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng và chất thải nguy hại; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận 

chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

E. Giám sát khác 

* Giai đoạn thi công xây dựng: Thực hiện các với tần suất hàng ngày 

- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. 

- Giám sát việc thu gom, quản lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại 

phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án. 

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải thi công. 

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

Nội dung giám sát:  

- Kiểm tra sự thay đổi về kích thước, chế độ dòng chảy, lắng đọng, tích tụ, biến 
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dạng của hệ thống thoát nước so với trước khi có hoạt động xây dựng, xác định các 

yếu tố gây nên sự thay đổi đó. 

- Kiểm tra sự tồn tại và khả năng thoát nước của các tuyến thoát nước mưa, 

nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm 

gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.  
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

 Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại xã 

Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

1.1.2. Chủ dự án 

 - Tên chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. 

 - Địa chỉ văn phòng: Tầng 6 - Tầng 7 Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng 

Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh. 

 - Người đại diện: Ông Nguyễn Duy Kiên. 

 - Chức vụ: P.Giám đốc 

 - Điện thoại: 0203.3835732. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 – 2027. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

- Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Qảung Ninh. 

- Vị trí: Khoảng Km Km124+658 cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tương ứng 

khoảng Km261+700 QL.18 

- Diện tích chiếm dụng của phần đất bảo vệ, bảo trì đường khoảng 22,25 ha. 

 

Hình 1. 1. Sơ đồ hướng tuyến 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

- Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80,2km đã đưa vào khai thác trong quý 

II/2022 với quy mô đường cao tốc, cấp 120, 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, nền 

đường rộng Bnền = 25,25m, Bmặt = 23,75m. 

- Quốc lộ 18 chiều dài trên địa phận tỉnh Quảng Ninh là 242,91km. Điểm đầu tại 

cầu Vàng Chua (Km46+300), điểm cuối tại cầu Bắc Luân I (Km289). Toàn tuyến 

được nâng cấp kết cấu mặt đường BTN, đoạn trong phạm vi nghiên cứu quy mô 

đường cấp III, miền núi 2 làn xe, Bnền/Bmặt = 9/8m.  

- Quốc lộ 18B dài 16,9km. Điểm đầu tại ngã ba Quảng Đức (giao QL.18 tại lý 

trình Km261+700), điểm cuối tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Quy mô toàn tuyến đạt 

cấp III miền núi 2 làn xe Bnền/Bmặt = 9/8m, kết cấu mặt đường BTN.  

- Vị trí nút giao : Khoảng Km124+658 cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc địa 

phận xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Tại khu vực đấu nối, đường cao tốc Vân Đồn - 

Móng Cái có tầm nhìn thông thoáng, hướng tuyến thẳng và bằng phẳng. 

* Hiện trạng sử dụng đất của dự án: 

Khoảng 21,25 ha, trong đó: Đất rừng tự nhiên ngập mặn là 0,65 ha, đất 

rừng trồng là 5,07 ha; còn lại là đất ở, đất giao thông và các loại đất khác (Diện 

tích rừng xác định theo Văn bản số 2676/SNN&MT-KL ngày 12/5/2025 của Sở 

Nông Nghiệp và Môi trường. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường 

1.1.5.1. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư 

Khu dân cư: Dự án không tiếp giác các khu dân cư. 

1.1.5.2. Khoảng cách từ dự án tới các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Xung quanh dự án không có các yếu tố nhạy cảm. 

1.1.5.3. Khoảng cách từ dự án tới các khu vực khác 

a. Hệ thống đường giao thông 

Dự án giáp đường cao tốc Hạ Long – Móng Cái và đường Quốc lộ 18B 

b. Hệ thống sông suối ao hồ và các nguồn nước khác 

Xung quanh dự án là sông Hà Cối. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông 

Hà Cối đi qua khu vực dự án. Nguồn nước tiếp nhận không phục cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt do đó, Chất lượng nước mưa chảy tràn phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng phải được xử lý đạt QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước mặt, mức C. 

c. Hệ thống đồi núi 

Nằm trong khu vực dự án có 0,65 ha đất rừng tự nhiên ngập mặt. 

d. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án 
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- Giao thông: Khu vực nghiên cứu hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản 

đã được hình thành; Một số đoạn tuyến cần điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch vùng 

đã được phê duyệt. 

- Cấp điện: Đã có đường điện hạ thế, điện chiếu sáng  

- Chạy dọc tuyến hệ thống cáp quang, viễn thông đi nổi.  

Đánh giá hiện trạng: 

- Thuận lợi:  

+ Hướng tuyến cơ bản tuân thủ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà đã 

được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. 

+ Dự án đi qua khu vực ít dân cư nên thuận lợi cho công tác đền bù giải phóng 

mặt bằng quỹ đất dọc hai bên tuyến. 

- Khó khăn:  

+ Công trình xây dựng địa hình rất khu vực rừng tự nhiên, rừng trồng, có địa 

chất đất đá phức tạp dễ bị sụt lún. Việc nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đảm bảo tiêu 

chuẩn thiết kế rất khó khăn. 

+ Giải pháp thiết kế tuyến đi qua khu vực xử lý nền phù hợp, nhiều vị trí phải 

sử dụng công trình phụ trợ khác như tường chắn, kè... 

e. Các đối tượng khác có khả năng bị tác động bởi dự án 

- Các công trình quân sự, di tích văn hóa trên tuyến: Không có. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án 

- Hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, kết nối giao thông 

đồng bộ, quy hoạch chung huyện Hải Hà và tỉnh Quảng Ninh. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Hải Hà nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh 

nói chung, sớm khai thác phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tạo động lực thúc đẩy mạnh 

mẽ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và trước mắt sẽ tạo lợi thế huyện Hải Hà khai thác 

tối đa lợi thế của cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.  

- Thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động thương mại cho Khu 

công nghiệp cảng biển Hải Hà và Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái. 

- Nâng cao năng lực khai thác đáp ứng nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hoá ngày 

một tăng cao trên tuyến. Tạo nên diện mạo mới cho hạ tầng giao thông của địa phương 

phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, thuận lợi, an toàn, tạo sự kết nối vùng, liên 

vùng góp phần phát triển kinh tế xã hội và các hạ tầng cơ bản khác trong khu vực gắn 

với chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. 

1.1.6.2. Loại hình dự án: Dự án xây mới. 

1.1.6.3. Quy mô, công suất của dự án 

- Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 22,25 ha. 
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+ Tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo quy mô đường cao tốc, cấp 120, bổ 

sung đầy đủ làn tăng giảm tốc.  

+ QL18 và QL18B theo quy mô đường cấp III miền núi, 2-4 làn xe, trong phạm 

vi nút giao 4 làn xe. 

+ Các nhánh nút giao Chiều rộng mặt đường của đường nhánh một chiều trên 

đoạn thẳng tối thiểu là 4,00 m, hai chiều tối thiểu là 7,0 m, tại các đoạn cong mở rộng 

theo quy định.  

1.1.6.4. Công nghệ của dự án 

 Sau khi đi vào vận hành, Dự án là công trình giao thông công cộng phục vụ 

hoạt động đi lại của người dân trong khu vực.  

 - Khi vận hành Dự án, dòng xe trên nút giao có thể gây ra phát thải bụi, ồn và 

nước mưa chảy tràn,… có thể gây tác động đến môi trường xung quanh. 

 Sau khi dự án hoàn thành, Ban quản lý sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng công trình trong suốt quá trình sử dụng. 

a. Mô hình đơn vị vận hành, duy tu, bảo dưỡng 

Công tác quản lý, khai thác bao gồm các công việc chính như sau: 

- Quản lý hành chính và bảo vệ tài sản trên đường; 

- Quản lý giao thông trên đường; 

- Quản lý duy tu, bảo dưỡng; 

- Quản lý hệ thống kiểm soát và thông tin; 

- Quản lý phát triển kinh doanh tổng hợp các khu vực dịch vụ. 

Các công tác quản lý, khai thác này do Ban quản lý thực hiện theo kế hoạch 

được duyệt.  

b. Duy tu, bảo dưỡng 

 Duy tu bảo dưỡng các công trình bao gồm rất nhiều loại công việc phức tạp có 

liên quan với nhau. Vì vậy rất cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho từng 

loại công việc. Các công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được thực hiện trong 

điều kiện phải đảm bảo giao thông, vì vậy giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực hiện 

công tác phải có sự phối hợp hiệu quả. Khi tiến hành duy tu bảo dưỡng cũng cần phải 

kết hợp với công an địa phương để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông 

được biết. 

 Các công tác duy tu bảo dưỡng do Ban quản lý thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt.  

1.1.7. Phạm vi dự án 

a. Hạng mục công trình chính: 

(1). Xây dựng nút giao: Bán kính các nhánh rẽ tối thiểu R=70m tương ứng với 

tốc độ chạy xe 40Km/h 
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(2). Công trình trên tuyến: 

- Cầu vượt (bao gồm 03 cầu xây mới). 

- Công trình phòng hộ: Gia cố taluy âm nền đường. 

- Thoát nước:  

+ Hệ thống cống ngang: cống hộp 3x3m. 

+ Bố trí hệ thống rãnh dọc thu đón nước từ mặt đường kết hợp với hệ thống 

cống thoát nước ngang, rãnh đỉnh, rãnh bậc thềm, hố ga thăm thu nước trực tiếp để 

thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

b. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Hạng mục công trình phụ trợ trong giai đoạn thi công bao gồm: 

+ Nhà chỉ huy công trường thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu, rãnh thoát 

nước,.. 

1.1.8. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

 Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (theo Quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ): Dự án chiếm 

dụng 0,65 ha đất rừng tự nhiên. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

A, Nút giao  

- Đối với các nhánh ramp 1 chiều: 

+ Bề làn xe cơ giới:       = 3,5m 

+ Bề rộng dải dừng khẩn cấp:     = 2,0m 

+ Bề rộng lề đất     2x1,0m = 2,0m 

+ Bề dải an toàn:       = 0,5m 

+ Tổng cộng:        = 8,0m   

              

- Đối với các nhánh ramp 2 chiều: 

+ Bề làn xe cơ giới:   2x3,5m   = 7,0m 

+ Bề rộng dải dừng khẩn cấp: 2x2,0m   = 4,0m 
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+ Bề rộng lề đất:   2x1,0m   = 2,0m 

+ Bề rộng DPC :                      = 1,5m 

+ Tổng cộng:                                                   = 14,50m   

 

 

- Với nhánh chính vượt cao tốc: 

+ Bề làn xe cơ giới:          2x3,5+2x4m  = 15m 

+ Bề rộng lề đất:           2x1,0m       = 2,0m 

+ Bề rộng DPC :         = 1,5m 

+ Tổng cộng:                                         = 18,5m   

 

 

- Cầu nhánh kết nối cao tốc: Cầu trên nhánh kết nối từ cửa khẩu đi thành phố Hạ 

Long có giải pháp thiết kế cụ thể như sau: 

- Giải pháp thiết cầu trên nhánh kết nối từ cửa khẩu đi thành phố Hạ Long: 

+ Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế: HL93, người 3kN/m2. 

+ Chiều rộng cầu: Bcầu=14,5m. 

+ Sơ đồ cầu: 2x(4x12)m, tổng chiều dài cầu LTC=112,05m (tính đến đuôi mố). 

+ Kết cấu nhịp: Mỗi cầu thiết kế gồm 2 liên, mỗi liên gồm 4 nhịp liên tục dạng 

dầm bản cứng BTCT, chiều dài mỗi nhịp L=12,0m, chiều cao dầm 0,65m. 
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+ Kết cấu phần dưới: Kết cấu mố M1, M2 dạng chữ U bằng BTCT, móng được 

đặt trên hệ cọc khoan nhồi D1,0m; Kết cấu trụ phần dầm bản mỏng là một phần cọc 

khoan nhồi D1,0m kéo dài liên kết với nhau tại xà mũ. 

+ Kết cấu khác: Lan can bằng thép mạ kẽm; Khe co giãn đàn hồi; Ống thoát nước 

đường kính D=150mm bằng gang đúc. 

              

Mặt cắt ngang điển hình cầu 

- Giải pháp thiết cầu chính vượt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: 

+ Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế: HL93, người 3kN/m2. 

+ Tĩnh không vượt cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: H≥5,0m; 

+ Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Chiều rộng cao tốc hiện trạng Bnền=25,25m (4 

làn xe); Quy hoạch mở rộng lên 6 làn xe Bnền=32,75m (theo Quyết định số 1454/QĐ-

TTg ngày 01/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới 

đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050); 

+ Chiều rộng cao tốc khi xét đến mở rộng theo quy hoạch và làn tách nhập khi 

xây dựng nút giao: Bnền=45,25m. 

+ Chiều rộng cầu: Bcầu=18,0m. 

Giải pháp thiết kế cầu sơ bộ như sau: 

+ Sơ đồ cầu: 39,15+40+39,15+42+63+42+38,30 (m); Tổng chiều dài cầu khoảng 

LTC=315,45m (tính đến đuôi mố). 

+ Kết cấu nhịp chính: Sử dụng nhịp liên tục với sơ đồ 42+63+42 (m); 

+ Kết cấu nhịp dẫn bằng BTCT DƯL sử dụng nhịp dầm Super-T. Chiều dài mỗi 

dầm L=38,3m, chiều cao dầm H=1,75m. 
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+ Kết cấu phần dưới: Kết cấu mố và trụ bằng BTCT, móng được đặt trên hệ cọc 

khoan nhồi BTCT. 

+ Kết cấu khác: Lan can bằng thép mạ kẽm; Khe co giãn thép dạng răng lược, 

gối cầu dùng loại gối chậu; Ống thoát nước đường kính D=150mm bằng gang đúc. 
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Mặt cắt ngang điển hình nhánh vượt cao tốc và mặt cắt ngang tại cầu vượt 

cao tốc giai đoạn hoàn thiện  

 

 

- Giải pháp thiết cầu vượt nút QL18 hiện trạng: 

Xây dựng cầu vượt trực thông, quốc lộ 18B vượt QL18 kết nối vào nút giao cao 

tốc: 

+ Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL theo tiêu chuẩn thiết kế 

cầu đường bộ TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế: HL93. 

+ Tĩnh không vượt QL18: H≥4,75m; 

+ Chiều rộng QL18: Bnền=12,00m; 

+ Chiều rộng cầu vượt: Bcầu=13,5m, bao gồm: 02 làn xe cơ giới 2x3,5m, 02 làn 

xe hỗn hợp 2x2,0m; giải phân cách giữa 0,5m; giải an toàn giữa 2x0,5m; gờ lan can 

2x0,5m. 
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❖ Giải pháp thiết kế cầu sơ bộ như sau: 

+ Sơ đồ cầu: 39,15+40+39,15 (m); tổng chiều dài cầu khoảng LTC=125,45m (tính 

đến đuôi mố). 

+ Kết cấu nhịp bằng BTCT DƯL gồm 3 nhịp dầm Super-T. Chiều dài mỗi dầm 

L=38,3m, chiều cao dầm H=1,75m. Mặt cắt ngang gồm 6 phiến dầm, khoảng cách tim 

dầm 2,25m. Bản mặt cầu bằng BTCT dày tối thiểu 180mm, bản mặt cầu đổ tại chỗ 

được nối liên tục nhiệt. 

+ Kết cấu mố và trụ bằng BTCT, móng được đặt trên hệ cọc khoan nhồi BTCT. 

+ Kết cấu tường chắn dạng hộp, U, L bằng BTCT đổ tại chỗ, móng tường chắn hộp, 

tường chắn U được đặt trên hệ cọc BTCT. 

+ Lớp phủ mặt cầu gồm các lớp: Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; tầng phòng nước 

dạng phun; độ dốc ngang cầu i = 2%. 

Kết cấu khác: Lan can bằng thép mạ kẽm; Khe co giãn thép dạng răng lược, gối 

cầu dùng loại gối chậu; Ống thoát nước đường kính D=150mm bằng gang đúc: 

           

e) Trắc dọc 

- Trắc dọc được thiết kế đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu theo các quy định của 

tương ứng với cấp đường, đảm bảo sự êm thuận trong quá trình vận hành xe và giảm 

thiểu khối lượng đắp cũng như khối lượng các công trình phụ trợ khác.  

- Trắc dọc: Các nhánh nút giao đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường, độ 

dốc dọc tối đa không vượt quá Imax = 6%, phù hợp với  TCVN 5729 – 2012. 

- Cao độ thiết kế đảm bảo cao hơn mực nước quy định theo quy trình. Cao độ 

thiết kế tại các vị trí cầu vượt đường ngang phải đảm bảo chiều cao tĩnh không đường 

ngang theo các quy định của TCVN4054-2005 tương ứng với từng cấp đường. Đảm 

bảo tĩnh không thông thuyền tại các vị trí vượt sông có yêu cầu về thông thuyền. Các 

vị trí cầu không có thông thuyền, cao độ thiết kế đảm bảo cao độ đáy dầm cao hơn 

mực nước tính toán tần suất 1% tối thiểu 
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f) Nền đường 

Nền đường thông thường 

- Nền đường phải luôn duy trì được sự ổn định toàn khối, hình dạng nền đường 

đáp ứng được các yêu cầu xe chạy trong quá trình khai thác, phải có đủ cường độ để 

chịu được tác dụng của tải trọng xe chạy truyền xuống thông qua kết cấu áo đường. 

Phạm vi tác dụng tải trọng được xác định là chiều sâu 0,8-1m từ đáy kết cấu mặt 

đường. 

❖ Nền đường được đắp bằng đất, cát... phải đạt tiêu chuẩn thiết kế, các quy 

định của quy trình. Mặt bằng trước khi đắp nền được dọn dẹp, vét hữu cơ, đánh cấp 

như quy định. Độ chặt của nền đắp phải đảm bảo độ chặt tối thiểu K  0,95. 

❖ Mái taluy đắp được trồng cỏ hoặc các gia cố khác để bảo vệ mái ta luy. 

❖ Nền đắp qua khu vực chịu ảnh hưởng nước ngập thường xuyên, nền 

đường đắp cao trên 12m được gia cố để bảo vệ mái taluy. Vật liệu đắp các đoạn ngập 

nước sử dụng cát đắp nền, đảm bảo cao độ đỉnh nền cát lớn hơn mực nước thường 

xuyên 50cm. 

Nền đường đất yếu: 

Giải pháp xử lý đất yếu sẽ được nghiên cứu căn cứ theo kết quả khảo sát địa chất 

được triển khai ở các bước tiếp theo. Các biện pháp xử lí đất yếu có thể áp dụng:  

❖ Đắp và chờ cố kết hoặc đào thay đất, đắp và chờ cố kết, áp dụng đối với 

đoạn chiều dày đất yếu mỏng và chiều cao đắp thấp. 

❖ Các đoạn đắp cao, qua khu vực ao hồ có chiều dày đất yếu lớn có thể áp 

dụng các biện pháp thoát nước thẳng đứng (bấc thấm, giếng cát) kết hợp gia tải, vải địa 

kỹ thuật hoặc cọc đất gia cố xi măng, cọc tre gia cố ...  

g) Mặt đường 

Đảm bảo kết cấu mặt đường theo tiêu chuẩn đảm bảo tương đương với kết cấu 

mặt đường đã thi công trong dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, QL.18, QL.18B, sử 

dụng kết cấu mặt đường cấp cao A1 theo tiêu chuẩn TCCS 38:2022/TCĐBVN. 

h) Công trình cầu: 

- Công trình thiết kế vĩnh cửu, có kết cấu vững chắc phù hợp với quy hoạch của 

toàn bộ dự án. Thuận lợi cho khai thác và duy tu bảo dưỡng. 

- Phát huy được khả năng sẵn có của các cơ sở chế tạo kết cấu, sử dụng các thiết 

bị thi công sẵn có của các nhà thầu trong nước, các công nghệ tiên tiến sẵn có để giảm 

giá thành xây dựng. Kết cấu có tính công xưởng hóa, tiêu chuẩn hóa cao, thuận lợi cho 

việc chế tạo hàng loạt, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, giảm giá thành xây dựng. 

Thuận lợi cho việc lắp đặt, rút ngắn thời gian thi công. 

- Công trình và các kết cấu của nó có tính thẩm mỹ, phù hợp cảnh quan và môi 

trường. 
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- Phù hợp với các quy hoạch của địa phương, quy hoạch hệ thống thủy lợi tưới, 

tiêu và thoát lũ, không bó hẹp dòng chảy.  

- Đảm bảo giao thông bình thường của các phương tiện giao thông thủy, bộ bên 

trên và dưới cầu, đảm bảo đi lại bình thường của người dân 2 bên đường (nếu có yêu 

cầu). 

- Đáp ứng được các yêu cầu về quy hoạch phát triển tương lai của giao thông, 

thủy lợi, môi trường... 

- Đảm bảo thoát lũ theo tần suất tính toán; Đối với các cầu có thông thuyền, cần 

đảm bảo tĩnh không thông thuyền theo cấp sông, kênh tương ứng. 

- Cầu trong nút giao, cầu vượt đường ngang phải đảm bảo tĩnh không đứng, tĩnh 

không ngang cho các đường đi dưới trong giai đoạn hiện tại cũng như tính đến khả 

năng mở rộng, dự trữ nâng cao trong tương lai. 

i) Công trình thoát nước 

Các cống ngang được xây dựng tại các vị trí cần thoát nước lưu vực và tại các vị 

trí cắt qua kênh, mương thủy lợi. Khẩu độ cống được xác định dựa trên kết quả tính 

toán lưu lượng cần thoát đối với các cống lưu vực và kết quả làm việc, thống nhất thỏa 

thuận với các cơ quan quản lý, khai thác thủy lợi của địa phương trên cơ sở hiện trạng 

các công trình thủy lợi, nhu cầu sử dụng, khai thác của địa phương và quy hoạch hệ 

thống thủy lợi khu vực trong tương lai. 

k) Gia cố mái taluy 

 Đối với các đoạn tuyến có mái đào, đắp taluy từ 3 mái trở lên thì kiên cố hóa để 

tăng tính ổn định bảo vệ công trình, như kết cấu gia cố như phun vữa bê tông kết hợp 

lưới thép; hệ lưới thép cường độ cao chống đá rơi; trồng cỏ, gia cố bằng đá xây (hoặc 

bê tông) kết hợp chân khay, bằng tấm ốp đúc sẵn kết hợp hệ khung BTCT,... 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ  

A. Công trình thoát nước 

a) Hệ thống cống ngang 

Khẩu độ các cống thoát nước lưu vực được xác định thông qua khảo sát, tính 

toán thủy văn. Các cống có khẩu độ tối thiểu là 3x3m để tạo điều kiện dễ dàng duy tu, 

bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. 

Nguyên tắc thiết kế: 

 - Tải trọng thiết kế HL93 

 - Cống hộp đúc sẵn áp dụng cho các cống hộp đơn và đôi có bề rộng lòng cống 

của 1 hộp B ≤ 2,0m. 

 - Cống hộp đổ tại chỗ sử dụng cho các cống hộp đơn, đôi và ba có bề rộng lòng 

cống của 1 hộp B>2.0m. 

 - Độ dốc dọc cống phù hợp với địa hình và hiện trạng mương đấu nối (nếu có). 

Cống nên được thiết kế với độ dốc tối thiểu imin=0.3% nhằm thoát nước tốt và hạn chế 

lắng đọng. Độ dốc thiết kế tối đa của cống nên xem xét imax <=5%, trong trường hợp 
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bắt buộc phải đặt cống với độ dốc >5% thì cần có những thiết kế đặc biệt để đảm bảo 

ổn định của kết cấu.  

 - Kết cấu thân cống:  

+ Các cống tròn, cống hộp ≤ 2m (kết cấu lắp ghép) áp dụng định hình đã sử 

dụng cho các Dự án giao thông hiện nay ĐT.342, …: đốt thân cống bằng BTCT 

25Mpa, đế cống bằng BTCT đúc sẵn 20Mpa. Đế cống của cống dốc là BTXM đổ tại 

chỗ 16Mpa. 

 + Các cống hộp khẩu độ lớn được thiết kế kết cấu BTCT đổ tại chỗ 30MPa, tải 

trọng tính toán HL93, người 3kN/m2. 

 - Kết cấu móng cống: Địa chất khu vực dự án địa chất khá tốt, phương án móng 

cống dự kiến là móng nông, giải pháp thiết kế chi tiết sẽ được tính toán cụ thể trong 

bước thiết kế tiếp theo. 

C. An toàn giao thông 

Hệ thống biển báo, vạch sơn: bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành nhằm 

hướng dẫn giao thông trên dọc tuyến để lái xe tiếp nhận được các thông tin một cách 

đầy đủ, tiện lợi nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông. Hình dáng, quy cách, vị 

trí, kích thước, mầu sắc,... của hệ thống này tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT. 

a) Biển báo: 

Các loại biển báo được chia thành 5 nhóm như sau: 

- Biển báo cấm: Báo điều cấm hoặc hạn chế mà người sử dụng đường tuyệt đối 

phải tuân theo. Có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “Dừng lại” có hình 8 cạnh đều), 

viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn 

chế sự đi lại của các phương tiện cơ giới, thô sơ và người đi bộ. 

- Biển báo nguy hiểm: Báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất các sự 

nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí. Có dạng hình tam giác đều, 

viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen. 

- Biển hiệu lệnh: Báo cho người sử dụng đường biết điều lệnh phải thi hành. Có 

dạng hình tròn (trừ biển 310 là hình chữ nhật), nền màu xanh lam (trừ biển 310 là nền 

mầu trắng), trên nền có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cáo cho 

người sử dụng đường biết điều lệnh để thi hành. 

- Biển chỉ dẫn: Báo cho người sử dụng đường biết những định hướng cần thiết 

hoặc những điều có ích khác trong hành trình. Có dạng hình chữ nhật, hình vuông 

hoặc hình chữ nhật vát nhọn một đầu, nền màu xanh lam. 

- Biển phụ: Có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, được đặt kết hợp với các 

biển báo nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh, và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ 

sung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập. 

Vị trí đặt biển theo chiều dọc và chiều ngang đường: 

- Biển báo hiệu phải đặt ở vị trí để người sử dụng đường dễ nhìn thấy và có đủ 

thời gian để chuẩn bị đề phòng, thay đổi tốc độ hoặc thay đổi hướng nhưng không 
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được làm cản trở sự đi lại của xe cộ và người sử dụng đường.  

- Người sử dụng đường phải nhìn thấy biển báo hiệu từ cự ly 150m trên những 

đường xe chạy với tốc độ cao và có nhiều làn đường, từ cự ly 100m trên những đường 

ngoài phạm vi khu đông dân cư và từ cự ly 50m trên những đường trong phạm vi khu 

đông dân cư. 

- Biển được đặt về phía tay phải, đặt thẳng đứng và mặt biển vuông góc với 

chiều đi.  

- Mép ngoài cùng của biển phía chiều đi phải cách mép phần xe chạy tối thiểu 

là 0,5m và tối đa là 1,7m.  

- Ở trong khu đông dân cư hoặc trên các đoạn đường có hè đường cao hơn phần 

xe chạy thì cho phép đặt biển trên hè nhưng mét đặt biển cách mép hè 0,5m và không 

choán nửa bề rộng hè đường. 

Yêu cầu kỹ thuật: 

- Kích thước biển báo: Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 

QCVN 41:2024/BGTVT. 

- Lớp phủ phản quang: Tất cả các loại biển báo hiệu đường bộ phải được dán 

màng phản quang theo TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường 

bộ để thấy rõ cả ban ngày và ban đêm. 

- Cột biển báo: Cột biển báo hiệu phải làm chắc chắn bằng ống thép có đường 

kính tối thiểu là 8cm và có kích thước đúng với bản vẽ thiết kế. Các đầu hở của cột 

biển báo phải được bịt lại tránh nước mưa lọt vào. 

- Cột biển báo phải được sơn từng đoạn trắng, đỏ xen kẽ nhau và song song với 

mặt phẳng nằm ngang hoặc sơn vạch chéo 30 độ so với mặt phẳng ngang. Bề rộng mỗi 

đoạn sơn là 20cm - 30cm, phần màu trắng và phần màu đỏ bằng nhau. 

- Khối bê tông móng: Bê tông móng phải là loại bê tông như được chỉ định trên 

các bản vẽ. 

b) Vạch Sơn: 

- Các dạng vạch sơn:  

Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang (bao gồm vạch trên mặt 

đường: vạch dọc đường, ngang đường và những loại vạch tương tự khác) và vạch 

đứng. 

- Phạm vi bố trí vạch sơn phân làn được xác định như sau: 

+ Vạch tín hiệu giao thông tuân theo các quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.  

+ Trên tuyến, các vạch sơn được bố trí suốt chiều dài tuyến gồm vạch phân chia 

các làn xe, vạch giới hạn mép ngoài của phần xe chạy hoặc vạch phân cách làn xe cơ 

giới với xe thô sơ. 

 + Ngoài ra tuỳ theo sơ đồ tổ chức giao thông tại nút bổ sung vạch chỉ dẫn 

hướng đi của các làn xe ở nơi giao nhau, vạch tách nhập làn, vạch dừng xe, vạch 

đường cho người đi bộ…  
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+ Tại các ngõ giao với đường chính bố trí vạch giảm tốc trong ngõ gồm 2 cụm 

vạch sơn.  

- Cấu tạo vạch tín hiệu giao thông 

Vạch tín hiệu giao thông kẻ trên mặt đường sử dụng loại sơn dẻo nhiệt phản 

quang, chiều dày 3mm. Sơn có màu trắng hoặc vàng. Cấu tạo sơn dẻo nhiệt phản 

quang, yêu cầu vật liệu tuân theo tiêu chuẩn ngành TCVN 8791:2011. 

c) Cấu tạo và phạm vi áp dụng tôn lượn sóng: 

Tôn lượn sóng trong dự án chia làm 4 loại: 

- Tôn lượn sóng loại A: có chiều dài 4,32m dày 3mm được gắn vào cột ống thép 

D114x4,5mm dài 2,49m thông qua bản đệm và bu lông ốc vít. Phạm vi áp dụng tại các 

đoạn nền đường đắp cao trên 3m thông thường. (chi tiết xem trong điển hình) 

- Tôn lượn sóng loại A vị trí tấm đầu tôn sóng (tiếp đất): liên kết với tôn sóng 

loại khác thông qua 2 tấm tôn sóng dài 784mm dày 3mm và tấm tôn 2536mm dày 

3mm gắn vào cột ống thép D114x4,5mm dài 2,1m thông qua bản đệm và bu lông ốc 

vít. Phạm vi áp dụng tại các vị trí đầu cuối kết thúc tôn sóng trên nền đường đắp cao 

trên 3m. (chi tiết xem trong điển hình) 

- Tôn lượn sóng loại A-2 vị trí tiếp giáp lan can cầu: 12m tôn sóng tiếp giáp lan 

can cầu sử dụng tấm tôn sóng dài 2,32m dày 3mm gắn vào cột ống thép D114x4,5mm 

dài 2,49m thông qua bản đệm và bu lông ốc vít, riêng tấm tôn đặc biệt vị trí cầu được 

kết nối với thành cầu bằng 4 bu lông loại D10x100. Phạm vi áp dụng tại các vị trí tiếp 

giáp cầu.(chi tiết xem trong điển hình) 

- Tôn lượn sóng loại A-3 vị trí có nền đắp cao, độ dốc dọc lớn, đường cong bán 

kính nhỏ: sử dụng tấm tôn sóng dài 2,32m dày 3mm gắn vào cột ống thép 

D141,3x4,5mm dài 2,15m thông qua bản đệm và bu lông ốc vít. Phạm vi áp dụng tại 

các vị trí đầu cầu, cống lớn, các đoạn nền đắp cao kết hợp độ dốc dọc lớn i=7%, nằm 

trong phạm vi đường cong bán kính nhỏ.(chi tiết xem trong điển hình). 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

  Dự án là công trình đường giao thông nên chỉ có các công trình xử lý chất thải 

và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Dự án không có các công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ môi trường phải triển khai vận hành, vận hành thử nghiệm, sau khi 

dự án đưa vào sử dụng. 

1.2.3.1. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn thi công 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

❖ Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

- Nhà vệ sinh di động: Dự kiến lắp đặt 6 nhà vệ sinh di động tại khu vực dự án.  

Nhà vệ sinh di động được thiết kế bằng vật liệu thép cường độ cao kết hợp với 

nhựa uPVC và composite, diện tích 5m2/nhà, thể tích bể chứa nước thải 3,5m3. Nước thải 

và cặn được lưu tại bể chứa, không thải ra ngoài.   
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Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể chứa 

(khoảng 1 lần/tuần).  

❖ Giảm thiểu tác động của nước thải thi công, nước mưa chảy tràn 

- Đối với nước thải bảo dưỡng công trình, nước thải rửa dụng cụ, máy móc thi 

công. Để hạn chế tác động của lượng nước thải thi công phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng Dự án, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

+ Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ được thu gom về 12 thùng phuy dung tích 200 

lít để lắng đọng chất rắn lơ lửng (03 thùng/công trường). Nước thải sau khi lắng được tận 

dụng tại chỗ để phối trộn nguyên vật liệu hoặc dập bụi, không xả ra môi trường. 

+ Nước mưa chảy tràn: Đào rãnh bằng đất xung quanh khu vực thi công dự án 

để thu gom nước mưa và nước thải thi công của khu vực dự án. Kích thước rãnh rộng 

x sâu = 0,8m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 50 - 100m đào 1 hố ga (khoảng 80 hố) kích 

thước dài x rộng x sâu = 3m x 2m x 1m để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng.  

- Tại khu vực phụ trợ thi công: Đắp đê quây bằng bao cát dài khoảng 80m để tránh 

làm trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 50 - 

100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom và lắng đọng 

chất rắn lơ lửng. 

- Tại 5 khu vực bãi tập kết vật liệu thừa sử dụng bạt che phủ để tránh hiện tượng 

rửa trôi gây thất thoát và ô nhiễm môi trường. Đắp đê quây bằng bao cát để tránh làm 

trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 

50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom và 

lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Bố trí khu rửa bánh xe tại cổng ra vào khu vực thi công Dự án tại điểm đầu 

tuyến, hố rửa bánh xe kích thước dài x rộng x sâu = 10m x 3m x 0,5m, kết cấu bê tông 

xi măng. Nước từ hố rửa bánh xe không thải ra môi trường và được bổ sung khi hết. 

Cặn lắng đáy hố được nạo vét định kì 1 tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn 

xây dựng thông thường khác về bãi đổ thải. Sau khi thi công xong giai đoạn xây dựng, 

phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp hố hoàn trả mặt bằng cho Dự án. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh lỗ khoan mố, trụ cầu được bơm về 06 

bể lắng (xây dựng mỗi cầu bố trí 02 bể lắng) có dung tích khoảng 15m3/bể bố trị hai 

bên bờ sông tại vị trí thi công cầu, để lắng đọng bùn đất. Nước thải sau khi lắng được 

tận dụng lại để phối trộn nguyên vật liệu, tưới ẩm dập bụi, không xả thải ra môi 

trường. Định kỳ nạo vét cặn lắng đáy hố vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn 

xây dựng. Sau khi kết thúc thi công xây dựng, thực hiện tháo dỡ bằng phương pháp 

thủ công để hoàn trả mặt bằng cho dự án. 
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b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào 8 thùng nhựa 120 lít được đặt tại mỗi 

khu vực phụ trợ của mỗi phân đoạn thi công dự án (02 thùng/khu vực phụ trợ). Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất 1 lần/ngày. 

* Chất thải rắn thông thường: 

- Một phần chất thải rắn xây dựng như sắt, thép, vỏ bao xi măng được thu gom 

và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.         

- Sử dụng vật liệu đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí và 

hạn chế lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công. 

- Đối với thực bì: Phần thân cây được người dân tận dụng, thu gom; phần cành, 

lá, rễ cây được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển về xử 

lý tại bãi rác chung. 

- Đất, đá từ quá trình đào nền đường tận dụng là 100.000 m3 để đắp nền đường; 

phần còn lại khoảng 70.000 m3 được vận chuyển, đổ thải tại  Bãi tập kết vật liệu thừa 

(nằm trong diện tích quy hoạch).  

- Đối với chất thải rắn xây dựng từ thi công, chất thải từ hoạt động phá dỡ công 

trình để giải phóng mặt bằng, thanh thải công trình tạm từ hoạt động thi công được thu 

gom, phân loại và xử lý như sau: 

+ Sắt, thép vụn, vỏ bao xi măng… không dính chất thải nguy hại tận dụng bán 

cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động nạo vét cống, rãnh thoát nước 

mưa, hố rửa bánh xe, thùng vệ sinh dụng cụ lao động… thu gom, tận dụng để san lấp, 

tôn nền dự án, không vận chuyển đổ thải ngoài dự án. 

+ Gạch vỡ, ngói, bê tông… được thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển về tập kết tại các Bãi tập kết vật liệu thừa của dự án. 

+ Chất thải từ quá trình cọc khoan nhồi: Chất thải từ quá trình cọc khoan nhồi, 

lượng Bentonite bẩn cùng bùn khoan dưới đáy hố được đưa lên và đưa về hệ thống bể 

lắng sau đó đưa lên máy tách bùn cát bằng bơm. Sau khi tách bùn cát, bentonite sạch 

sẽ được đưa về 1 silo dung tích khoảng 50m3 để thu hồi tái sử dụng cho các công trình 

sau, không thải ra môi trường. Bùn cát khoan ướt (khối lượng khoảng 125m3) được 

đơn vị thi công thu hồi, vận chuyển đi xử lý theo quy định, không thực hiện xử lý 

trong phạm vi dự án. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật: được 

người dân tận dụng để bán hoặc làm củi đun, phần không tận dụng vận chuyển đến đổ 

thải tại bãi rác chung của huyện. 
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 * Chất thải nguy hại 

- Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công của Dự án về  

kho chứa CTNH tạm thời có mái che diện tích 5m2/kho (kích thước dài x rộng = 5x1m) 

được bố trí tại khu vực phụ trợ thi công của dự án. Các kho có kết cấu bằng tôn, có mái 

che, nền bê tông, bên ngoài có bố trí biển hiệu kho chất thải nguy hại, tiêu lệnh PCCC, 

bình bọt PCCC theo đúng quy định; các thùng đựng sơn, dầu được thu gom vào kho tạm 

tại dự án; đối với dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ thu gom vào 4 thùng kín có dãn 

mã chất thải nguy hại theo quy định.  

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý chất thải 

nguy hại và định kỳ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường. 

1.2.3.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn hoạt động 

a. Biện pháp giảm thiểu do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn được thu vào hố thu nước và chảy vào hệ thống rãnh biên 

rãnh dọc đường sau đó thoát qua các cống ngang đường thoát nước theo địa hình tự 

nhiên ra nguồn tiếp nhận. 

+ Nước trên mặt đường sẽ chảy theo độ dốc ngang mặt đường về các rãnh dọc 

hoặc xuống chân taluy nền đắp, từ đó chảy theo địa hình tự nhiên về các vị trí trũng 

hoặc chảy qua các cống bố trí trên tuyến. 

+ Thoát nước ngang đường: dầu tư cống hộp khẩu độ 3x3m đảm bảo thoát nước 

không làm ảnh hưởng đến điều kiện thuỷ văn của khu vực tuyến đi qua. 

b. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn  

- Đặt thùng rác hai bên đường để thu gom rác. 

- Quét dọn thu gom cành cây gãy rụng của cây cối hai bên đường, đất cát trôi 

sau mỗi trận mưa to.   

1.2.4. Các hoạt động của dự án 

a. Giai đoạn xây dựng 
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- Các hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường, bao gồm: 

Nhà vệ sinh di động, hệ thống thoát nước mưa chảy tràn bề mặt; kho chứa chất thải 

nguy hại tạm thời; đường công vụ phục vụ thi công cầu; hố rửa bánh xe; lán trại công 

nhân; bãi tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công; bãi tập kết đất đá dư thừa;  

- Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Hoạt động thu 

dọn, giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án; xử lý nền đất yếu, đào đắp nền đường; 

vận chuyển và tập kết nguyên vật liệu thi công, tập kết và vận chuyển đất đá thừa; thi 

công cọc khoan nhồi; thi công cầu vượt sông; thi công các hạng mục công trình trên 

tuyến; hoạt động của công nhân thi công xây dựng; hoạt động hoàn trả mặt bằng tại 

các vị trí bố trí công trường... 

b. Giai đoạn vận hành 

Hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường, bao gồm: Hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Hoạt động của 

các phương tiện giao thông lưu thông trên nút giao; hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các 

công trình trên tuyến (việc thực hiện duy tu, nạo vét cống, sẽ do đơn vị nhận bàn giao 

quản lý thực hiện theo dự án riêng). 

1.2.5. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; 

công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng, nhiễm mặn, 

nhiễm phèn 

 Dự án không thuộc đối tượng thực hiện nội dung này. 

1.2.6. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi 

trường khác 

- Sử dụng các phương tiện thi công có chất lượng tốt, bảo dưỡng định kỳ để 

giảm thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung. 

- Bố trí các phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

thích hợp để giảm thiểu lượng khí thải, tiếng ồn và độ rung phát ra đồng thời. 

- Bố trí cung đường vận chuyển và giờ vận chuyển nguyên vật liệu thích hợp để 

tránh ùn tắc giao thông. 

- Không sử dụng còi vào ban đêm và những giờ nghỉ trưa. 

- Đối với các thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn, không thi công trong khoảng thời 

gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng là khoảng thời gian cần đặc biệt yên tĩnh để công nhân 

nghỉ ngơi.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 27:2010/BTNMT; Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

1.2.7. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 
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dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường  

Do đặc thù dự án là xây dựng và vận hành nút giao nên dự án chỉ phát sinh 

nước mưa chảy tràn, chất thải rắn thông thường, chủ dự án xây dựng các hố ga, rãnh 

thoát nước và rãnh thoát nước dọc đảm bảo thu gom và xử lý lắng đọng nước mưa chảy 

tràn trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Việc lựa chọn công nghệ là hoàn toàn phù hợp với 

loại hình dự án để giảm thiểu khả năng tác động xấu đến môi trường. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

* Nguyên vật liệu dùng trong giai đoạn xây dựng  

Nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình xây dựng Dự án bao gồm: Cát vàng, xi 

măng, đá hộc, đá 1x2, 2x4, 4x6, đá dăm, đá mài, gạch đặc, gạch tuynel, gỗ ván, gỗ 

nẹp, thép tấm, thép hình, thép tròn, que hàn, đinh các loại, dây thép, vải địa kỹ thuật. 

Bảng 1. 1. Nguyên vật liệu chính phục vụ cho công tác thi công xây dựng 

Stt Tên vật liệu ĐVT 
Khối 

lượng 

1 Cát xây dựng m3 33.000 

2 Đá các loại (hộc, dăm, 1x2, 2x4, 4x6) m3 84.000 

3 Gạch các loại (2 lỗ, đặc, xi măng tráng men) Viên 50.000 

4 Xi măng  Tấn 75.000 

5 Sắt thép, tôn các loại Tấn 71.500 

6 Que hàn Que  56.000 

(Nguồn: Căn cứ dự toán khối lượng thi công dự án)  

Tại dự án tận dụng toàn bộ đất đào để đắp, do đó không sử dụng đất từ các 

nguồn khác. 

Ước tính khối lượng trung bình mỗi viên gạch 1,2 kg  Khối lượng gạch xây 

khoảng: 120.000 kg = 120 tấn. 

Lấy tỷ trọng TB của các loại vật liệu ở mức trung bình: 1,6 tấn/m3. Khối lượng 

các loại đá, cát xây dựng, ván gỗ nẹp  = (33.000 + 84.000) x 1,6 = 187.200 tấn. 

Tổng lượng cát, đá, xi măng, gỗ ván, gỗ nẹp sử dụng trong quá trình thi công 

xây dựng là 86.500 tấn. 

- Nguồn đá, cát, sắt thép sử dụng tại dự án được mua tại các đơn vị cung cấp 

trên địa bàn huyện. 

 Tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng: 

 MNVL = 362.675 tấn. 

Khối lượng đất đào của dự án khoảng 170.000 m3. Khối lượng đất đào được tận 

dụng để đắp tại dự án khoảng 100.000 m3, khối lượng còn lại là 70.000 m3, được vận 

chuyển lưu trữ tại bãi tập kết vật liệu thừa của dự án để tận dụng đắp cho các công 
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trình khác tại địa phương. Quá trình tập kết Chủ dự án sẽ bố trí đê quây để ngăn cách 

vị trí tập kết đất không tận dụng của dự án với phần diện tích còn lại. 

Chủ dự án cam kết Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật đối với hoạt động khai 

thác, sử dụng vật liệu san lấp, đổ thải từ dự án (Điều 64, Điều 65 Luật Khoáng sản). 

Các nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng được vận 

chuyển về cơ sở bằng xe tải có mái che phủ đảm bảo giúp giảm lượng bụi phát tán ra 

ngoài môi trường. Nguyên vật liệu khi vận chuyển về sẽ được tập kết tại khu vực chứa 

nguyên vật liệu trong dự án.  

* Nhu cầu sử dụng điện nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

• Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn nước: Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ nhà máy nước huyện Hải 

Hà được cấp vào téc nước chứa tại khu vực dự án.  

 * Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Với tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt theo đối 

tượng dùng nước quy định tại bảng 3.1 - TCVN 13606:2023 (theo đối tượng dùng 

nước quy định tại bảng 3.1 - TCVN 13606:2023 (trong khu vực nội đô đô thị loại IV, 

tính định mức nước sinh hoạt đối với công nhân lưu trú tại lán trại là 100 

l/người/ngày, công nhân không ăn ở tại dự án lấy định mức 50 l/người/ngày). 

 Tổng số công nhân trong giai đoạn xây dựng khoảng 70 người.  

 Lượng nước cấp sinh hoạt cho công nhân không lưu trú là: 70 x 25 = 1,75 

m3/ng.đ. 

=> Tổng lượng nước cấp sinh hoạt là: 1,75m3/ngày đêm. 

 * Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công các hạng mục công trình dự án như:  

 - Nước phục vụ nhào vữa, xây tường, xây hệ thống thoát nước, bảo dưỡng công 

trình… dự kiến khoảng 5 m3/ngày.  

 - Nước tưới ẩm khoảng 18m3/ngày. 

 - Nước cấp cho trạm bê tông thương phẩm là: 10m3/ngày đêm. 

 => Vậy tổng cộng nhu cầu sử dụng nước sạch trong giai đoạn thi công là 35,75 

m3/ngày. 

• Nhu cầu sử dụng điện  

Điện cho công tác thi công: Nhu cầu sử dụng điện tại công trình chủ yếu phục vụ 

chạy máy. Nguồn điện được lấy từ mạng lười điện hiện trạng khu vực. 

Bảng 1. 2. Định mức tiêu hao điện của các phương tiện thi công (dự kiến) 

STT Tên máy móc thiết bị 

Định mức 

tiêu hao 

(kwh) 

Tổng 

(Kw) 

1 Máy đầm dùi 1,5KW 6,75 3.631,5 

2 Máy hàn 23KW 48 53.280 
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3 Máy cắt uốn cốt thép 5KW 9 1.098 

4 Máy trộn vữa 150L 8 1.344 

5 Máy mài 2,7 KW 4.05 307,8 

6 Máy trộn bê tông 250 lít 11 3.960 

7 Máy khoan đứng công suất 2,5kW 5 350 

8 Máy khoan đứng công suất 4,5kW 220 15.400 

9 Máy cắt cáp công suất 10kW 13 780 

10 Cổng trục sức nâng 90T 180 4.320 

11 Cần trục tháp 25T 290 1160 

12 Máy vận thăng lồng – sức nâng 3T 290 1450 

13 Máy ép cọc thuỷ lực 45Hp 240 2040 

14 Máy cắt bê tông – công suất 7,5kW 120 1120 

 Tổng  69.071,3 

• Nhu cầu sử dụng nhiên liệu  

-  Lượng nhiên liệu sử dụng (chủ yếu là dầu diezel) được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 1. 3. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình xây dựng 

STT Tên thiết bị sử dụng 

Định 

mức 

(lít/ca) 

Số ca 

(ca) 

Tổng nhiên 

liệu (lít) 

I Phương tiện vận chuyển   21.059,2 

1.  Ô tô tự đổ 10T 56,7 326 18.484,2 

2.  Ô tô vận tải thùng 2,5T 13 35 455 

3.  Xe bơm bê tông tự hành 50m3/h 53 40 2.120 

II Thiết bị thi công   19.480 

1.  Máy đào dung tích gầu 1,25m3 83 37 3071 

2.  Cần cẩu bánh hơi 6T 38 95 3610 

3.  Cần cẩu bánh xích 16T 45 55 2475 

4.  Máy cắt bê tông 12CV 8 11 88 

5.  Máy lu bánh thép tự hành 16T 42 115 4830 

6.  Máy nén khí động cơ diezel 38 15 570 

7.  Máy lu bánh thép tự hành 10T 26 15 390 

8.  Máy phun nhựa đường 190CV 57 11 627 

9.  Máy rải hỗn hợp BTN  63 10 630 

10.  Máy ủi 110CV 46 60 2760 

11.  Lò nấu sơn YHK 3A 11 39 429 

 Tổng   40.539,2 

 (Nguồn: Tính theo định mức tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của 

Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi 
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công xây dựng) 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Sau khi đi vào vận hành Dự án là công trình giao thông công cộng phục vụ hoạt 

động đi lại của người dân trong khu vực. Khi vận hành Dự án, dòng xe trên đường có 

thể gây ra phát thải bụi, ồn và nước mưa chảy tràn cuốn… có thể gây tác động đến môi 

trường xung quanh. Chi tiết sẽ được đánh giá trong chương 3 của báo cáo. 

Quy trình vận hành 

Sau khi đi vào vận hành, Dự án là công trình giao thông công cộng phục vụ 

hoạt động đi lại của người dân trong khu vực.  

- Khi vận hành Dự án, dòng xe trên nút giao có thể gây ra phát thải bụi, ồn và 

nước mưa chảy tràn,… có thể gây tác động đến môi trường xung quanh. 

- Sau khi hết thời gian bảo hành (24 tháng), Chủ dự án sẽ bàn giao cho đơn vị khai 

thác để chỉ đạo khai thác vận hành, duy tu, bảo dưỡng theo quy định. 

Sau khi dự án hoàn thành, Ban Quản lý sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng. 

a. Mô hình đơn vị vận hành, duy tu, bảo dưỡng 

Công tác quản lý, khai thác bao gồm các công việc chính như sau: 

- Quản lý hành chính và bảo vệ tài sản trên đường; 

- Quản lý giao thông trên đường; 

- Quản lý duy tu, bảo dưỡng; 

- Quản lý hệ thống kiểm soát và thông tin; 

- Quản lý phát triển kinh doanh tổng hợp các khu vực dịch vụ. 

Các công tác quản lý, khai thác này do Ban quản lý thực hiện theo kế hoạch 

được duyệt.  

b. Duy tu, bảo dưỡng 

Duy tu bảo dưỡng các công trình bao gồm rất nhiều loại công việc phức tạp có 

liên quan với nhau. Vì vậy rất cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho từng 

loại công việc. Các công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được thực hiện trong 

điều kiện phải đảm bảo giao thông, vì vậy giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực hiện 

công tác phải có sự phối hợp hiệu quả. Khi tiến hành duy tu bảo dưỡng cũng cần phải 

kết hợp với công an địa phương để thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông 

được biết. 

Các công tác duy tu bảo dưỡng do Ban quản lý thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng 

a. Công tác rà phá bom mìn  
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- Dự án không sử dụng công tác rà phá bom mìn. 

b. Giải phóng mặt bằng 

Dự án Giai đoạn chuẩn bị bao gồm: phát quang thảm thực vật, phá dỡ các công 

trình, phần đường giao thông trong diện tích quy hoạch, bố trí bãi tập trung vật liệu và 

máy móc và khu vực phụ trợ phục vụ thi công .v.v. 

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án do Chủ đầu tư và UBND 

phường Quảng Đức thực hiện. Khu đất giải phóng mặt bằng chủ yếu là đất nông đất 

giao thông, đất ở, đất rừng tự nhiên,… Tại thời điểm khảo sát thực địa lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, hiện trạng khu vực dự án chưa thực hiện giải phóng mặt 

bằng.  

* Công tác đền bù GPMB 

Trước khi tiến hành thi công san gạt và xây dựng công trình Dự án sẽ tiến 

hành công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động GPMB gồm các công đoạn như đền 

bù, thu hồi đất để thi công Dự án.  

- Phạm vi GPMB được xác định theo phạm vi cắm cọc. 

+ Phạm vi cắm cọc GPMB tính từ mép ngoài cùng của công trình với quy mô 

hoàn chỉnh (quy mô giai đoạn quy hoạch) (chân ta luy thiết kế đường đắp, đỉnh ta luy 

thiết kế nền đường đào, hoặc các công trình khác v.v...).  

+ Cọc GPMB: Các cọc GPMB hai bên nên bố trí trùng với cọc tim tuyến, tại 

các vị trí thuận lợi cắm đối xứng nhau, cụ thể như sau: 

Theo chiều ngang tuyến: Cọc GPMB được cắm tính từ chân hoặc đỉnh ta luy 

thiết kế nền đường hay mép ngoài cùng của công trình. Với dự án này, cọc được cắm 

theo chỉ giới đường đỏ. 

Theo chiều dọc tuyến: Khoảng cách giữa các cọc tham khảo Quyết định số 

3037/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2003 của Bộ GTVT và văn bản số 4991/CĐBVN-GT 

ngày 01/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam, cụ thể là: 

Tại những nơi tuyến đi qua các thị trấn, thị tứ, khu đông dân cư, làng, bản … có 

các công trình xây dựng liền nhau khoảng cách các cọc là 50m/cọc (trường hợp đặc 

biệt đi qua khu đô thị phức tạp có thể cắm dày hơn). 

Ngoài khu vực nêu trên, các vùng đồng bằng, trung du qua đồng ruộng, vườn 

tược, đồi cây … tùy theo địa hình cụ thể mà cắm mốc GPMB từ 50-100m/cọc. 

300 - 500m/cọc đối với những đoạn qua vùng núi cao. 

Điểm đầu và cuối dự án. 

Điểm đầu và cuối các khu quy hoạch. 

Điểm ranh giới hành chính xã, thị trấn. 

* Công tác đền bù GPMB và tiến độ thực hiện công tác đền bù GPMB, mất đất 

trồng hoa màu 
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Trước khi tiến hành thi công san gạt và xây dựng công trình Dự án sẽ tiến 

hành công tác giải phóng mặt bằng. Hoạt động GPMB gồm các công đoạn như thu 

hồi đất để thi công Dự án, phá dỡ, di dời các công trình trong phần diện tích tuyến 

đường chiếm dụng đất.  

Thời gian GPMB: từ đầu tháng 8 – hết tháng 10 năm 2025. 

Trong phần diện tích dự án cần giải phóng mặt bằng có 7.058,9m2 đất là tổng 

diện tích đất ở nông thôn, đất công trình nhà ở, do đó có hoạt động phá dỡ nhà cửa 

và bồi thường công trình kiến trúc. Khối lượng phá dỡ các công trình dự kiến khoảng 

150 tấn, khối lượng này được vận chuyển lưu chứa tại khu vực bãi tập kết tạm trong 

dự án để tận dụng đập nhỏ đắp rãnh biên, gia cố mái taluy. 

- Mức độ ảnh hưởng:  

Trong quá trình thực hiện, công tác GPMB phải được triển khai trước một 

bước để đáp ứng tiến độ thi công của dự án. Việc GPMB có thể được tập trung giải 

quyết cho từng phân đoạn xây lắp theo thứ tự ưu tiên của cấp có thẩm quyền.  

Các đối tượng không chứng minh được tính hợp pháp về đất và công trình trên 

đất đều phải tự dỡ bỏ và không được bồi thường. Trong trường hợp đặc biệt, UBND 

cấp tỉnh xem xét hỗ trợ từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa 

phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ và các khoản trợ 

cấp theo quy định. Dự án bồi thường bằng tiền mặt cho tất cả các đối tượng bị ảnh 

hưởng trong phạm vi đầu tư xây dựng dự án. 

- Bồi thường về đất 

Đền bù thiệt hại về đất bằng tiền; đất hợp pháp: được bồi thường 100% giá trị 

theo loại, hạng đất theo quy định hiện hành; đất không hợp pháp: bị thu hồi và không 

được bồi thường. 

Đất thuộc các trường hợp khác: đất công do UBND huyện quản lý, đất thuê có 

thời hạn, đất do hộ dân sử dụng lâu năm không có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, không tranh chấp và được cơ quan Địa chính cấp xã xác nhận mức độ hợp pháp, 

đất giao cho các tổ chức sự nghiệp hành chính Nhà nước, đất giao cho các doanh 

nghiệp để kinh doanh thì tuỳ theo mức độ hợp pháp của đất bị thu hồi, UBND tỉnh sẽ 

quy định phần trăm giá trị hỗ trợ. 

- Bồi thường cây cối, hoa màu: 

Tất cả cây cối hoa màu nằm trong phạm vi GPMB của dự án đều được bồi 

thường mà không tính đến tình trạng pháp lý của đất. 

- Bồi thường công trình công cộng 

Công trình công cộng được xem xét bồi thường để di chuyển đến vị trí mới có 

quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. 
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* Các chế độ chính sách trợ cấp của dự án 

- Trợ cấp cho những đối tượng bị ảnh hưởng nặng về đất nông nghiệp, mức 

trợ cấp do UBND tỉnh quy định. 

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ 

trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 

tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì 

được hỗ trợ trong thời gian 24 tháng; 

Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ 

trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng 

nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì 

được hỗ trợ trong thời gian 36 tháng. 

- Hỗ trợ với đất nông nghiệp: 

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi từ 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử 

dụng mà được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, bao 

gồm hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ 

khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn 

nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. 

Mức hỗ trợ như sau: 

Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp: 5.000.000 đồng/hộ chính 

chủ; 

Thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp: 7.000.000 đồng/hộ chính chủ. 

Hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp có diện tích đất nông 

nghiệp bị thu hồi nhỏ hơn 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ 

trợ ổn định đời sống và sản xuất. 

c. Hoạt động phát quang thảm thực vật, giải phóng mặt bằng 

Trong diện tích dự án chiếm chủ yếu là diện tích đất rừng sản xuất của các hộ 

dân, do đó việc phát quang thảm thực vật trong diện tích rừng, chủ dự án và địa 

phương khuyến khích người dân có đất rừng sản xuất tự bố trí triển khai phát quang theo tiến 

độ của dự án để người dân tận thu các loại cây gỗ trong diện tích rừng sản xuất. 

Đối với các khu vực còn lại, phát quang thảm thực vật sử dụng phương pháp 

thủ công: Dự án thuê công nhân lao động địa phương thực hiện dọn dẹp mặt bằng khu 

dự án. 

Thảm thực vật, thảm cỏ, cành lá cắt tỉa bỏ đi của dự án được công nhân sử dụng 

cưa xẻ nhỏ, máy xúc, gạt và ô tô thu gom. 

* Tính toán cụ thể khối lượng phát quang dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng dự án: 
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Sau khi nhận mặt bằng, dự án thực hiện phát quang, dọn dẹp mặt bằng. Khối 

lượng, quy mô dọn dẹp mặt bằng của dự án được xác định:  

-  Khối lượng cây lâm nghiệp, hoa màu: khối lượng sinh khối thực vật được tính 

theo công thức:  M= Sxk  (*)   

Trong đó: 

M: Khối lượng sinh khối thực vật, tấn 

S: Diện tích khu vực tính toán (ha). Diện tích phát quang, dọn dẹp mặt bằng 

(bao gồm diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng cây nông nghiệp còn lại): 5,72 ha  

k: Hệ số sinh khối thực vật. 

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình GPMB bao gồm cây rừng trồng, cây 

trồng lâu năm. Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều 

tra về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 1. 4. Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Cây hàng năm - - 6,000 1,500 - 7,500 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Tổng cộng - - 12,000 3,000 - 48,500 

(Theo phương pháp tính của Ogawa và Kato) 

Tổng khối lượng sinh khối phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thực 

hiện Dự án là: 5,72 x 48,5 = 277,42 tấn. 

Khối lượng cây gỗ được người dân tận thu để bán hoặc tận dụng làm củi 

khoảng 200 tấn. 

Khối lượng thực bì còn lại khoảng 77,42 tấn được vận chuyển đến bãi đổ thải 

tại bãi rác chung của huyện. 

- Thời gian dọn dẹp mặt bằng thi công được tính theo tiến độ thi công dự án. 

* Khu vực đổ thải: 

Quá trình đổ vật liệu thừa, nhà thầu phải tiến hành san gạt, đảm bảo các điều 

kiện an toàn, vệ sinh môi trường.  

* Phương án tuyến đường vận chuyển đổ thải qua các khu dân cư và 

giao cắt giao thông 

- Trong quá trình vận chuyển đổ thải cần phủ bạt thùng xe, chở đúng trọng 

tải thùng xe, không cơi nới thùng, đảm bảo vận tốc trong quá trình vận tải để giảm 

thiểu những tác động xấu khi đi qua khu vực dân cư. 

- Đối với tuyến đường đổ thải, cần phối hợp với địa phương dọn dẹp, vệ 
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sinh mặt đường trong trường hợp làm rơi vãi chất thải rắn. 

- Sử dụng các thiết bị điều khiển, chỉ dẫn giao thông (hệ thống biển báo, 

thanh chắn,...) tại các vị trí giao cắt giao thông để đảm bảo giao thông an toàn tại 

khu vực. 

- Hạn chế vận chuyển đổ thải vào những giờ cao điểm, có nhiều phương 

tiện tham gia giao thông. 

* Phương án đổ thải: để quá trình thi công được diễn ra thuận lợi và 

BVMT trong quá trình thi công cần thiết kế phương án đổ thải theo quy định; đổ 

đúng vị trí dự kiến đổ thải.  

- Lượng chất thải phát sinh đến đâu được thu gom và vận chuyển bằng ô tô 

tới bãi đổ thải.  

- Toàn bộ khối lượng đất đào không thích hợp, được thu gom vận chuyển 

đến các khu vực tập kết đất dự trữ.  

- Đối với đất đá thải không tận dụng được vận chuyển sẽ đổ trực tiếp lên ô 

tô và vận chuyển luôn ra bãi thải để tạo mặt bằng xây dựng. 

- Đổ đất tại khu vực bãi đổ thải theo đúng thiết kế nhằm hạn chế sạt lở đất khi 

gặp trời mưa. 

- Quy định không đổ đống các loại vật liệu cạnh các đường thoát nước để tránh 

vật liệu bị nước mưa cuốn trôi vào hệ thống nước mặt khu vực. 

1.5.2. Thi công nền đường đắp 

* Phương án thi công: 

+ Trong quá trình thi công cần có rào chắn bảo vệ và phân làn thi công và làn 

đường cho các phương tiện tham gia giao thông. Việc phân làn và khoanh vùng thi 

công cần có sự thống nhất với TVGS và Chủ đầu tư để đảm bảo việc lưu thông của các 

phương tiện là thông suốt.  

+ Trong quá trình thi công cần có người điều hành giao thông, cờ, còi, bộ đàm 

và barie đứng gác ở hai đầu thường xuyên trực trên công trường. 

+ Phải bố trí các biển báo hiệu như: công trường đang thi công, biển báo đi 

chậm, đèn nháy…trong công trường để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và 

tuân thủ khi đi vào công trường. 

* Trình tự thi công nền đường đắp: 

Kiểm tra chất lượng vật liệu đắp, vận chuyển vật liệu đắp (tận dụng từ đất đào 

nền tại chỗ) bằng ôtô tự đổ đến để đắp. 

Máy ủi san phần đất đã đổ thành từng lớp, lu rung tiến hành lu đến độ chặt yêu cầu. 

a. Yêu cầu về vật liệu đắp: 

Vật liệu dùng để đắp nền đường được tận dụng từ đất nền đường và các hạng 

mục khác. 
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Vật liệu đất đắp phải phù hợp với các tiêu chuẩn sau: 

Các loại đất đắp nền đường 

Loại đất 
Tỷ lệ hạt cát (2-0.05mm) 

theo % khối lượng 
Chỉ số dẻo Khả năng sử dụng 

Á cát nhẹ, hạt to > 50% 1-:-7 Rất thích hợp 

Á cát nhẹ > 50% 1-:-7 Thích hợp 

Á sét nhẹ > 40% 7-:-12 Thích hợp 

Á sét nặng > 40% 12-:-17 Thích hợp 

Sét nhẹ > 40% 17-:-27 Thích hợp 

Vật liệu đắp K/98% dày 30cm trên mặt nền đắp dưới lớp móng đường phải 

chọn lọc kỹ theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định cho lớp Subgrade (lớp đất có độ 

đầm chặt yêu cầu K/98% theo đầm nén cải tiến – AASHTO T180) phải phù hợp với 

các yêu cầu sau. 

- Giới hạn chảy                  Tối đa 34 

- Chỉ số dẻo                        Tối đa 17 

- CBR (ngâm 4 ngày)       Tối thiểu 7% 

- Kích cỡ hạt lớn nhất        90mm 

b. Chuẩn bị trước khi đắp 

- Trước khi đắp nền đường phải xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, trước hết là 

tiêu nước bề mặt, đào mương, khơi rãnh đắp bờ con trạch… 

- Đào những rãnh nhỏ để thoát hết nước đọng và sau đó đến lúc nắng khô sửa 

sang lại các bề mặt ẩm ướt này để làm chúng dễ khô. 

- Trước khi bắt đầu công tác làm đất, cần dọn sạch cây cỏ, các lớp đất, các tảng 

đá to trong phạm vi thi công bằng máy ủi. 

- Các hòn đá to nằm ở những chỗ cản trở thi công nền đào, mỏ đất, thùng đấu 

hoặc nằm ở nền đắp có chiều cao nhỏ hơn 1,5m đều phải dọn đi. Những hòn đá có thể 

tích lớn hơn 1,5m3 thì phải dùng thuốc nổ để phá vỡ, còn những hòn đá nhỏ hơn đều 

có thể đưa ra phạm vi thi công bằng phương pháp cơ giới. Máy ủi có thể dọn những 

hòn đá thể tích dưới 1m3. Đầu tiên dùng lưỡi ủi đào đất xung quanh hòn đá và sau đó 

hất ngược lên và đẩy khỏi phạm vi thi công. 

- Trong phạm vi đắp đất phải loại bỏ lớp đất trên mặt, lớp đất mùn, đất bùn đến 

chiều sâu quy định. Để dọn đất bùn dùng máy ủi ở nơi địa hình cho phép, ở nơi địa 

hình quá hẹp hay bị cản trở thì dùng thủ công để dọn dẹp. 

- Tất cả các cây lớn nhỏ nằm trong phạm vi thi công đều được loại bỏ kể cả gốc 

rễ, và đào tới chiều sâu 0,5m đồng thời lấp trả lại hố đào bằng đất được chỉ định không 
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lẫn mùn, hữu cơ, rễ cây và các tạp chất khác và đầm chặt bằng đầm cóc hoặc các loại 

đầm tay với độ đầm nén thích hợp. 

- Mọi vật liệu loại bỏ được đổ đi theo hướng dẫn của Chủ đầu tư hoặc tư vấn 

giám sát và không được đốt. 

- Nếu sau khi đào bỏ lớp đất trên mặt tới độ sâu thiết kế phát hiện đất yếu, nếu 

thi công đắp nền sẽ không thể đảm bảo được chất lượng công trình thì chúng tôi sẽ báo 

cáo với Tư vấn giám sát để từ đó đề ra biện pháp xử lý thích hợp như: 

- Xáo xới lớp đất trên mặt hong khô đất sau đó dùng lu đầm đất tới độ chặt yêu 

cầu. 

- Đào bỏ lớp đất yếu và thay vào đó một loại đất thoát nước tốt được sự chỉ 

định của Tư vấn giám sát và đầm chặt tới độ chặt yêu cầu. 

- Nền móng rất yếu mà điều kiện không cho phép cải tạo bằng cách bơm nước 

hay đào thêm thì vật liệu đắp sẽ là vật liệu sỏi hoặc đá thoát nước tốt được rải và đầm 

chặt theo quy định của quy trình. Chiều dày lớp thoát nước này có thể vào khoảng 

50cm hoặc theo hướng dẫn của Tư vấn giám sát. 

- Để vật liệu đắp mới được cố định vào sườn dốc và mái taluy nền đắp cũ thì 

trước khi đắp đất phải đánh cấp, các bậc cấp này có chiều cao và chiều rộng đảm bảo 

phù hợp với chiều dày lớp đất đắp và đảm bảo đủ chiều rộng cho máy thi công hoạt 

động. Vật liệu phù hợp được đào ra từ cấp được dùng làm đất đắp. Thông thường nếu 

nền đất có độ dốc i < 1/5 sau khi xới có thể đắp đất, nếu > 1/5 thì phải đánh bậc, nếu 

đầm tay thì mỗi cấp rộng 1m nếu đầm bằng máy lu thì chiều rộng mỗi cấp do loại máy 

quy định để cho mỗi máy chạy an toàn và dễ dàng trên mỗi cấp. Mỗi cấp cần dốc vào 

trong 2¸ 3%, nếu i > 1/2.5 thì phải có biện pháp thi công đặc biệt riêng. Với mái taluy 

nền đắp cũ thông thường chiều cao bậc cấp khoảng 25 – 30cm tuỳ thuộc vào chiều dày 

từng lớp đất đắp. 

- Toàn bộ mặt bằng sau khi đào, chặt cây, đào rễ được san phẳng và lu lèn tới 

độ chặt yêu cầu theo tiêu chuẩn: 

K = 0,95 nếu chiều cao đất đắp lớn hơn 1m. 

K = 0,98 nếu chiều cao đất đắp bằng 0.3m. 

- Hoàn thiện mặt bằng trong phạm vi thi công cho đến khi được nghiệm thu 

chúng tôi mới tiến hành thi công đoạn tiếp theo. 

- Phạm vi và hình dạng cuối cùng của nền đắp do Nhà thầu lên ga dưới sự 

hướng dẫn và chấp thuận của Tư vấn giám sát. Việc lên ga được thực hiện bằng cọc 

gỗ, dây căng và đánh dấu trên các vật cố định. 

c. Thi công đắp nền đường. 

- Vấn đề chọn biện pháp thi công tuỳ theo bề rộng phần đất đắp và chiều cao 

nền đất đắp. Nhưng để đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phần nền đắp và phần mặt đất tự 
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nhiên và đảm bảo cường độ phần nền mới đắp, nên yêu cầu chung đối với mọi trường 

hợp đều phải đánh cấp mái taluy nền đắp trước khi đắp phần mới và phải đắp theo 

từng lớp từ dưới lên có đầm nén kỹ, tuyệt đối không đắp mở rộng theo lối lấn ngang vì 

không đảm bảo đầm nén, khi mưa lũ dễ làm lún gẫy, sụt lở. Ngoài ra đất đắp nên cố 

gắng chọn cùng loại với phần nền đắp. 

- Khi đánh cấp mỗi cấp phải đủ rộng (tuỳ thuộc vào biện pháp thi công) để máy 

san và máy đầm hoạt độn. Mỗi bề mặt ngang cấp sẽ bắt đầu từ giao điểm giữa mặt đất 

thiên nhiên và cạnh thẳng đứng của cấp trước. Vật liệu đánh cấp sẽ được đắp bù bằng 

vật liệu đắp nền phù hợp, cùng loại và đầm chặt cùng với vật liệu mới của nền đắp. 

Việc đánh cấp và đào rãnh thoát nước phải luôn được giữ cho mặt nền trước khi đắp 

khô ráo. 

- Về biện pháp thi công nói chung có thể tuỳ trường hợp mà sử dụng cơ giới là 

chính hoặc thủ công là chính. 

- Trong trường hợp bề rộng mở thêm đủ rộng để máy có thể đi lên xuống được 

thì dùng có thể trực tiếp cho xe vận chuyển đất đổ trực tiếp tại vị trí thi công sau đó 

dùng ủi san sơ bộ sau đó dùng máy san để san phẳng và cho máy lu đầm chặt tới độ 

chặt yêu cầu. Nếu xe không thể đổ trực tiếp tại vị trí thi công được thì đất được đổ đống tại 

vị trí thích hợp sau đó dùng máy ủi vận chuyển đất và san thành lớp để đầm lèn. 

- Trong trường hợp bề rộng mở thêm hẹp hoặc trường hợp đắp đất trên sườn 

dốc mà phần mở thêm lại ở phía thấp lúc này dùng biện pháp thi công bằng thủ công 

hoặc dùng phương án chuyển đất bằng các loại máy (ủi, ôtô) từ các đoạn nền đào mở 

rộng hay từ các mỏ đất dọc tuyến đến và từ trên đường cũ đẩy đất xuống để đắp phần 

mở rộng. Chú ý rằng đất đổ xuống đến đâu phải dùng nhân lực san thành lớp và đầm 

nén đến đó. 

- Trong các trường hợp nói trên, nói chung nên dùng các loại máy đầm có khả 

năng làm việc trên diện công tác hẹp như đầm cóc diezen máy đầm mini. Chỉ đưa máy 

lu xuống khi địa hình cho phép, khối lượng công tác lớn, đắp mở thêm các đoạn dài, 

và đặc biệt khi bề rộng mở thêm đủ rộng (>2,5m). 

- Sau khi đã hoàn thành phần việc thi công thì có thể dùng mọi biện pháp như 

đối với việc xây dựng nền đường mới để tiếp tục tôn cao nền đắp đạt đến độ cao thiết 

kế mới. 

- Đối với nền đắp ở đầu các công trình nhân tạo: 

Nếu đất đắp liền kề kết cấu hoặc chỉ dựa vào 1 bên của mố cầu, tường cánh, trụ 

cầu, tường chắn, các cống đổ tại chỗ hoặc tường đầu cống hoặc rọ đá chỉ tiến hành đắp 

khi kết cấu bê tông đạt hơn 70% cường độ thiết kế và phải hết sức cẩn thận sao cho 

diện tích kề sát ngay công trình không bị đầm quá nhanh đến mức có thể gây lật hoặc 

gây áp lực quá lớn đối với công trình. 
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Khi nền đắp qua chỗ trước kia là các hố đào từ trước, hoặc các chỗ khác nhau 

mà không dùng được thiết bị đầm thông thường việc thi công nền đắp ở những chỗ đó 

phải theo đúng yêu cầu quy định cho việc lấp hố móng cho đến khi có thể dùng thiết bị 

đầm thông thường. 

1.5.3. Thi công cống thoát nước ngang 

Việc thi công các hệ thống cống thoát nước được ưu tiên thi công trước để đảm 

bảo thoát nước cho khu vực trong giai đoạn thi công.  

Độ dốc dọc cống phù hợp với địa hình và hiện trạng mương đấu nối. Cống nên 

được thiết kế với độ dốc tối thiểu imin=0.3% nhằm thoát nước tốt và hạn chế lắng 

đọng. Độ dốc thiết kế tối đa của cống nên xem xét imax <=5%, trong trường hợp bắt 

buộc phải đặt cống với độ dốc >5% thì cần có những thiết kế đặc biệt để đảm bảo ổn 

định của kết cấu. 

- Các cống tròn, cống hộp khẩu độ ≤ 2,0m chính tuyến: Cống tạm phục vụ thi 

công có khẩu độ bằng cống chính, tiến hành bóc dỡ, di dời sang cống tạm để tận dụng 

thi công cống trên tuyến chính. 

- Các cống hộp khẩu độ >2,0m chính tuyến: Do thi công đồng thời với nền nên 

không bố trí cống tạm, trong quá trình thi công sử dụng các mương tạm để dẫn dòng. 

- Cống tròn: Theo thiết kế điển hình cống tròn 533-01-01; 533-01-02, 78-02X 

và Thiết kế điển hình cống dốc 83-02X. 

- Thi công xây lắp các công trình thoát phù hợp với vị trí, hướng tuyến, cao độ, 

độ dốc đã được ghi trong hồ sơ BVTC được duyệt và hướng dẫn của Tư vấn giám sát. 

- Công việc này bao gồm mọi công việc đào móng, đầm đáy móng và lấp móng 

phù hợp với vị trí, cao độ, độ dốc và các mặt cắt ghi trên các bản vẽ thiết kế chi tiết 

trong hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt. 

- Tư vấn giám sát có toàn quyền thay đổi vị trí đặt cống để phù hợp với thực tế 

để thoát nước tại hiện trường. 

a. Đào móng cống: 

- Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông, thi công một nửa một để 

đảm bảo thông xe, thi công từ hạ lưu lên thượng lưu. 

- Căn cứ vào Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt, và chỉ định của Kỹ sư Tư vấn 

giám sát tiến hành cắm cọc xác định, định vị hố đào. 

- Dùng máy đào để đào hố móng cống, đào đến đâu dùng nhân công sửa sang 

hoàn thiện luôn đến đấy theo đúng cao độ kích thước móng. Đất đào móng được sử 

dụng đắp bờ vây hoặc đổ đúng nơi quy định. Đào đất theo hình thang, bậc tam cấp để 

chống sạt lở. 

- Ở những chỗ sức chịu tải của nền móng ở cao độ thiết kế không đủ hoặc 

không thích hợp. Nhà thầu sẽ đào bỏ vật liệu không thích hợp ít nhất 0.5m bên dưới 
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cao độ đáy móng và thay vào đó bằng vật liệu thích hợp được chấp thuận, đầm chặt 

theo yêu cầu của Tư vấn giám sát. 

- Khi đào đã đến cao độ thiết kế, kiểm tra độ dốc dọc của đáy hố móng. Khi đạt 

rồi thì san sửa phẳng. 

- Tiến hành đầm chặt đất nền, để tránh hiện tượng bẻ rời cống, nếu đất nền yếu 

chúng tôi sẽ tiến hành xử lý bằng các biện pháp thích hợp và được sự đồng ý của Tư 

vấn giám sát. 

- Đáy móng trong nền đào phải đầm chặt đúng quy định hiện hành, bất kỳ phần 

nào của đáy móng bị hư hại phải được đào thêm theo yêu cầu của Tư vấn giám sát. 

Phần đào thêm này được thay thế bằng vật liệu thích hợp được Tư vấn giám sát chấp 

thuận sau đó đầm chặt đúng yêu cầu đến cao độ đáy móng. 

- Sau khi xử lý đất dưới móng cống đã xong và đã được kỹ sư tư vấn kiểm tra 

bằng văn bản cụ thể chúng tôi sẽ tiến hành thi công tiếp theo thiết kế. 

b. Thi công cống: 

- Rải lớp đệm đá mạt móng thân cống, hố thu.  

- Đổ bê tông lót móng cống. 

- Lắp đặt ống cống BTCT đúc sẵn bằng cần cẩu (ống cống được đúc tại nhà 

máy hoặc công trường và vận chuyển đến vị trí lắp đặt bằng ô tô). 

- Thi công các mối nối theo thiết kế. 

- Hoàn thiện. 

- Khi hố móng được đào xong, việc thi công, việc thi công lót móng, đế móng, 

đặt ống cống phải thực hiện ngay sau khi có sự chấp thuận của Tư vấn giám sát. 

- Dùng máy thuỷ bình để kiểm tra cao độ móng cống và điểm đặt cống sao cho 

đúng cao độ thiết kế. 

- Xây móng cống theo chiều dày thiết kế từng cống được duyệt và sự chỉ dẫn 

của Tư vấn giám sát. 

c. Đắp đất mang cống: 

- Quét sơn phòng nước lên thành ngoài cống theo thiết kế. 

- Tiến hành đắp đất đầm chặt mang cống bằng máy, đầm cóc kết hợp với thủ 

công.  

- Thi công các hạng mục còn lại. Hoàn thiện cống. 

d. Mối nối: 

- Mối nối bằng gioăng cao su hoặc phải được nhét kín bằng vật liệu mối nối vữa 

bê tông và được Tư vấn giám sát chấp thuận theo thực tế thi công ngoài hiện trường.  

- Tỷ lệ vữa XM phải phù hợp với quy định kỹ thuật. 

- Bề mặt của ống phải sạch sẽ, ẩm khi bắt đầu trét vữa, sau khi nhét vữa vào 

toàn bộ phía trong khe của khe ống cống, gờ mối nối ống cống sẽ được lắp đặt đúng vị 
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trí. Những chỗ trống còn lại trong khe nối phải được nhét kín bằng vữa vòng quanh 

ống cống, phía trong mối nối được bảo dưỡng bằng bao tải giữ độ ẩm thường xuyên ít 

nhất trong 7 ngày.  

- Bên trong ống cống phải được lau sạch bụi, vữa thừa, và các vật liệu khác 

trong qua trình đặt ống cống và bảo đảm sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc. 

e. Bảo quản và vận chuyển ống cống: 

- Trong quá trình xếp rỡ ống cống bằng cách đặt tấm ván lăn ống cống hoặc bất kỳ 

mặt nghiêng nào khác nếu không được sự chấp thuận của Tư vấn giám sát bằng văn bản. 

- Nhà thầu sẽ dùng thiết bị cẩu để nâng hạ ống cống tránh hư hại. 

- Nếu ống cống nào bị hư hỏng nhà thầu sẽ không đưa vào lắp đặt và chịu kinh 

phí đó. 

- Khi hạ xong ống cống và điều chỉnh xong tiến hành thi công tường đầu, tường 

cánh, hố thu, gia cố phần thượng hạ lưu cống. 

- Tiến hành lấp đất theo các lớp dày khoảng 15cm và đầm chặt bằng đầm cóc, 

đầm gang. Phải được lấp cả hai bên cống để tránh mọi nguy hiểm do áp lực hông gây 

ra. Đầm phải đều cả hai bên đảm bảo lún đều với đất ở hai bên hoặc độ lún ít nhất. Khi 

lấp mang phải chú ý tới việc đắp lớp phòng nước bao quanh ống cống, trong quá trình 

đầm chú ý giữ cho lớp phòng nước của cống khỏi bị hỏng. 

- Nhân lực sửa mái taluy và đắp trả mặt đường hoàn thiện. 

- Trong quá trình thi công nếu phát hiện có vấn đề gì khác với hồ sơ thì Nhà 

thầu sẽ báo cho TV giám sát và Nhà đầu tư biết để đề ra biện pháp xử lý thích hợp. 

- Nhân lực sửa mái taluy và đắp trả nền đường hoàn thiện. 

- Khi thi công xong chỉ được sự đồng ý của TV giám sát mới được thông xe. 

1.5.4. Thi công mặt đường bê tông nhựa 

* Rải hỗn hợp bê tông nhựa chặt: 

- Dùng ô tô tự đổ  vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa, số lượng xe ô tô được tính 

toán cân đối phù hợp với công suất của trạm trộn và cự ly vận chuyển, thùng xe có đáy 

kín, sạch, có quét lớp mỏng dung dịch xà phòng vào đáy và thành thùng(hoặc dầu 

chống dính), khi trời lạnh hoặc có gió mạnh cần có bạt che phủ để giữ nhiệt độ hỗn 

hợp bê tông nhựa đến nơi rải  1250C. 

- Nhà thầu sử dụng một máy rải bê tông nhựa chuyên dùng, tiến hành rải theo 

phương pháp so le trên từng nửa làn đường. 

- Khi bắt đầu ca làm việc, cho máy rải hoạt động không tải 10 - 15 phút để kiểm 

tra máy móc, sự hoạt động của guồng xoắn và băng chuyền, đốt nóng bàn là trước khi 

nhận vật liệu từ xe đầu tiên. 

- Đặt dưới tấm là 2 con xúc xắc hoặc thanh gỗ có chiều cao bằng 1,2 - 1,3 bề 

dày thiết kế của bê tông nhựa. Trị số chính xác được thông qua đoạn thi công thí điểm. 
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- Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa lùi dần tới phễu máy rải, từ từ để hai bánh sau 

tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với hai trục lăn của máy rải, điều khiển thùng ben đổ từ từ 

hỗn hợp xuống giữa phễu máy rải. Xe ô tô để số 0 máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía 

trước cùng máy rải. 

- Khi hỗn hợp đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải ngập tới 2/3 chiều 

cao guồng xoắn thì máy rải bắt đầu tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá 

trình rải luôn giữ cho hỗn hợp ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn. Trong suốt quá trình 

rải, tốc độ máy rải giữ đều 1,5 km/h. Thường xuyên dùng que sắt đã đánh dấu để kiểm 

tra bề dày rải, kịp thời bù phụ điều chỉnh những sai sót cục bộ. Trong suốt thời gian rải 

hỗn hợp, luôn luôn để thanh đầm của máy hoạt động. 

- Cuối ngày làm việc, máy rải chạy không tải ra cuối vệt rải khoảng 5-7m mới 

được ngừng hoạt động. Dùng bàn trang, cào sắt vun vén cho mép cuối vệt rải đủ chiều 

dày và thành một đường thẳng, thẳng góc với trục đường. 

- Khi máy rải làm việc sẽ bố trí công nhân cầm các dụng cụ thủ công theo máy 

để làm các việc như sau: 

+ Té phủ hỗn hợp hạt nhỏ lấy từ trong phễu máy rải, thành lớp mỏng dọc theo 

mối nối, san đều các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước khi lu lèn; 

+ Xúc, đào bỏ chỗ mới rải bị quá thiếu nhựa hoặc quá thừa nhựa và bù vào 

bằng hỗn hợp thích hợp; 

+ Gạt bỏ, bù phụ những chỗ lồi lõm cục bộ trên bê tông nhựa mới rải. 

* Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa chặt: 

- Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu phải theo sát để lu lèn 

ngay đến đó. 

- Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20cm, sau đó tiến hành lu từ mép 

ngoài song song với tim đường và dịch dần về phía tim đường. khi lu trong đường 

cong có bố trí siêu cao việc lu sẽ tiến hành từ bên thấp dịch dần về phía bên cao. 

- Với lượt lu đầu tiên của máy lu, bánh chủ động phải đi trước tức là lu đi lùi về 

phía máy rải. Khi khởi động lu hoặc đổi hướng cần thao tác nhẹ nhàng tránh xô đẩy 

hỗn hợp bê tông nhựa. Máy lu không được dừng lại trên lớp bê tông nhựa khi chưa lèn 

chặt hoặc còn nóng. 

- Khi lu lèn xong cần cấm xe, giữu gìn bề mặt sạch để tạo điều kiện thuận lợi 

cho thi công lớp bê tông nhựa phía trên. 

- Sơ đồ lu cho 3 đoạn rải thử như sau: 

Lu sơ bộ: lu sơ bộ bằng lu bánh thép 8T 

TT Số lượt lu Vận tốc lu 

PA1 4 lượt / điểm 2-3 Km/h 
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PA2 4 lượt / điểm 2-3 Km/h 

PA3 4 lượt / điểm 2-3 Km/h 

 

Lu lèn chặt: bằng lu bánh lốp 18T 

TT Số lượt lu Vận tốc lu 

PA1 8 lượt / điểm 3-5 Km/h 

PA2 10 lượt / điểm 3-5 Km/h 

PA3 10 lượt / điểm 3-5 Km/h 

 

Lu lèn chặt: bằng lu bánh lốp 25T 

TT Số lượt lu Vận tốc lu 

PA1 8 lượt / điểm 3-5 Km/h 

PA2 10 lượt / điểm 3-5 Km/h 

PA3 12 lượt / điểm 3-5Km/h 

 

Lu hoàn thiện: bằng lu 3 bánh thép 12T 

TT Số lượt lu Vận tốc lu 

PA1 4 lượt / điểm 4-6 Km/h 

PA2 4 lượt / điểm 4-6 Km/h 

PA3 4 lượt / điểm 4-6 Km/h 

 

* Lớp nhựa dính bám: 

- Dùng nhũ tương axit phân tách chậm CSS1-h (TCVN 8817-1: 2011) với tỷ lệ 

từ 0,3 lít/m2 đến 0,6 lít/m2, có thể pha thêm nước sạch vào nhũ tương (tỷ lệ 1/2 nước, 

1/2 nhũ tương) và quấy đều trước khi tưới. Hoặc dùng nhựa lỏng đông đặc nhanh 

RC70 (TCVN 8818-1:2011) với tỷ lệ từ 0,3 lít/m2 đến 0,5 lít/m2 để tưới dính bám. 

Thời gian từ lúc tưới dính bám đến khi rải lớp bê tông nhựa phải đủ (để nhũ tương 

CSS1-h kịp phân tách hoặc để nhựa lỏng RC70 kịp đông đặc) thông thường sau ít nhất 

là 4 giờ.  

- Trường hợp thi công vào ban đêm hoặc thời tiết ẩm ướt, có thể dùng nhũ 

tương phân tách nhanh CRS -1 (TCVN 8817-1:2011) với tỷ lệ từ 0,3 lít/m2 đến 0,5 

lít/m2 để tưới dính bám.  

- Chỉ được dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và 

nhiệt độ của nhựa tưới dính bám hoặc thấm bám. Không được dùng dụng cụ thủ công 

để tưới. 

1.5.5. Thi công gia cố ốp mái taluy 
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 Công tác thi công ốp mái taluy âm: 

- Các vị trí gia cố ta luy được thi công sau khi đã hoàn chỉnh nền đường, trước 

khi ốp mái ta luy phải hoàn thiện mái dốc ta luy nền đường, rải lớp đá mạt đệm và lớp 

vữa xi măng lót thực hiện bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế. 

- Lắp đặt các viên lát bê tông đúc sẵn, chèn vữa xi măng mối nối giữa các tấm. 

+ Cao độ và kích thước hình học thường xuyên được kiểm tra bằng máy thuỷ 

bình và thước thép. 

+ Kiểm tra trong quá trình thi công: Cứ một ca thi công kiểm tra về thành phần cấp 

phối vữa một lần lấy tại hiện trường. Thi công hệ thống an toàn - Biển báo giao thông: 

Công tác thi công biển báo: 

- Ống, lan can, ống nối và các chi tiết lặt vặt khác sẽ được vận chuyển cẩn thận 

vào trong kho và được đặt trên khối kê đặt trên giá hoặc sàn cao và được bảo vệ chống 

gỉ. Vật liệu được đánh bụi, dầu, mỡ và các tạp chất khác. Các đầu ren được bảo vệ 

tránh hư hỏng. 

- Thép không được đốt nóng, hoặc hàn tại công trường trừ khi có phê chuẩn 

bằng văn bản của tư vấn giám sát. Thi công tại hiện trường, khoan lỗ hoặc cắt thép 

phải cẩn thận để tránh hư hỏng thép. 

- Các cột đứng phải được đặt vững chắc. Tất cả các chi tiết tạo lỗ trước và 

phương pháp cố định tại chỗ sẽ theo như bản vẽ. 

- Các phụ kiện nối lan can ống sẽ phải được liên kết bằng các đinh vít trừ khi có 

qui định khác trên bản vẽ. Lắp ráp phụ tùng nối lan can bảo vệ trên mặt dốc sẽ phải 

điều chỉnh cao độ để phù hợp với yêu cầu trắc dọc. Đầu ren các phụ kiện nối phải 

được sơn phủ bằng sơn lót đỏ và sơn dầu. 

- Cung cấp và lắp đặt biển báo hiệu đường bộ phù hợp với các quy định kỹ 

thuật và các chi tiết ghi trên bản vẽ thiết kế chi trong hồ sơ thiết kế thi công đã được 

duyệt và chỉ dẫn của Tư vấn giám sát. 

- Các biển báo hiệu đường bộ phải đáp ứng về mọi mặt phương diện với các 

tiêu chuẩn biển báo hiệu đường bộ của Việt Nam có thể được áp dụng và các chi tiết 

nêu trong bản vẽ. Các loại biển báo hiệu đường bộ được chỉ rõ là biển báo nguy hiểm, 

các biển báo cấm, biển chỉ dẫn… và các biển báo hiệu thông tin hoặc các biển phụ 

khác. Các biển này sẽ được nói đến riêng trong hợp đồng như các biển báo hiệu. 

- Biển báo hiệu đường bộ phải được phân ra loại tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn. 

Biển báo hiệu tiêu chuẩn bao gồm biển báo quy định. 

- Kích thước của biển báo hiệu tiêu chuẩn có hai loại: loại thông thường và loại 

có kích thước mở rộng quy định là chiều dài của cạnh biển báo hiệu hình tam giác (đo 

từ điểm giao nhau kéo dài của các cạnh), chiều rộng của các biển báo hình bát giác và 
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đường kính của các biển báo hiệu hình tròn… như đã được quy định trong QCVN 

41:2019/BGTVT. 

1.5.7. Thi công cầu 

 a) Trình tự thi công cầu: 

  - Tập kết vật tư, huy động các loại máy móc, thiết bị, giải phóng mặt bằng khu 

vực có ảnh hưởng. 

         - San ủi, tạo mặt bằng bãi đúc dầm. 

         - Thi công mố. 

+ Thi công cọc khoan nhồi móng cọc; đập đầu cọc. 

+ Làm lớp đệm lót bệ móng. 

+ Ghép ván khuôn đà giáo, lắp đặt cốt thép đổ bê tông bệ móng, thân mố, tường 

cánh. Thi công chân khay tứ nón. 

         - Làm đường công vụ phía mố M2. Thi công trụ bằng vòng vây cọc ván thép. 

       - Thi công trụ. 

+ Thi công cọc khoan nhồi móng cọc; đập đầu cọc. 

+ Làm lớp đệm lót móng bê tông 15MPa. 

+ Ghép ván khuôn đà giáo, lắp đặt cốt thép đổ bê tông bệ móng trụ. 

+ Lấp đất hố móng. 

- Đúc dầm BTCT dự ứng lực kéo sau tại bãi đúc dầm phía đầu cầu. 

          - Thi công kết cấu nhịp: Thi công bằng phương pháp lao kéo dọc bằng cẩu lao 

dầm. 

         - Thi công mối nối, dầm ngang, BTCT bản mặt, gờ lan can, lớp phòng nước và 

lan can cầu, bản quá độ, bê tông cho các mục đường dẫn đầu cầu.  

 b) Thi công mố 

   Công tác thi công mố cầu được chia làm 5 bước chủ đạo sau: 

       - Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng thi công. 

+ Chuẩn bị vật tư và các thiết bị thi công. 

+ Định vị tim mố. 

+ Đào hố móng đến cao độ. 

       - Bước 2: Khoan cọc. 

+ Lắp dựng máy khoan và các thiết bị đồng bộ. 

+ Xác định tim cọc cần khoan. 

+ Tiến hành khoan tạo lỗ kết hợp gầu ngoạm lấy đất ra khỏi lỗ khoan. Khi 

khoan tới cao độ mặt đá thì dùng búa phá đá kết hợp gầu ngoạm lấy đất đá ra khỏi lỗ 

khoan. 

+ Trình tự thi công lặp lại cho đến khi khoan đến cao độ mũi cọc thiết kế và 

công tác khoan hoàn thành. 

+ Rửa sạch lỗ khoan, hạ lồng thép, đổ bê tông cọc bằng phương pháp đổ bê 

tông dưới nước. 

+ Tiến hành tương tự cho các cọc còn lại. 
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+ Sau khi bê tông đạt cường độ, tiến hành khoan kiểm tra mùn đáy lỗ khoan. 

+ Kiểm tra chất lượng bê tông cọc bằng phương pháp siêu âm hoặc tương 

đương, nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước thi công tiếp theo. 

=> Quá trình thi công khoan cọc phát sinh đất đá, chất thải polymer từ quá trình 

khoan cọc. Trong quá trình thi công cần có các biện pháp đảm bảo hạn chế ảnh hưởng 

đến môi trường (chi tiết trình bày tại chương III của báo cáo). 

      - Bước 3: Đào hố móng và đổ bê tông bệ mố. 

+ Lắp đặt máy bơm, hút nước khô hố móng (nếu có nước) 

+ Đập đầu cọc, đổ bê tông tạo phẳng. 

+ Định vị chính xác tim bệ mố, lắp đặt đà giáo ván khuôn, cốt thép, văng 

chống. 

+ Chuẩn bị bê tông, các thiết bị đầm. Đổ bê tông bệ mố liên tục cho đến cao độ 

thiết kế. 

+ Bảo dưỡng bê tông. 

+ Tháo dỡ hệ đà giáo ván khuôn bệ mố khi bê tông đạt cường độ yêu cầu. 

     - Bước 4: Đổ bê tông thân, tường đỉnh, tường cánh mố. Khi bê tông bệ mố đạt 

cường độ yêu cầu tiến hành các công việc sau: 

+ Lấp đất xung quanh hố móng và đầm chặt. 

+ Lắp dựng đà giáo thi công. 

+ Lắp dựng ván khuôn, cốt thép tường mố, văng chống, thanh xuyên táo. 

+ Đổ bê tông tường thân, tường cánh mố. 

           + Lắp dựng ván khuôn, cốt thép tường đỉnh, tường cánh. 

            + Đổ bê tông, tường cánh, tường đỉnh. 

+ Bảo dưỡng bê tông theo quy định. 

      - Bước 5: Hoàn thiện mố. 

+ Tháo dỡ hệ đà giáo ván khuôn, hệ cọc ván thép khi bê tông thân mố, tường 

đỉnh, tường cánh đạt cường độ yêu cầu. 

+ Hoàn thiện mố. 

 c) Thi công trụ 

     Công tác thi công trụ cầu được chia làm 6 bước chủ đạo sau: 

        - Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng thi công. 

+ Chuẩn bị vật tư và các thiết bị thi công. 

+ Định vị tim trụ. 

+ Đào mở dòng đến để đảm bảo thoát nước. 

+ Khoan kiểm tra hang castơ dưới mũi cọc. 

     - Bước 2: Khoan cọc. 

+ Lắp dựng máy khoan, và các thiết bị đồng bộ. 

+ Xác định tim cọc cần khoan. 

+ Tiến hành khoan tạo lỗ kết hợp gầu ngoạm lấy đất ra khỏi lỗ khoan. Khi 

khoan tới cao độ mặt đá thì dùng búa phá đá kết hợp gầu ngoạm lấy đất đá ra khỏi lỗ khoan. 
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+ Trình tự thi công lặp lại cho đến khi khoan đến cao độ mũi cọc thiết kế và 

công tác khoan hoàn thành. 

+ Rửa sạch lỗ khoan, hạ lồng thép, đổ bê tông cọc bằng phương pháp đổ bê 

tông dưới nước. 

+ Tiến hành tương tự cho các cọc còn lại. 

+ Sau khi bê tông đạt cường độ, tiến hành khoan kiểm tra mùn đáy lỗ khoan. 

+ Kiểm tra chất lượng bê tông cọc bằng phương pháp siêu âm hoặc tương 

đương, nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước thi công tiếp theo. 

      - Bước 3: Thi công vòng vây cọc ván thép. 

+ Khảo sát xác định vị trí và kích thước vòng vây cọc ván thép Lasen IV . 

+ Tiến hành rung hạ cọc định vị 2I350 bằng búa rung SZ45. 

+ Xác định kích thước khung vây, rung gạ cọc ván thép bằng búa rung DZ45. 

      - Bước 4: Đào hố móng và đổ bê tông bệ trụ. 

+ Dùng máy xúc kết hợp với nhân công đào hố móng đến cao độ. 

+ Đập đầu cọc, đổ bê tông tạo phẳng hoặc bịt đáy. 

+ Định vị chính xác tim bệ trụ. Lắp đặt ván khuôn, cốt thép, văng chống. 

+ Chuẩn bị bê tông, các thiết bị đầm. Đổ bê tông bệ trụ liên tục cho đến cao độ thiết kế. 

+ Bảo dưỡng bê tông. 

+ Tháo dỡ ván khuôn bệ trụ khi bê tông đặt cường độ yêu cầu. 

      - Bước 5: Đổ bê tông thân trụ, xà mũ. Khi bê tông bệ trụ đạt cường độ yêu cầu 

tiến hành các công việc sau: 

+ Lấp đất xung quanh hố móng và đầm chặt. 

+ Lắp dựng sàn công tác, cốt thép, ván khuôn, đà giáo, văng chống, thanh 

xuyên táo. 

+ Đổ bê tông thân, xà mũ trụ. 

+ Bảo dưỡng bê tông theo quy định. 

       - Bước 6: Hoàn thiện trụ. 

+ Tháo dỡ hệ đà giáo ván khuôn, hệ đà giáo khi bê tông thân trụ đạt cường độ 

yêu cầu. 

+ San lấp đất và đầm chặt đất hố móng. 

+ Hoàn thiện trụ. 

 d) Thi công kết cấu nhịp 

Công tác thi công kết cấu nhịp được chia làm 6 bước chủ đạo sau: 

        - Bước 1: Chuẩn bị. 

+ San tạo mặt bằng đúc dầm. 

+ Tập kết vật tư, thiết bị. 

+ Thi công kết cấu bãi đúc. 

+ Đúc các cấu kiện đúc sẵn. 

        - Bước 2: Lắp đặt cẩu lao dầm. 

+ Các dầm BTCT được đúc trên bãi đúc sau khi đạt 100% cường độ mới tiến 
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hành lao lắp. 

+ Lắp đặt đường lao dầm bằng ray P43, dầm chủ di chuyển sang đường lao dầm 

sau mố M2 bằng ray. 

+ Lắp đặt cẩu lao dầm tại đường đầu cầu bên mố M2. 

+ Lắp đặt pale đón mũi dẫn ở trụ T2 

+ Dùng tời kéo cẩu từ mố M2 sang trụ T2. 

      - Bước 3: Lao lắp nhịp 3. 

+ Bố trí xe goòng và tời kéo dầm ra đầu mố M2, cấp dầm cho cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành lao dọc và sàng ngang dầm (nhịp 3) xuống gối bằng cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành thi công dầm ngang, bản mặt cầu, gờ chắn bánh trên nhịp số 3. 

     - Bước 4: Lắp cẩu lao dầm trên nhịp 2. 

+ Lắp dựng đường vận chuyển trên nhịp 3 vừa lao lắp xong. 

+ Lắp đặt pale đón mũi dẫn ở trụ T1, bố trí xe goòng, đối trọng. 

+ Dùng tời kéo kéo cẩu lao dầm sang nhịp từ trụ T2 sang trụ T1. 

+ Dùng kích hạ cẩu lao dầm xuống đường chạy ngang. 

     - Bước 5: Lao lắp nhịp 2. 

+ Di chuyển dầm chủ từ bãi đúc ra đường vận chuyển sau mố M2 (như nhịp trước). 

+ Dùng tời kéo dầm theo đường vận chuyển trên nhịp ra đến trụ T2, cấp dầm 

cho cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành lao dọc và sàng ngang dầm (nhịp 2) xuống gối bằng cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành thi công dầm ngang, bản mặt cầu, gờ chắn bánh trên nhịp số 2. 

- Bước 6: Lắp cẩu lao dầm trên nhịp 1. 

+ Lắp dựng đường vận chuyển trên nhịp 2 vừa lao lắp xong. 

+ Lắp đặt pale đón mũi dẫn ở mố M1, bố trí xe goòng, đối trọng. 

+ Dùng tời kéo kéo cẩu lao dầm sang nhịp từ trụ T sang mố M1. 

+ Dùng kích hạ cẩu lao dầm xuống đường chạy ngang. 

- Bước 7: Lao lắp nhịp 1. 

+ Di chuyển dầm chủ từ bãi đúc ra đường vận chuyển sau mố M2 (như nhịp trước). 

+ Dùng tời kéo dầm theo đường vận chuyển trên nhịp ra đến trụ T1, cấp dầm cho 

cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành lao dọc và sàng ngang dầm (nhịp 1) xuống gối bằng cẩu lao dầm. 

+ Tiến hành thi công dầm ngang, bản mặt cầu, gờ chắn bánh trên nhịp số 1. 

        - Bước 8: Hoàn thiện. 

+ Tháo dỡ các bộ phận phụ trợ và hoàn thiện các hạng mục còn lại của kết cấu 

nhịp (dầm ngang, bản mặt cầu, lan can, khe co giãn, thoát nước, lớp phủ....) 

+ Hoàn thiện cầu, thử tải, đưa cầu vào khai thác. 

1.5.8. Công tác hoàn thiện 

a. Công tác hoàn thiện công trình. 

* Khôi phục cọc trả lại tim đường 
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- Dùng máy kinh vĩ, máy thuỷ bình, thước thép đo cắm lại tất cả các cọc trên 

tuyến: cọc đỉnh và các cọc trong đường cong như TĐ, P, TC, NĐ, NC, cọc KM, cọc H, 

và cọc chi tiết khác.  

* Dọn vệ sinh trên tuyến: 

- Công trình thi công xong phải đảm bảo sạch sẽ, không để cỏ rác, đất đá, và 

các chất bẩn khác làm vương vãi trên mặt đường. 

- Hai bên lề đường phải thông thoáng không được đọng nước. 

- Thanh thải dòng chảy hai đầu cửa cống, vệ sinh lòng cống, lòng rãnh. 

- Dọn vật liệu thừa hai bên nền đường. 

* Trả lại mặt bằng cho địa phương: 

- Tại các nơi đóng quân các bãi tập kết vật tư thiết bị xe máy phải được thu dọn, 

san gạt lại mặt bằng.  

- Tại các vị trí lấy đất trong khi thi công chưa có điều kiện san sửa thì sau khi 

thi công xong phải hoàn trả lại mặt bằng. 

1.5.7. Tổ chức thi công trên công trường 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, khoa học 

việc này có tác dụng tích cực đến tiến độ thi công, tránh lãng phí nguyên vật liệu, nhân 

công, máy móc thiết bị... góp phần hoàn thành công trình với chất lượng cao và tiến độ 

nhanh nhất. 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu tổ chức mặt bằng thi công hợp lý, khoa học 

việc này có tác dụng tích cực đến tiến độ thi công, tránh lãng phí nguyên vật liệu, nhân 

công, máy móc thiết bị... góp phần hoàn thành công trình với chất lượng cao và tiến độ 

nhanh nhất.  

- Khu vực phụ trợ thi công: 

 bố trí 1 khu vực phụ trợ thi công dọc phía đầu tuyến, diện tích 1000m2 (kích 

thước 50x20m). Khu vực phụ trợ thi công bao gồm: khu vực tập kết nguyên vật liệu, 

máy móc, bãi đúc cấu kiện, lán trại, kho chứa CTNH tạm thời, lán chỉ huy công 

trường, nhà vệ sinh. 

Quá trình tập kết Chủ dự án sẽ bố trí đê quây để ngăn cách vị trí tập kết vật liệu 

của dự án với phần diện tích còn lại của khu vực.  

Đào rãnh bằng đất xung quanh khu vực thi công dự án để thu gom nước mưa và 

nước thải thi công của khu vực dự án. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 1m; trên 

tuyến rãnh cách 50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 1m x 1m x 0,6 m 

để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng để lắng đọng chất rắn lơ lửng trước khi chảy 

vào nguồn tiếp nhận.  

- Bãi tập kết vật liệu dư thừa: 
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Toàn bộ lượng đất đá đào của dự án (bao gồm đất đào tận dụng và đất đào 

không tận dụng) được vận chuyển lưu chứa tại 5 vị trí tập kết tận dụng vật liệu đắp nền 

cho dự án (các vị trí đều thuộc diện tích quy hoạch). 

Xung quanh các khu vực bãi tập kết đất đào tận dụng và bãi tập kết nguyên vật liệu 

đào các rãnh thoát nước, kích thước rộng x sâu= 1m x 1m để thu nước chảy bề mặt và đắp 

đê quây bằng bao cát dài khoảng 250m để tránh làm trôi bùn thải và vật liệu. Hố lắng kích 

thước dài x rộng x sâu=2m x 1m x 2m, khoảng cách 10m/hố để lắng đọng đất đá trước khi 

nước thoát ra môi trường. 

- Đường công vụ: đắp 03 tuyến đường công vụ qua các vị trí thi công cầu vượt 

để làm đường công vụ thi công và vận chuyển vật liệu thi công. 

Trình tự đắp đường công vụ: Dọn dẹp, phát quang, đào đất không thích hợp tạo 

mặt bằng thi công phục vụ thi công: phù hợp với thỏa thuận thi công được cấp. 

Tiến hành đắp nền đường bằng đất theo từng lớp, đảm bảo độ chặt yêu cầu 

K90; 

Đối với những đoạn có xử lý nền đất yếu, chỉ được thi công hệ thống thoát nước 

sau khi đã kết thúc giai đoạn xử lý nền đường. 

Lắp đặt hệ thống cọc tiêu biển báo,...theo thỏa thuận thi công; 

Bố trí người đảm bảo giao thông theo tiến độ và thời gian sử dụng. 

Đường công vụ phục vụ thi công xây dựng phần cầu có chiều rộng đoạn đường 

công vụ là 5m; kết cấu đường đất. Vị trí đường công vụ nằm trong diện tích dự án. 

Tuyến đường công vụ được sử dụng làm tuyến đường vận chuyển dầm từ vị trí 

đúc dầm ra vị trí đặt bằng ô tô chuyên dụng sau đó lao lắp dầm vào vị trí bằng xe lao 

lắp dầm chuyên dụng. 

- Thi công khoan cọc nhồi 

Thi công 12 cọc khoan nhồi tại 2 mố cầu của 3 cầu đường kính 100cm, chiều 

sâu khoan nhồi khoảng 10m; thi công cọc khoan nhồi theo phương pháp khoan thổi 

rửa; máy đào sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch bentonite được bơm xuống để 

giữ vách hố đào. Khi cọc đã khoan tới độ sâu yêu cầu, công tác thổi rửa hố khoan bằng 

khí nâng hoặc dùng gầu vét chuyên dùng có đáy bằng để làm sạch hố khoan được tiến 

hành sau khi hạ lồng thép cọc. Bùn khoan và dung dịch bentonite được máy bơm và 

máy nén khí đẩy từ đáy hố khoan lên đưa vào bể lắng và đưa lên máy tách bùn cát 

bằng bơm lọc tách dung dịch bentonite cho quay trở lại tái sử dụng, còn bùn khoan ướt 

được vận chuyển đưa đi đổ thải cùng chất thải xây dựng. 

- Hàng rào: Nhà thầu tiến hành lắp đặt hàng rào ở những khu vực dự án tiếp 

giáp hộ dân và đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, trụ sở, cơ quan với chiều dài 

500m, chiều cao 3m đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ 

dân và hoạt động nuôi trồng xung quanh. Che phủ bạt kín nguyên vật liệu để hạn chế 

bụi phát sinh và không tập kết cạnh cống thoát nước.  
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- Công tác lán trại cho CBCNV phục vụ dự án:  

Tại mỗi khu vực phụ trợ thi công, Nhà thầu bố trí 1 lán trại cho các công nhân 

lưu trú, diện tích 75m2. Lắp đặt một nhà chỉ huy công trường tại mỗi khu phụ trợ thi 

công. 

- Nhà vệ sinh tạm thời: Dự kiến lắp đặt 4 nhà vệ sinh di động (01 nhà vệ sinh 

tại khu vực lán trại, 01 nhà vệ sinh trên phân đoạn tuyến). Nhà vệ sinh di động được 

thiết kế bằng vật liệu thép cường độ cao kết hợp với nhựa uPVC và composite, diện tích 

5m2/nhà, thể tích bể chứa nước thải 3,5m3. Nước thải và cặn được lưu tại bể chứa, không 

thải ra ngoài. Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể chứa 

(khoảng 1 lần/ngày).  

- Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: rác thải sinh hoạt được thu gom 

vào 2 thùng nhựa 120 lít (đặt tại khu lán trại và nhà chỉ huy). Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.với tần suất 01 ngày/lần. 

-  Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời: tại mỗi phân đoạn tuyến bố 

trí kho chứa CTNH tạm thời có mái che diện tích 5m2 (kích thước dài x rộng = 5x1m) 

được bố trí tại khu vực phụ trợ thi công. Kho có kết cấu bằng tôn, có mái che, nền bê 

tông, bên ngoài có bố trí biển hiệu kho chất thải nguy hại, tiêu lệnh PCCC, bình bọt 

PCCC theo đúng quy định; các thùng đựng sơn, dầu được thu gom vào kho tạm tại dự 

án; đối với dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ thu gom vào 4 thùng kín có dãn mã chất 

thải nguy hại theo quy định. 

- Bãi tập kết vật liệu dư thừa:  

Đất đào tận dụng và đất đào dư thừa không tận dụng đều được vận chuyển về 5 

bãi tập kết vật liệu thừa trong dự án, đảm bảo chứa đủ lượng đất. Đất sau khi vận 

chuyển đến khu vực bãi tập kết vật liệu thừa được san gạt, lu lèn sơ bộ và che phủ bạt 

toàn bộ bề mặt để hạn chế rửa trôi khi trời mưa. 

- Điện nước thi công: 

+ Điện cho công tác thi công: Nhu cầu sử dụng điện tại công trình chủ yếu phục 

vụ chạy máy trên công trường. Khu vực xây dựng công trình đã có điện lưới đi qua, do 

vậy cấp điện cho thi công có thể dùng điện lưới. 

+ Nước: nguồn nước sử dụng tại dự án được mua từ nhà máy cấp nước sạch 

huyện Hải Hà, vận chuyển vào dự án và lưu trữ bằng xe si téc. 

 Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Với tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt theo đối 

tượng dùng nước quy định tại bảng 3.1 - TCVN 13606:2023 công nhân xây dựng sử 

dụng 25l/ng.ngđ (theo đối tượng dùng nước quy định tại bảng 3.1 - TCVN 13606:2023 

(trong khu vực nội đô đô thị loại IV, tính định mức nước sinh hoạt đối với công nhân 

lưu trú tại lán trại là 100 l/người/ngày, công nhân không ăn ở tại dự án lấy định mức 

50 l/ng/ngày). 
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 Tổng số công nhân trong giai đoạn xây dựng khoảng 70 người.  

 Lượng nước cấp sinh hoạt cho công nhân không lưu trú là: 25 x 70 = 1.750lít = 

1,75 m3/ng.đ. 

=> Tổng lượng nước cấp sinh hoạt là: 1,75m3/ngày đêm. 

 * Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công các hạng mục công trình dự án như:  

 - Nước phục vụ nhào vữa, xây tường, xây hệ thống thoát nước, bảo dưỡng công 

trình… dự kiến khoảng 5 m3/ngày.  

 - Nước tưới ẩm khoảng 18m3/ngày. 

=> Vậy tổng cộng nhu cầu sử dụng nước sạch trong giai đoạn thi công là 24,75 

m3/ngày. 

Quy trình thi công của Dự án được thể hiện tại sơ đồ sau đây: 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình thi công xây dựng của Dự án 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian đầu tư xây dựng của dự án từ năm 2025 đến năm 2027. 

Chủ dự án 

Tư vấn giám sát Nhà thầu thi công 

Chỉ huy trưởng công trình 

Bộ phận cung 

ứng vật tư 

Bộ phận phụ 

trách tài chính và 

kế hoạch 

Bộ phận quản lý 

kỹ thuật 

Bộ phận an toàn lao 

động 

Tổ kết cấu 

xây dựng 

Tổ thiết 

bị máy 

móc 

Tổ đường 

ống, dây dẫn 

máy móc 

Tổ an toàn, 

sức khỏe và 

MT 

Tổ sự 

nghiệp hành 

chính 
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STT Giai đoạn Nội dung Thời gian thực hiện 

1 
Giai đoạn 

chuẩn bị 

- Thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng 

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý 

Từ tháng 11/2024 

đến tháng 7/2025 

2 

Giai đoạn 

thực hiện đầu 

tư xây dựng 

công trình 

- Tiến hành thi công xây dựng 
Tháng 8/2025 đến 

hết tháng 11/2026 

3 

Đưa dự án đi 

vào hoạt 

động  

- Đưa dự án đi vào hoạt động 
Từ tháng 12 năm 

2026 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng hợp kinh phí xây dựng: Khoảng 620 tỷ đồng. 

Nguồn vốn cho dự án: Ngân sách tỉnh. 

Trong đó: Chi phí các hoạt động bảo vệ môi trường, nằm trong chi phí xây dựng 

của dự án như sau: 

STT Hạng mục, công trình BVMT 
Thời gian hoàn 

thành 

Dự toán kinh 

phí(VNĐ/tháng) 

I Bảo vệ môi trường không khí   

1 
Phun tưới nước tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu 

Trong giai đoạn 

xây dựng 
10.000.000 

II Bảo vệ môi trường nước   

2.1 Giai đoạn xây dựng 

 

Trong giai đoạn 

xây dựng 

 

 

1 

Thu gom nước thải từ hệ thống bể 

tự hoại tạm thời của nhà vệ sinh 

di động 

5.000.000 

2 
Tạo hệ thống rãnh, các hố lắng 

tạm thời; nhân công nạo vét 
10.000.000 

III Thu gom chất thải rắn, CTNH   

3.1 Giai đoạn xây dựng 

Trong giai đoạn 

xây dựng 

 

1 
Thùng đựng rác thải sinh hoạt tại 

công trường 
1.800.000 

2 Hợp đồng vận chuyển rác thải  5.500.000 

IV Các hạng mục khác 
Trong giai đoạn 

xây dựng 

 

 Quan trắc môi trường  40.000.000 

 Các giám sát khác 20.000.000/năm 
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1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Cơ cấu tổ chức trong giai đoạn thi công xây dựng 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh 

Quảng Ninh là đơn vị được chủ đầu tư giao trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt 

động của Dự án như: lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công tác triển khai thi công, 

nghiệm thu Dự án. Cụ thể: 

- Chuẩn bị đầu tư: Lựa chọn nhà thầu: Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản 

vẽ thi công, lập bản đồ giải phóng mặt bằng; lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường,... 

- Lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công tác triển khai thi công, nghiệm thu 

dự án,... Chủ đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ các thủ tục xin phép xây dựng trước khi 

khởi công công trình. 

Thi công: mọi công việc phải hoàn thành theo đúng tiến độ đã định do đó các 

nhà thầu được trao hợp đồng phải có đủ thiết bị và năng lực thi công để đáp ứng chất 

lượng và tiến độ công việc.  

Tư vấn giám sát thi công: Kiến nghị chỉ định một đơn vị tư vấn trong nước có 

đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để giám sát thi công công trình. 

- Lực lượng công nhân được các nhà thầu thi công tuyển chọn, có trình độ và 

kinh nghiệm phù hợp với các công tác xây dựng công trình liên quan. 

* Thực hiện dự án 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh 

Quảng Ninh tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công thích hợp, có đủ năng lực và 

kinh nghiệm thi công các hạng mục công trình của dự án. Lực lượng công nhân được 

các nhà thầu thi công tuyển chọn, có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với các công tác 

xây dựng công trình giao thông.  

Số lượng công nhân xây dựng tại công trình ước tính khoảng 60 người, trong đó có 

khoảng 5 cán bộ kỹ thuật, số còn lại là lực lượng công nhân có kinh nghiệm trên địa bàn.  

- Sau khi thiết kế BVTC được phê duyệt, Chủ đầu tư sẽ tiến hành giải phóng 

mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thi công. Do hiện nay nhiều Nhà thầu trong nước hoàn 

toàn có đủ khả năng thực hiện các hạng mục công việc của dự án, vì vậy trong dự án 

này áp dụng phương thức đấu thầu cạnh tranh trong nước.  

- Dự án không thực hiện chia gói thầu. 

- Để đẩy nhanh quá trình triển khai thi công, có thể bỏ qua bước sơ tuyển và 

trực tiếp mời các Nhà thầu có năng lực ở trong nước tham gia. Hồ sơ đấu thầu của các 

ứng thầu được chuẩn bị theo đúng các thông lệ đấu thầu trong nước. 
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Tại dự án thực hiện thi công theo hình thức cuốn chiếu, do đó tác động đối với 

môi trường trong quá trình thi công xây dựng chỉ giới hạn trên từng đoạn, không kéo 

dài toàn dự án trong cùng một thời điểm. 

- Chế độ làm việc của đơn vị xây lắp:  

+ Một tháng làm việc 25 ngày, một năm làm việc 350 ngày. 

+ Một ngày làm việc 2 ca. 

+ Một ca làm việc 8 giờ. 

- Lịch xây dựng: Theo tiến độ thi công. 

b. Giai đoạn vận hành  

Sau khi dự án hoàn thành, Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, 

vận hành, bảo trì, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng. 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất, địa hình 

2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý khu vực dự án 

- Phía đông giáp thành phố Móng Cái ; 

- Phía tây giáp huyện Đầm Hà và huyện Bình Liêu ; 

- Phía nam giáp vùng biển thuộc hai huyện đảo Cô Tô và Vân Đồn ; 

- Phía bắc giáp địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. 

b. Đặc điểm địa hình 

Quảng Ninh được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, có đa dạng các loại địa 

hình từ đồng bằng, vùng núi, ven biển... Là tỉnh miền núi, trung du nằm ở 

vùng duyên hải, với hơn 80% đất đai là đồi núi. Trong đó, có hơn 2000 hòn 

đảo núi đá vôi nổi trên mặt biển, phần lớn chưa được đặt tên. Địa hình của tỉnh 

đa dạng có thể chia thành 3 vùng gồm có Vùng núi, Vùng trung du và đồng bằng 

ven biển, và Vùng biển và hải đảo. 

Vùng núi chia làm hai miền: Vùng núi miền Đông từ Tiên Yên qua Bình 

Liêu, Hải Hà, Đầm Hà đến Móng Cái. Đây là vùng nối tiếp của vùng núi Thập 

Vạn Đại Sơn từ Trung Quốc, hướng chủ đạo là đông bắc - tây nam. Có hai dãy 

núi chính: dãy Quảng Nam Châu (1.507m) và Cao Xiêm (1.472m) chiếm phần 

lớn diện tích tự nhiên các huyện Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, dãy Ngàn Chi 

(1.166m) ở phía bắc huyện Tiên Yên. Vùng núi miền tây từ Tiên Yên qua Ba 

Chẽ, phía bắc các thành phố Hạ Long, Uông Bí và thấp dần xuống ở phía bắc thị 

xã Đông Triều. Vùng núi này là những dãy nối tiếp hơi uốn cong nên thường 

được gọi là cánh cung núi Đông Triều với đỉnh Yên Tử (1.068m) trên đất Uông 

Bí và đỉnh Am Váp (1.094m) trên đất Hạ Long. Cánh cung Đông Triều chạy 

theo hướng tây - đông ở phía nam và hướng đông bắc - tây nam ở phía bắc, 

được coi là xương sống của lãnh thổ Quảng Ninh, có vai trò quan trọng trong 

việc hình thành các yếu tố tự nhiên ở hai sườn bắc - nam. 

Vùng trung du và đồng bằng ven biển gồm những dải đồi thấp bị phong 

hoá và xâm thực tạo nên những cánh đồng từ các chân núi thấp dần xuống các 

triền sông và bờ biển. Đó là vùng Đông Triều, Uông Bí, bắc Quảng Yên, nam 

Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và một phần Móng Cái. ở các cửa sông, các vùng 

bồi lắng phù sa tạo nên những cánh đồng và bãi triều thấp. Đó là vùng nam 

Uông Bí, nam Quảng Yên (đảo Hà Nam), đông Quảng Yên, Đồng Rui (Tiên 

Yên), nam Đầm Hà, đông nam Hải Hà, nam Móng Cái. Tuy có diện tích hẹp và 
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bị chia cắt nhưng vùng trung du và đồng bằng ven biển thuận tiện cho nông 

nghiệp và giao thông nên đang là những vùng dân cư trù phú của Quảng Ninh.  

Có địa hình trung du miền núi ven biển, nằm trong cánh cung Đông Triều - 

Móng Cái. Phía Đông Bắc là vùng đồi núi thấp, phía Tây Bắc huyện là vùng đồi 

núi thấp độ cao từ 100 - 400 m, phía Nam là vùng đồng bằng phù sa ven biển, 

địa hình tương đối dốc thoải, lượn sóng, độ cao trung bình từ +24 m, cao nhất 

+50m, thấp nhất +1-3m, thấp thoải dần từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam - Đông 

Nam ra hướng biển. 

Vùng miền núi (Yên Than) ở phía Bắc - Tây Bắc, địa hình chia cắt mạnh, 

bị xói mòn rửa trôi mạnh, chủ yếu là rừng và cây đặc sản, chăn nuôi. 

Vùng đồng bằng ven biển: Gồm Đông Ngũ, Đông Hải, Hải Lạng, Tiên 

Lãng và thị trấn, một phần được cải tạo canh tác và bãi sú vẹt, cồn cát ven biển 

bị ngập thủy triều, chủ yếu phát triển nông - lâm nghiệp và khai thác, nuôi trồng 

thủy hải sản ven biển. 

Địa hình đa dạng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhiều ngành 

nghề, đa dạng hóa nông sản. Địa hình núi cao phù hợp cho phát triển lâm 

nghiệp, cây dược liệu, cho chăn nuôi đại gia súc. Địa hình trung du và đồng 

bằng ven biển phù hợp phát triển lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn 

nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Dạng địa hình 

ven biển rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. 

2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu thủy văn 

 a) Khí hậu 

 Mang đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, miền núi cao, phân 

hóa 2 mùa: Mùa mưa đồng thời là mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh, chịu ảnh 

hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

 Nhìn chung khí hậu có đủ lượng nhiệt, ánh sáng mặt trời, lượng mưa dồi 

dào thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng, cây lương thực (lúa, ngô khoai, 

sắn), cây thực phẩm (rau xanh, đậu…), cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, 

lạc…).  

 - Về nhiệt độ: Ở những vùng thấp dưới 200m có tổng tích ôn năm là 

80000C và nhiệt độ trung bình là 22,40C, vùng cao từ 200 - 700m có tổng tích ôn 

75000C và nhiệt độ trung bình là 19 -260C. Vùng núi cao trên 700m có tổng tích 

ôn 60000C và nhiệt độ trung bình là 190C. 

 - Về chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.385mm, 

năm cao nhất lên đến 3.667,4mm, năm thấp nhất là 1.103,8mm. Số ngày mưa 

trong năm trung bình 163 ngày, mùa mưa nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10, 

mùa mưa ít từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa phân bố không đều 
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trong năm, mưa thường tập tung từ tháng 3 đến tháng 9 chiếm 80-85% tổng 

lượng mưa cả năm, lượng mưa lớn nhất vào tháng 7 khoảng 452mm, lượng mưa 

nhỏ nhất vào tháng 12 và tháng 1 khoảng 30mm. 

 - Về độ ẩm không khí: Tuy có lượng mưa lớn, nhưng lượng bốc hơi nước 

trung bình hàng năm thấp (26%) nên độ ẩm không khí trung bình hàng năm khá 

cao 84%, độ ẩm không khí cao nhất vào tháng 3 và tháng 4 đạt tới trị số 87 - 

88%, thấp nhất vào tháng 10 và tháng 11 đạt trị số 76%. Nhìn chung độ ẩm 

không khí ở Tiên Yên không chênh lệch lắm so với các vùng bởi nó phụ thuộc 

vào độ cao, địa hình và phân hoá theo mùa, mùa nhiều mưa có độ ẩm không khí 

cao hơn mùa ít mưa. 

 - Về gió, bão, lũ lụt, sương muối 

 + Gió: Có hai loại gió chính thổi theo hướng Bắc - Đông Bắc và Nam - 

Đông Nam. Gió Đông Bắc thường hoạt động từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, 

tốc độ gió trung bình 2 - 4m/s, đặc biệt khi gió Đông Bắc tràn về thường lạnh, 

gió rét và khô hanh. Mùa hè gió thổi theo hướng Nam-Đông Nam từ tháng 5 đến 

tháng 9, gió thổi từ biển vào mang theo nhiều hơi nước gây ra mưa, tốc độ gió 

trung bình từ 2-4m/s. 

 + Bão: Địa hình miền núi ven biển nên thường hay chịu ảnh hưởng trực 

tiếp của bão, bão thường xuất hiện vào tháng 6 đến tháng 10, hàng năm thường 

có 3 tới 4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền với sức gió cấp 8 đến 

cấp 10, gây ra mưa lớn kéo dài 3 - 4 ngày và gây lúc cục bộ từng địa phương 

làm thiệt hại cho sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp và đời sống của người dân. 

 + Lũ: Lũ sớm thường xuất hiện vào các tháng 4-5 gây ra những trận mưa 

đầu mùa, tổn thất trên lưu vực lớn do chảy qua mùa khô nên đỉnh lũ thường nhỏ, 

biên độ lũ trên các sông thường đạt khoảng 1m. Lũ muộn thường xảy ra vào các 

tháng 10, 11 do các trận mưa cuối mùa, lượng mưa nhỏ nên lũ cũng nhỏ, chủ 

yếu là lũ đơn nhưng biên độ lũ có thể lớn hơn, thường từ 1,5 - 2,5 m cho nên tổn 

thất lũ ít hơn. Những năm gần đây, do có sự biến đổi khí hậu, nên đã xuất hiện 

những trận lũ rất lớn mà trước đây tần suất vài chục năm mới xảy ra một lần, 

gây ngập lụt nhiều vùng và cả vùng trung tâm thị trấn, thiệt hại lớn đến cơ sở hạ 

tầng và tài sản của nhân dân. 

 + Sương muối: Thường xảy ra ở khu vực núi cao, ảnh hưởng đến sản 

xuất, gây nhiều tác hại đến cây trồng vật nuôi vào các tháng 12 đến tháng 2, 

nhiệt độ có nơi xuống tới 10oC kéo dài từ 1 - 2 ngày. 

 - Về biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng sẽ có những tác động trái chiều đến phát triển kinh tế xã hội của khu vực. 

Theo “kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao của Việt Nam” dưới 
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tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đến năm 2030 nhiệt độ trung bình ở 

Quảng Ninh có thể tăng thêm 0,7oC so với nhiệt độ trung bình giai đoạn 1980 - 

1999. Đến năm 2030, lượng mưa trung bình hàng năm có thể tăng 2,0% so với 

trung bình năm 1989-1999, đồng thời lượng mưa phân bố ngày càng tập trung 

vào mùa mưa và ít hơn vào mùa khô. Những thay đổi này có thể tạo ra tác động 

trái chiều lên Quảng Ninh trong đó có huyện Tiên Yên.  

 b) Thủy văn 

 - Thủy triều: 

Thủy triều là chế độ nhật triều trong một ngày có một lần nước lên và một 

lần nước xuống. Các sông nhật triểu có biên độ lớn từ 70-90 cm, độ lớn thủy 

triều vùng Tiên Yên như sau: Cực đại đạt 480 cm; trung bình đạt 340 cm; cực 

tiểu đạt 195 cm. Thủy triều mạnh thường xuất hiện ở các tháng 6,7,8. 

Thủy hóa: nhiệt độ nước biển thay đổi theo mùa, cực đại vào mùa hè, cực 

tiểu vào mùa đông. 

- Hệ thống sông và dòng chảy 

Hải Hà có hệ thống sông suối khá dày đặc với hệ thống sông suối chính là 

sông Hà Cối, sông Tài Chi, sông Tấn Mài, sông Đường Hoa.  

Sông Hà Cối: Bắt nguồn từ vùng núi Keo Tiên, chảy qua xã Quảng Sơn đổ 

về biển qua thị trấn Quảng Hà, sông có chiều dài 35km, chảy theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam. Diện tích lưu vực khoảng 118,4km2, lưu lượng dòng chảy lớn 

nhất 1.190m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,69m3/s; 

Đoạn cuối của sông chia làm nhiều sông nhỏ trước khi đổ ra biển. thứ tự 

các nhánh sông như sau: Sông Hà Nam, sông Hà Cối, sông Bồ Lồ (sông Đại 

Hoàng), sông Đường Hoa, sông Cái Đá Bàn. Trong các sông này chỉ có sông Hà 

Cối có lưu lượng nước sông lớn về mùa mưa lũ. Các sông còn lại lưu lượng 

không đáng kể. 

Sông Tài Chi: Bắt nguồn từ vùng núi cao thuộc xã Quảng Đức, sông có 

chiều dài 25km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, đến thị trấn Quảng Hà 

thì nhập vào sông Hà Cối. Diện tích lưu vực sông 82,4 km2, lưu lượng dòng 

chảy lớn nhất 1.490m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,72m3/s. 

Sông Tấn Mài: Bắt nguồn từ vùng núi cao xã Quảng Đức, sông có chiều 

dài 24km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nhập vào sông Mỏ Hàn (ranh 

giới 2 huyện Hải Hà và Móng Cái). 

Cả 3 con sông này ngắn hẹp và có độ dốc lớn. 

Hải Hà là huyện ven biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đổ bộ từ biển 

vào. Bão thường xuất hiện vào tháng 6 đến tháng 10, tốc độ gió từ 20 - 40m/s, 

bão thường kèm theo mưa nhiều gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân 
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dân. Do địa hình chia cắt mạnh nên mùa mưa thường có lũ đột ngột gây ảnh 

hưởng đến sản xuất và đi lại của người dân. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Theo số liệu Tổng cục Thống kê tính toán và công bố, tốc độ tăng trưởng 

kinh tế (GRDP) năm 2024 ước tăng 8,42%, đứng thứ sáu trong vùng đồng bằng sông 

Hồng và đứng thứ 20 cả nước. Khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ đều tăng so 

với cùng kỳ, trong đó: (1) Khu vực dịch vụ phát triển khá, đạt tốc độ tăng trưởng khá 

14,16%, trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế với mức đóng góp 4,81 

điểm % trong GRDP; (2) Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng đạt 6,05%, 

đóng góp 3,01 điểm % trong GRDP; (3) Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 

0,08% (là mức tăng không cao, không đạt mục tiêu đề ra của tỉnh do ảnh hưởng của 

bão Yagi làm cho khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản thiệt hại nặng nề, nhất là thủy 

sản); (4) Thuế sản phẩm (trừ trợ cấp) tăng 5,06% so cùng kỳ năm 2023. Quy mô 

GRDP theo giá hiện hành ước năm 2024 đạt 347,5 nghìn tỷ đồng, cơ cấu kinh tế: khu 

vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,5%; Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 

50,8%; Khu vực dịch vụ chiếm 33,4%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 

11,3%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.272 USD, tăng 7,7% cùng kỳ, năng 

suất lao động xã hội đạt 569,6 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. 

 b. Nông lâm ngư nghiệp 

 Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 67.178 ha bằng 99,7% cùng 

kỳ, trong đó: Vụ Đông xuân đạt 36.033,4 ha, vụ Mùa đạt 31.144,6 ha. Tổng lượng 

lương thực ước đạt 223,6 nghìn tấn, tăng 1,9% cùng kỳ. Các địa phương đã chuyển đổi 

892,62 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây cho năng suất, chất lượng cao; triển 

khai sản xuất trên 20 "cánh đồng lớn" với diện tích 521,23 ha sản xuất lúa, tăng 86,73 

ha so với cùng kỳ. Công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, vật tư nông 

nghiệp được tăng cường. 

 Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định, không phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm, 

lây lan thành dịch. Các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi duy trì quy mô đàn, tiếp tục 

mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi; đến nay, 

toàn tỉnh có 224 trang trại, tăng 10 trang trại so với cùng kỳ; số lượng đàn bò tăng 

12,8%, đàn lợn tăng 2%, gia cầm tăng 3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng đạt 104.406 tấn, tăng 2,7% cùng kỳ. Công tác kiểm soát giết mổ, phòng chống 

dịch bệnh, tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc được thực hiện thường xuyên. 

 Lâm nghiệp: Tập trung bảo vệ, phát triển và rừng đặc rụng, rừng phòng hộ và 

rừng sản xuất, hoàn thành lập điều hỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; toàn tỉnh trồng được 12.320 harừng tập trung, bằng 100,1% 

cùng kỳ; trồng rừng thay thế đạt 248,6 ha; trồng cây phân tán các loại 478.000 cây; tỷ 

lệ che phủ rừng 54,5%, đạt kế hoạch năm. Khai thức gỗ 376.758 m3, bằng 101,5% 

cùng kỳ; khai thác nhựa thông đạt 2.155 tấn, tăng 4,6% cùng kỳ. 
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 Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 124.282 tấn, tăng 6,1% cùng kỳ, 

trong đó: Khai thác 64.922 tấn, tăng 3,2%, nuôi trồng 59.360 tấn, tăng 6,4%; đã thả 

4,96 tỷ con giống trên diện tích 24.425 ha, tăng 780 ha so với cùng kỳ; sản xuất, cung 

ứng giống thủy sản đạt 880 triệu con giống. Công tác phòng, chống dịch bệnh nuôi 

trồng thủy sản, quản lý tàu cá, thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/82018 của Chính phủ được quan tâm triển khai đến người 

dân; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, xử lý kiên quyết các 

trường hợp vi phạm. 

 Thủy lợi: Trữ lượng nước ở 25 hồ đập là 249 triệu m3, giảm 10,2 triệu m3 so với 

tháng trước, giảm 6,1 triệu m3 so với cùng kỳ; nguồn nước đảm bảo cho sản xuất nông 

nghiệp và sinh hoạt của nhân dân; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ 

sinh đạt 97,6% tăng 0,6% so với kế hoạch. 

 Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện 

đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 được các ngành, địa phương triển khai 

đồng bộ, với nhiều giải pháp thiết thực, sát với thực tiễn, phát huy được vai trò, trách 

nhiệm của người dân; Chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang triển khai 727 

dự án, công trình, vốn ngân sách tỉnh bố trí 200 tỷ đồng, đến 15/11/2018 giải ngân 

92,4 tỷ đồng đạt 42% kế hoạch. Đề án 196 với 317 danh mục công trình và các dự án 

hỗ trợ sản xuất, vốn ngân sách tỉnh bố trí 350 tỷ đồng, giải ngân đến 25/11/2018 là 254 

tỷ đồng, đạt 72,5% kế hoạch. Dự án đến hết 2018, có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(tăng 3 xã so với kế hoạch) nâng tổng số xã trong toàn tỉnh lên 65/111 xã đạt chuẩn (tỷ 

lệ 58,5%); có thêm 5 xã và 40 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương 

trình 135 (tăng 3 xã, 6 thôn so với kế hoạch), nâng tổ số lên 5/17 xã và 40/54 thôn ra 

khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135. Chương trình OCOP được 

tập trung triển khai, phát triển thêm 24 đơn vị và 93 sản phẩm tham gia chương trình 

OCOP, đến nay toàn tỉnh có 130 đơn vị với 322 sản phẩm OCOP trong đó 131 sản 

phẩm được xếp hạng sao; tổ chức thành công 23 hội chợ, phiên chợ, tuần OCOP trên 

địa bàn tỉnh, phát triển 23 trung tâm và điểm bán hàng OCOP, góp phần kích thích 

phát triển sản xuất, tăng cầu tiêu dùng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

 Về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Các cấp, ngành chủ động triển 

khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, phòng chống mưa bão, ngập 

lụt, sạt lở đất; tập trung phòng, chống bão số 3, số 4, số 5 và số 6 nhằm hạn chế thấp 

nhất thiệt hại do mưa bão; khắc phục thiệt hai do hoàn lưu cơn bão số 3, kịp thời khôi 

phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-

UBND ngày 14/8/2018 triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/06/2018 của 

Chính phủ về phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tớ. 

 c. Công nghiệp 

 Ngành Công nghiệp của Quảng Ninh trong thời gian qua đã phát triển đúng 

định hướng, đạt được mục tiêu, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có mức 

tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng cao. 
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 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2023 tăng 8,67%, trong đó, 

ngành khai khoáng tăng 7,1%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,3%, điện 

sản xuất tăng 13,1%, điện thương phẩm tăng 6%, cung cấp nước sạch tăng 4,7% so với 

tháng 8 năm 2022. 

 Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh tăng 7,43% với 15/21 ngành có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Ngành khai khoáng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh bằng 

95,12%;  Riêng ngành than tăng 7,1%, mặc dù là nguồn tài nguyên có hạn, 

nhưng trước nhu cầu tiêu thụ than trong nước tiếp tục tăng cao, nhất là trong những 

tháng cao điểm tiêu thụ điện, hầu hết các mỏ hầm lò và lộ thiên đang sản xuất tăng 

thêm khoảng 500.000 tấn than/tháng so với kế hoạch đề ra. Nhờ đó, sản lượng than 

cấp cho các hộ sản xuất điện đang được đảm bảo và vượt so với kế hoạch. Ngành sản 

xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,94%; 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

3,13%... Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng khẳng định vai 

trò là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế tỉnh đóng góp quan trọng trong 

phát triển kinh tế địa phương với mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp là 

12,99%. 

Nguồn tổng hợp: 

-  Báo cáo số 2175/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch 

kinh tế - xã hội năm 2025 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường  

Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực dự án, chủ dự án cùng đơn vị tư 

vấn đã kết hợp với Công ty Cổ phần phân tích chất lượng môi trường An Phát tiến 

hành khảo sát, quan trắc môi trường không khí, môi trường nước khu vực dự án và 

xung quanh dự án để đánh giá chất lượng môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động, 

làm cơ sở so sánh, đánh giá hiệu quả biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án sau này. Kết quả thu được như sau: 

2.2.1.1. Hiện trạng môi trường không khí 

Việc quan trắc tại hiện trường được tiến hành với các thiết bị và phương pháp 

thử được liệt kê qua bảng sau: 

Bảng 2. 1. Thiết bị sử dụng quan trắc môi trường không khí 

STT Chỉ tiêu Phương pháp Thiết bị 

1 Nhiệt độ 
QCVN 46:2012/BTNMT 

Testo 435/615( Đức) 

2 Độ ẩm Testo 435/615( Đức) 
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3 Vận tốc gió Testo 435/615( Đức) 

4 CO HDPT/MTKS/21-01 FYRITE 

5 SO2 TCVN 5971:1995 FYRITE 

6 NO2 TCVN 6137:2009 FYRITE 

7 Độ ồn TB TCVN 6963:2001 NL_21 

 Phương pháp khảo sát lấy mẫu và đo đạc tuân theo các Tiêu chuẩn Việt Nam đó 

là TCVN 5067:1995, 5964:1995, 5971:1995, 6137:1996, 52TCN 352:89, và một số 

Tiêu chuẩn ISO 1996-1:1982, 6767:1990; 5777:1984. Và các quy chuẩn môi trường 

Việt Nam hiện hành. 

 Thiết bị quan trắc gồm các máy đo tại hiện trường một số chỉ tiêu: Hàm lượng 

bụi, độ ẩm, độ ồn, nhiệt độ các thông số còn lại được lấy mẫu và phân tích trong 

phòng thí nghiệm. 

2.2.1.2. Hiện trạng môi trường nước 

Phương pháp khảo sát, lấy mẫu, đo đạc tuân theo các Tiêu chuẩn Việt Nam: 

TCVN 5993:1995 ISO 5667/3:1985;TCVN 5992:1995 ISO 5667/2:1991. 

Dụng cụ lấy mẫu: Chai đựng mẫu có dung tích 1 lít được xúc rửa sạch sẽ, sau đó 

tráng lại bằng nước cất. 

Cách lấy mẫu: Mẫu được lấy vào chai nhựa trung tính bằng thiết bị lấy mẫu, sau 

đó vặn kín nút chai. Các chai được dán mác, ghi rõ ngày tháng, địa điểm lấy mẫu để 

đảm bảo cho mẫu không bị nhầm lẫn trong quá trình kiểm nghiệm. 

Phương pháp bảo quản mẫu: Các mẫu sau khi lấy được bảo quản trong thùng bảo 

ôn và gửi về phòng thí nghiệm để phân tích.  

Các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước được phân tích đo nhanh tại hiện trường 

bao gồm: nhiệt độ, pH và các thông số còn lại được phân tích trong phòng kiểm 

nghiệm. 

Bảng 2.3. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

TT Chỉ tiêu 
Phương pháp phân 

tích 
Thiết bị 

1 pH TCVN 6492:2011 pH Sension 3, Hãng HACH 

2 TSS TCVN 6625:2000 Cân AE 240, Mettler 

3 COD SMEWW 5220C:2012 COD reactor, Hãng Hach   

4 BOD5 TCVN 6001-1:2008 Tủ ổn nhiệt BOD TS 606 – G2 WTW 

5 NH4+_N TCVN 6179-1:1996 

Máy cất Quay LABORATA- 4000, 

BM – 2000. Sắc ký khí GC 1022 Plus 

hãng Perkin Elmer (Mỹ) 

6 NO2-_N TCVN 6178:1996 757 metrohm, Thụy sỹ 
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7 NO3-_N TCVN 6180:1996 AAS 600, Perkinelmer 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 

5520.B&F:2012 
757 metrohm, Thụy sỹ 

9 Coliform TCVN 6187-2:1996 Memmert INB500 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

* Đặc điểm tài nguyên sinh vật trên cạn 

- Hệ sinh thái của địa phương là hệ sinh thái đồng ruộng chủ yếu là hệ sinh thái 

nông nghiệp đơn giản, chủ yếu sản xuất các cây trồng hàng năm và cây rừng trồng 

như: lúa, rau màu, cây lâu năm, keo. Ngoài các cây trồng chính, thực vật phân bố ở 

đây còn có các loại cỏ. 

- Đi kèm với hệ sinh thái đồng ruộng, các loài động vật phân bố trong khu vực 

cũng là những loài thuộc dạng sinh cảnh đồng ruộng trồng lúa và hoa màu. Các loài 

thường gặp trong sinh cảnh này có chuột đất lớn, chuột nhắt đồng. Các loài này sống 

chủ yếu ở các ruộng trồng lúa, hoa màu, chúng phát tán nhiều trong khoảng thời gian 

thu hoạch lúa hay hoa mầu, các khoảng thời gian khác chúng co cụm sống trong các 

hang hốc bờ ruộng, nhất là trong mùa đông có nhiệt độ thấp.  

- Ngoài những loài trên, các loài côn trùng cũng là những loài chiếm ưu thế 

trong hệ sinh thái này.  

- Bên cạnh đó thì có một số loài sâu hại nông nghiệp, một số loài là thiên địch 

của các loài sâu hại, ngoài ra còn một số loài là côn trùng. Thành phần các loại sâu hại 

nông nghiệp bao gồm chủ yếu các loài sâu hại, một số sâu hại rau mầu đặc trưng trên 

đồng ruộng.  

- Ngoài những loài côn trùng có ý nghĩa kinh tế, những loài côn trùng còn lại 

hầu hết là những loài phổ biến, phân bố rộng. Không có một loài nào thuộc loại quý 

hiếm cần được bảo vệ được ghi trong sách đỏ Việt Nam.  

* Đặc điểm hệ sinh thái rừng: 

Giá trị tài nguyên của thảm thực vật: hiện nay rừng tại khu vực dự án là rừng tự 

nhiên ngập mặn và rừng trồng. 

Cây rừng có độ cao 3-6 m. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Dự kiến khi triển khai Dự án, môi trường không khí sẽ bị ảnh hưởng bởi bụi, 

tiếng ồn do hoạt động phá dỡ, bốc xúc, vận chuyển và xây dựng. Môi trường sông khu 

vực dự án sẽ tiếp nhận một lượng lớn nước mưa rửa trôi vào mùa mưa, tuy nhiên nếu 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đối với từng nguồn tác động, môi 

trường nước và môi trường không khí sẽ bị tác động với mức độ không lớn và có khả 

năng chịu tải đối với các tác động do Dự án gây ra. 
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- Các đối tượng bị tác động bởi dự án: Khu dân cư khu vực dự án. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Trong diện tích thực hiện dự án không có 

các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại theo quy 

hoạch được phê duyệt, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng nhằm thu hẹp chênh lệch vùng 

miền, khoảng cách giàu ngèo giữa các khu vực vùng thấp, vùng động lực, vùng phát 

triển với cùng cao của huyện Hải Hà; tạo kết nối nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, 

thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – 

quốc phòng. 

Các tác động trực tiếp khi xây dựng tuyến đường. 

Các tác động chính của dự án đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của cộng 

đồng dân cư gồm: 

- Nâng cao năng lực và an toàn giao thông đường bộ. 

Các hiệu quả kinh tế của dự án mà không thể định lượng. 

- Khi đầu tư Dự án sẽ mang lại nhiều hiệu quả kinh tế khó định lượng, cụ thể 

như sau: 

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, dân trí, an ninh quốc phòng, quan hệ quốc tế 

trong khu vực. 

- Hàng hóa từ khu vực dọc tuyến giao thương với nhau và với các khu vực 

khác, mức độ tổn thất sẽ được giảm thiểu. Việc vận chuyển nhanh chóng sẽ giảm chi 

phí bảo quản, giảm giá thành hàng hóa. Việc đi lại thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, sẽ 

thỏa mãn hành khách, thu hút được nhiều hành khách giao lưu trên tuyến đường bộ. 

- Giảm hao phí phụ tùng, tăng tuổi thọ xe cộ: đường mới được xây dựng với 

các tiêu chuẩn hình học và chất lượng mặt đường cao hơn hẳn đường hiện tại sẽ có ảnh 

hưởng tốt đáng kể đến chất lượng và an toàn chạy xe và giảm độ hao mòn, tăng tuổi 

thọ cho xe cộ. 

- Tạo trục cảnh quan phát triển đô thị. 

Các tác động xã hội không thể định lượng của dự án. 

- Thúc đẩy công việc phát triển, khai thác các tiềm năng của các địa phương, đẩy 

mạnh thị trường, kinh tế trong vùng, nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả kinh tế cho các 

ngành, các xí nghiệp ngoài ngành giao thông vận tải do giảm lượng dự trữ trong các kho, 

tránh những tổn thất gây do chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. Hiệu 

quả mang lại cho các ngành không trực tiếp sản xuất như thương nghiệp, dịch vụ văn hoá, 

đời sống. 

- Đời sống, văn hóa và dân trí được nâng cao.  
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- Trong thi công môi trường bị ảnh hưởng: Các hoạt động của xe cộ, đào đắp 

đất, thi công bê tông nhựa sẽ làm cho không khí bị ô nhiễm, có ảnh hưởng không tốt 

đến người, gia súc và cây trồng gần tuyến đường. 

- Quá trình khai thác sẽ bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, khói xe và bụi đường. Cần 

tăng cường và có quy hoạch trồng cây hai bên đường, dải phân cách giữa của đường 

vừa có tác dụng chống ồn còn mang lại hiệu quả lớn về cảnh quan, sinh thái, môi 

trường trong sạch khu vực dự án. 

Đánh giá chung và kết luận 

Việc đầu tư xây dựng nút giao là cần thiết, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế xã 

hội cho khu vực dự án đi qua và cho sự phát triển chung của huyện Hải Hà và tỉnh 

Quảng Ninh. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

1. Tác động do nước thải 

a. Nguồn phát sinh 

Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án, các tác động tới môi trường nước chủ 

yếu phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại công trường từ nhà vệ 

sinh di động. 

- Nước thải thi công gồm nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ sinh máy móc thiết 

bị, nước thải từ hố rửa bánh xe, nước thải từ cọc khoan nhồi. 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực thực hiện Dự án. 

b. Đánh giá tác động 

(1) Nước thải sinh hoạt 

 Lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nước cho hoạt 

động vệ sinh tại nhà vệ sinh di động của công nhân trên công trường: 

 Tổng số công nhân trong giai đoạn xây dựng khoảng 70 người.  

 Lượng nước cấp sinh hoạt cho công nhân không lưu trú là: 25 x 70 = 1.750 lít = 

1,75 m3/ng.đ. 

=> Tổng lượng nước cấp sinh hoạt là: 1,75m3/ngày đêm. 

Như vậy lượng nước thải sinh hoạt là 1,75m3/ngày. 

 - Nước thải sinh hoạt có thành phần chủ yếu là các cặn bã, chất rắn lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng nitơ, photpho và các vi 

sinh vật. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công xây 

dựng khi chưa qua xử lý như trong bảng sau: 

 

Bảng 3. 1. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

(giai đoạn thi công xây dựng) 

Loại 

chất bẩn 

Định mức tải 

lượng (tính cho 1 

người) 

(gam/người/ngày) 

Tải lượng tính 

toán (tính cho 

60 người) 

(gam/ngày) 

Lưu 

lượng thải 

(l/ngày) 

Hàm lượng 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

A B 

BOD5 45 - 54 2250 - 2700 
1.750 

1.800-2.160 30 50 

COD 72 - 102 3600 – 5100 2.880-4.080 - - 
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TSS 70 - 145 3500 - 7250 2.800-5.800 50 - 

Tổng 

Nitơ 
6 - 12 300 - 600 240-480 - 10 

Amoni 2,4 - 4,8 120 - 240 96-192 5 10 

Tổng 

photpho 
0,8 - 4 40 - 200 32-160 - - 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993) 

- Đánh giá tác động của nước thải  

Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, các tác động tới môi trường nước chủ 

yếu là ô nhiễm do nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của người công nhân thi công 

trên công trường. Lượng nước thải này có chứa TSS và nhiều chất hữu cơ gây ô nhiễm 

các nguồn tiếp nhận trong khu vực. Tuy nhiên lượng nước thải này được đơn vị thu 

gom vận chuyển xử lý không thải trực tiếp ra môi trường. 

(2) Nước thải thi công 

Nước thải thi công chủ yếu là nước rửa nguyên vật liệu, nước vệ sinh máy móc, 

làm mát thiết bị thi công có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu thải, dầu mỡ… gây ô nhiễm 

các nguồn tiếp nhận trong khu vực của dự án.  

Nước thải thi công trong quá trình xây dựng dự án nếu không được xử lý sẽ làm 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận là suối qua dự án. Nước thải thi công 

thường có chứa vôi vữa, xi măng, đây là nguyên nhân làm cho pH của nước cao, có 

thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và ảnh hưởng đến hệ thủy sinh và tài nguyên sinh vật 

dưới nước tại khu vực. Theo số liệu khảo sát, nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Môi 

trường Đô thị và Khu Công nghiệp - CEETIA thì hàm lượng các chất ô nhiễm trong 

nước thải thi công như sau: 

Bảng 3. 2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Hàm lượng 

(mg/l) 

QCĐP 

3:2020/QN 

(Cột B) 

1 pH - 6,99 5,5 – 9 

2 TSS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 
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10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 Dầu mỡ khoáng mg/l 3 10 

12 Coliform MPN/100 ml 5,3 x 105 5.000 

 (Nguồn: Trung tâm kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – CEETIA) 

Ghi chú: QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công 

nghiệp - Cột B. 

- Lượng nước sử dụng trong quá trình thi công ước tính khoảng 5m3/ngày.đêm. 

Nước thải thi công phát sinh trong giai đoạn này dự kiến khoảng 2,5 m3/ngày (50% 

nước sử dụng thi công đã nêu tại mục 1.3.1 chương 1). Lượng nước thải thi công phát 

sinh từ Dự án không nhiều và được tái sử dụng, không thải ra môi trường. 

- Nước thải khu vực rửa bánh xe với lưu lượng khoảng 1 m3/ngày đêm. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng là Tổng N, tổng P, TSS,…   

Đánh giá tác động của nước thải thi công: Tác động do nước thải thi công: 

Phần lớn hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải thi công khi chưa xử lý vượt tiêu 

chuẩn môi trường cho phép theo QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn địa phương về nước 

thải công nghiệp, hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt giới hạn cho phép 6,6 lần; hàm 

lượng COD vượt giới hạn cho phép 4,3 lần; hàm lượng BOD5 vượt giới hạn cho phép 

8,5 lần và chỉ tiêu Coliform vượt giới hạn cho phép 108 lần. Do đó, lượng nước thải 

thi công phát sinh trong giai đoạn này nếu không có biện pháp thu gom và xử lý trước 

khi cho thoát ra nguồn nước tiếp nhận sẽ là nguồn phát sinh các chất cặn bẩn gây 

nhiễm đục nguồn nước, lâu ngày có thể gây bồi lắng và ô nhiễm môi trường nguồn 

nước tiếp nhận. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh hố khoan: Tổng khối lượng phát sinh 

là 20 m3. Phát sinh từ hoạt động phụt rửa hố khoan sau khi tiến hành khoan cọc nhồi. 

Thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng TSS, nước thải này nếu không được thu gom và xử 

lý sẽ làm đục nguồn nước tiếp nhận. 

(3). Nước mưa chảy tràn 

 - Nguồn phát sinh nước chảy tràn bề mặt 

 + Diện tích khu vực thực hiện xây dựng công trình là 212.500 m2 (21,25ha). 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án được tính như sau: 

Q = F x W x a (m3/ngày) 

Trong đó: 

 F:  Diện tích khu vực dự án (F = 212.500 m2) 

 W: Lượng mưa trung bình tại khu vực dự án là 0,35 mm/ngày. 

 a: Hệ số thấm. (a = 0,3)  

 Thay số liệu vào công thức ta tính toán được: 

Qmax = 212.500 x 2,6 x 0,3 =  156.19 m3/ngày. 
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Như vậy, lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất trong ngày trên phần diện tích thi 

công dự án dự báo là 156.19 m3/ngày. 

Với lưu lượng lớn nhất ước tính là 156.19 m3/ngày trên diện tích, nồng độ và tải 

lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công dự án được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Các chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) Tải lượng (kg/ngày) 

Tổng Nitơ 0,5  1,5 0,315  0,945 

Tổng Phốtpho 0,004  0,03 0,0025  0,0189 

COD 10  20 6,3  12,6 

Tổng chất rắn lơ lửng (SS) 10  20 6,3  12,6 

(Nguồn: Cấp thoát nước - Hoàng Huệ) 

 Khi nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công xây dựng có chứa các chất gây ô 

nhiễm dầu mỡ, cát, sạn, đất đá… hay khu vực có chứa chất thải sinh hoạt không được 

che chắn kỹ sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm. Lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa 

chảy tràn qua khu vực dự án gây tác động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô 

nhiễm nước gần khu vực dự án và các nguồn nước khác trong khu vực. Khi lớp đất bề 

mặt chưa được lu đầm vào những ngày mưa, đất đá, các loại dầu mỡ từ thiết bị máy 

móc thi công rơi rớt trên công trường theo nước mua đi vào nguồn nước, làm tăng chỉ 

tiêu dầu mỡ trong nguồn nước, làm tăng độ đục, gây bồi lắng nguồn tiếp nhận. 

 Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề 

mặt công trường như dầu, mỡ, bụi, đất,… của quá trình giải phóng mặt bằng từ những 

ngày không mưa. Lượng chất bẩn tích tụ (G) trong một thời gian được xác định như sau: 

G = Mmax. [(1-exp (-k2T)].F (kg) 

Trong đó: 

+ Mmax: Lượng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án (MMax= 220 kg/ha); 

+ K2: Hệ số động học tích lũy chất bẩn ở khu vực dự án (k2 = 0,3 ng-1); 

+ T: thời gian tích lũy chất bẩn (T = 15 ngày) 

    Vậy G = 12,3 kg/ha 

Do đó lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án được tạm tính 

trên diện tích thi công sẽ là: 20.25 ha x 12,3 = 249 kg  

Đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn: Vào những khi trời mưa chảy tràn 

trên khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ xuống cống thoát 

nước chung gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực lượng chất bẩn tích tụ trong 

khoảng 15 ngày ở khu vực dự án là 738 kg gây ảnh hưởng đến khu vực tiếp nhận của 

dự án. 
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Lượng chất bẩn này sẽ theo nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án gây tác 

động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nước tại khu vực nguồn tiếp 

nhận. Khi lớp đất bề mặt chưa được lu đầm vào những ngày mưa, đất đá, các loại dầu 

mỡ từ thiết bị máy móc thi công rơi rớt trên công trường theo nước mưa đi vào nguồn 

nước, làm tăng chỉ tiêu dầu mỡ trong nguồn nước, làm tăng độ đục, gây bồi lắng 

nguồn nước tiếp nhận.  

Mặt khác, trong giai đoạn này do hệ thống cống thoát nước mưa chưa hoàn 

chỉnh, gặp trời mưa to sẽ gây ngập úng. Ngập úng cục bộ sẽ gây trở ngại cho quá trình 

thi công Dự án theo đúng tiến độ, ảnh hưởng tới chất lượng công trình và tăng chi phí 

của Dự án như bơm hút nước, nhân công lao động,...  

Tuy nhiên, mức độ gây ô nhiễm và tính chất nước cuốn trôi bề mặt có thể kiểm 

soát được bằng việc tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công 

trình của dự án, gia cố hệ thống thoát nước và xử lý khi dự án đi vào hoạt động. 

Các tác động này sẽ được hạn chế khi công việc xây dựng dự án được hoàn tất, 

các tuyến thoát nước được hoàn thiện đồng bộ và đảm bảo khả năng thoát nước. Sự gia 

tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa trước khi thoát vào hệ thống thoát 

nước chung sẽ được hạn chế và ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường nước khu 

vực lân cận Dự án. Do đó, dự án ưu tiên thi công đấu nối hệ thống cống và hố ga thu 

thoát nước mặt triển khai sớm để đảm bảo không gây ngập lụt cho khu vực dự án hiện 

tại trong quá trình thi công. 

Không gian tác động: Trong khu vực dự án và khu vực nguồn tiếp nhận. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công. 

2. Tác động do bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh 

- Bụi, khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình.  

- Khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công sử dụng dầu Diezel. 

b. Đánh giá tác động 

b1. Bụi của việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, san nền, 

vận chuyển đổ thải ngoài công trường 

Theo dự toán khối lượng xây dựng công trình, khối lượng đất đắp và nguyên 

vật liệu xây dựng bao gồm: 

- Thảm thực vật phát quang mang đổ thải: Ước tính 277,42 tấn. Trong đó khối 

lượng cần vận chuyển đổ thải là 77,42 tấn. 

- Nguyên vật liệu xây dựng: 362.675 tấn. 

- Khối lượng đất đào của dự án khoảng 1.437.798,26 m3 (=2.012.917,564 tấn) 
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tuy nhiên lượng đất đào này được tận dụng để đắp và chỉ vận chuyển trong khu vực dự 

án. 

→ ∑ M = 386,2 tấn + 362.675 tấn = 363.061,2 tấn. 

Với tổng khối lượng vận chuyển 363.061,2 tấn trong 24 tháng tương đương 700 

ngày. Phương tiện sử dụng ô tô tự đổ 10 tấn. Lưu lượng xe trung bình: 5 xe/ngày.  

Theo số liệu của WHO thiết lập, với loại xe tải sử dụng dầu Diesel có trọng tải 

≤16 tấn, tải lượng ô nhiễm bụi, SO2, NOx, CO, CxHy do các phương tiện vận chuyển 

thải ra được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3. 4. Tải lượng các khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển  

nguyên vật liệu 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm  

(kg/1.000km) 

Lưu 

lượng  

(xe/h) 

Tải lượng ô 

nhiễm (g/km.h) 

Tải lượng ô 

nhiễm E 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,9 

5 

16,02 0,00445 

2 CO 2,9 51,62 0,01434 

3 SO2 4,15 73,87 0,02052 

4 NOx 14,4 256,32 0,0712 

5 CxHy 0,8 14,24 0,00395 

(Ghi chú: Hàm lượng S của dầu Diesel là 0,001%) 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollutinon - A Guide to  

Rapid Source Inventory Techniques and their Use in Formulatinh Environmental 

Control Strategies, World Health Oranization, Geneva 1993- áp dụng đối với xe tải 

3,5-15 tấn lưu thông ngoài đô thị) 

Để đánh giá các tác động của bụi và khí thải, áp dụng mô hình Sutton xác định 

nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ theo công thức sau: 
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Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s), Hệ số E được tính toán ở 

phần trên cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm. 

Z: Độ cao của điểm tính toán (m), Lấy độ cao trung bình là 1,5m (Z = 1,5) 

H: Độ cao so với xung quanh (m), h = 0,5 m. 

U: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình 

đối với mùa hè là 3m/s, mùa đông 5m/s. 
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δz: Hệ số khuyếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m), là hàm số của x theo 

phương gió thổi. z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển 

loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: 

z = 0,53x0,73 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

Kết quả nồng độ trung bình của chất ô nhiễm được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3. 5. Nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong  

giai đoạn xây dựng 

Khoảng 

cách 

(x, m) 

Nồng độ Bụi Nồng độ CO Nồng độ SO2 Nồng độ NOx 
Nồng độ 

CxHy 

(C, µg/m3) (C, µg/m3) (C, µg/m3) (C, µg/m3) (C, µg/m3) 

Hè Đông Hè Đông Hè Đông Hè Đông Hè Đông 

X1 = 10 0,1060 0,0636 0,3417 0,2050 0,2934 0,2934 1,6966 1,0180 0,0943 0,0566 

X2 = 20 0,0703 0,0422 0,2264 0,1359 0,1944 0,1944 1,1243 0,6746 0,0625 0,0375 

X3 = 30 0,0536 0,0321 0,1726 0,1036 0,1482 0,1482 0,8571 0,5143 0,0476 0,0286 

X4 = 40 0,0439 0,0263 0,1414 0,0848 0,1214 0,1214 0,7021 0,4213 0,0390 0,0234 

X5 = 50 0,0375 0,0225 0,1208 0,0725 0,1037 0,1037 0,6000 0,3600 0,0333 0,0200 

X6 = 60 0,0329 0,0198 0,1061 0,0637 0,0911 0,0911 0,5270 0,3162 0,0293 0,0176 

X7 = 70 0,0295 0,0177 0,0950 0,0570 0,0816 0,0816 0,4720 0,2832 0,0262 0,0157 

X8 = 80 0,0268 0,0161 0,0950 0,0518 0,0741 0,0741 0,4288 0,2573 0,0238 0,0143 

QCVN 300 30.000 350 200 5.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh. 

Kết quả tại bảng trên cho thấy: Các thông số ô nhiễm cách khu vực Dự án từ 10 

đến 80m đều thấp hơn rất nhiều lần và nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn 

QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Tuy nhiên, nếu các phương 

tiện vận chuyển không áp dụng các biện pháp phủ bạt kín thùng xe và chở đúng trọng 

tải thì lượng bụi phát sinh sẽ lớn hơn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân dọc 

tuyến đường vận chuyển. 

- Không gian tác động: Khu vực thi công Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn xây dựng. 

Đối tượng chịu tác động: Khu dân cư 2 bên đường, dân cư xung quanh dự án, 

công nhân làm việc tại khu vực dự và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường vận chuyển.  

- Đánh giá tác động: Hoạt động vận chuyển là nguồn tác động chính có thể gây 
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ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng. Các tác động bao gồm: Gia tăng lưu 

lượng xe gây ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của 

người dân và hoạt động giao thông trên đường. 

b2. Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình 

 * Bụi và khí thải phát sinh hoạt động đào đắp, bốc xúc, vận chuyển đất, cát 

nguyên vật liệu vận chuyển đất san nền, vận chuyển đổ thải trên phạm vi công 

trường 

- Tổng khối lượng đất đào tại dự án là 170.000 m3 

- Tổng khối lượng đất đắp tại dự án là 100.000 m3 

- Khối lượng còn lại được vận chuyển lưu chứa tại bãi tập kết vật liệu thừa là 

70.000 m3. 

Thời gian đào đắp, san gạt: 10 tháng (300 ngày) 

→ Tổng Khối lượng: M = (170.000 m3+ 70.000 m3+ 100.000 m3)/300 = 1133.33 

m3/ngày. 

Căn cứ vào hệ số phát thải bụi do quá trình đào đắp nền của Tổ chức y tế thế 

giới WHO. Tải lượng bụi phát sinh được tính như sau: 

Căn cứ vào hệ số phát thải bụi do quá trình đào đắp nền của Tổ chức y tế thế 

giới WHO. Tải lượng bụi phát sinh được tính như sau: 

Bảng 3.6. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san nền 

Hệ số phát 

thải K theo 

WHO (g/m3) 

Tải lượng phát 

sinh (kg/ngày) 

Q = M*K/1000 

Tải lượng 

(g/s) 

Diện tích Dự án 

(m2) 

Tải lượng phát sinh tính 

trên 1 đơn vị diện tích 

E (mg/s.m2) 

Kmin = 1 0,33 0,33 
200.250 

0,024 × 10-3 

Kmax= 100 33 33 0,0024 

Áp dụng công thức tính nồng độ bụi phát tán trên nguồn mặt, như sau: 

E L
Cb Co

u H


= +


 

Trong đó:  

+ H: Chiều cao xáo trộn, H = 20 m 

+ L: độ rộng phát tán của tuyến theo trục trùng với hướng gió Đông Nam. 

L = 230m 

+ u: Tốc độ gió, u = 1,7 m/s (tốc độ gió trung bình theo ngày). 

+ C0: Nồng độ bụi môi trường nền, C0 = 0,115 mg/m3 

+ Cb: Nồng độ bụi phát tán (mg/m3) 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật) 

→ Cb = 0,1151 – 0,131 mg/m3 

Nồng độ trên nhỏ hơn so với giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT 

(0,3mg/m3). Mặt khác, trong thực tế, do vật liệu đào đắp và san gạt mặt bằng là đất 
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nguyên thổ có độ ẩm lớn và các thiết bị thi công di chuyển với tốc độ chậm để đầm 

chặt nền đường nên hầu như không phát sinh bụi.  

 * Bụi từ quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, bụi thường phát thải ở các công đoạn như 

phá dỡ. Lượng bụi phát sinh được tính như sau: 

W = α x Q 

Trong đó:   

W: Lượng bụi phát sinh (kg) 

α: Hệ số ô nhiễm bụi (kg/tấn) α = 3.10-3kg/tấn. 

Q: Khối lượng phá dỡ (tấn) Q = 150 tấn 

→Wbụi =  1,5 kg 

Với thời gian thi công 1 tháng (30 ngày), 10h/ngày, tải lượng ô nhiễm ô nhiễm 

bụi trung bình theo giờ bằng: 

=> Ebụi = 1,5 / (30 x 10)= 5x10-4 kg/h 

 * Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình 

Trong quá trình xây dựng, bụi thường phát thải ở các công đoạn như tập kết, 

phối trộn vật liệu xây dựng,... Lượng bụi phát sinh được tính như sau: 

W = α x Q 

Trong đó:   

W: Lượng bụi phát sinh (kg) 

α: Hệ số ô nhiễm bụi (kg/tấn) α = 3.10-3kg/tấn. 

Q: Khối lượng vật liệu xây dựng (tấn) Q = 362.675 tấn. 

→Wbụi =  53 kg 

Với thời gian thi công 24 tháng (700 ngày), 10h/ngày, tải lượng ô nhiễm ô 

nhiễm bụi trung bình theo giờ bằng: 

=> Ebụi = 53 / (700 x 10)= 0,01 kg/h 

 Chọn diện tích vùng chịu tác động là toàn bộ diện tích quy hoạch 

(600.563,6m2), chiều cao chịu tác động 20m => Thể tích không khí chịu tác động ước 

tính: 12.000.000m3. 

 Nồng độ bụi phát sinh: 0,01/840.100= 0,5 mg/m3 tương đương 0,0001 

µg/m3; nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT quy định nồng độ 

TSP trung bình trong 1 giờ (300µg/m3). 

- Vị trí tác động: Khu vực Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn xây dựng  

b3. Khí thải phát sinh từ các thiết bị thi công sử dụng dầu Diezel  

Theo kết quả tính tại chương 1, lượng nhiên liệu sử dụng cho các thiết bị tại công 

trường (không tính lượng dầu sử dụng cho các phương tiện vận chuyển): 
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Mdầu =  31,07m3 ~ 25,48 tấn (Ddiesel = 0,82 T/m3) 

Áp dụng hệ số phát thải trung bình của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra đối 

với các động cơ đốt trong khi đốt 1 tấn dầu Diesel có hàm lượng S 0,001%. Kết quả 

được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 7. Tải lượng các khí thải phát sinh do hoạt động của thiết bị thi công 

trong giai đoạn xây dựng 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát 

thải TB Ei 

Tổng tải lượng 

thải Mi = Ei ×m 

(kg) 

Tải lượng 

thải TB 

(kg/ngày) 

Tải lượng 

thải TB 

(kg/h) 

1.  CO 50 1.274 2,123 0,2654 

2.  SO2 2 71,34 0,119 0,0149 

3.  NOx 12,3 313,4 0,522 0,0653 

4.  CxHy 50 1.274 2,123 0,2654 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollutinon - A Guide to  

Rapid Source Inventory Techniques and their Use in Formulatinh Environmental 

Control Strategies, World Health Oranization, Geneva 1993) 

Tải lượng các chất ô nhiễm E được tính theo công thức: 

Es = 
M 

(3) 
Diện tích công trình (m2) 

Trong đó:  

Es: Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2 

M: Lượng chất ô nhiễm; mg/s 

Diện tích Dự án: 600.563,6m2 

 Giả thiết mức phát thải là ổn định theo thời gian và phân bố đều trên diện tích 

thi công, nồng độ các chất ô nhiễm được tính như sau: 

C∞ = 
Es * L 

+ Cvào (4) 
u * H 

 (Nguồn: Ô nhiễm môi trường không khí - GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng - NXB Khoa 

học kỹ thuật, 1997) 

Trong đó:  

C: Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm tại khu vực công trình (Kết quả quan trắc môi 

trường nền khu vực trung tâm Dự án) 

 L: Chiều dài của công trình tính toán theo chiều gió thổi (Khu vực Dự án có gió 

chủ đạo là Đông Bắc, tính chiều dài công trình theo chiều gió thổi bằng khoảng cách 

từ cổng đến tường rào phía Tây Nam: L = 230m). 
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H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt nước đến điểm dừng chuyển 

động bay lên của phân tử không khí nóng trên mặt nước, ứng với nhiệt độ không khí 

ổn định là 32oC, chọn H = 20m).  

u: Tốc độ gió trung bình ổn định là u = 2m/s (ứng với điều kiện thời tiết thực tế 

của khu vực). 

Es: Tải lượng ô nhiễm  

 Nồng độ ô nhiễm được tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 3. 8. Nồng độ ô nhiễm từ các thiết bị thi công 

Thông số Đơn vị SO2 CO NO2 HC 

Tải lượng ô nhiễm E mg/s.m2 0,000006 0,0003 0,0001 0,0005 

Nồng độ trung bình các chất ô 

nhiễm khu vực Dự án trước khi 

thi công (môi trường nền) 

mg/m3 0,032 < 4,8 0,035 <1,14 

Nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh từ thi công  
mg/m3 0,00026 0,0014 0,0004 0,0023 

Nồng độ chất ô nhiễm ổn định 

trong vùng phát sinh ô nhiễm 

C 

mg/m3 0,03226 <4,8014 0,0354 <1,1423 

QCVN 05:2023/BTNMT 
mg/m3 

0,35 30 0,20 - 

QCVN 06:2009/BTNMT - - - 5 

 

Từ bảng trên cho thấy lượng khí thải phát sinh từ hoạt động thiết bị thi công 

tương đối nhỏ. Mặt khác, do số lượng phương tiện thi công không nhiều, Dự án có 

không gian rộng nên mức độ tác động đến môi trường lao động và môi trường khu dân 

cư xung quanh Dự án sẽ không đáng kể. 

3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a. Nguồn phát sinh 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân làm việc trên công trường.  

b Thành phần, định lượng 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trên công trường 

chất thải này thường là thức ăn thừa, thực phẩm, nilon, vỏ chai, lon bia… theo tiêu 

chuẩn xả rác thải trung bình là từ 0,35 - 1 kg/người/ngày (Quản lý chất thải rắn - NXB 

Xây Dựng), với lượng công nhân thi công tối đa 70 người, tổng lượng rác thải tính 

được trong giai đoạn này như sau: 
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Q= k x N = 70 x 0,5 = 35 (kg/ngày). 

Trong đó:  

 k: Là định mức lượng phát thải rác sinh hoạt của công nhân (kg/người/ngày). 

 N: Số công nhân thi công xây dựng (người). 

 - Thành phần của rác loại này gồm các chất thải từ thức ăn, vỏ bao thực phẩm, 

nước giải khát, vỏ thuốc .... 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng trên công trường trong quá trình 

xây dựng dự án cũng sẽ làm phát sinh một khối lượng chất thải là bùn thải từ các nhà 

vệ sinh di động. Tuy nhiên lượng bùn thải này chủ dự án thuê đơn vị đến vận chuyển 

và mang đi xử lý không phát sinh ra ngoài môi trường.  

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng nếu 

không được thu gom và quản lý tốt sẽ ảnh hưởng tới mỹ quan khu vực Dự án, là môi 

trường phát triển của các loại vi sinh vật có nguy cơ làm phát sinh mầm bệnh và tập 

trung các tác nhân trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi... làm ảnh hưởng trực tiếp tới 

sức khỏe người lao động làm việc tại công trường, người dân khu vực lân cận dự án và 

môi trường, cảnh quan tại khu vực. Ngoài ra, rác thải sinh hoạt nếu không quản lý tốt 

sẽ dễ dàng bị nước mưa rửa trôi, làm tắc nghẽn cống rãnh và ảnh hưởng tới môi trường 

nguồn tiếp nhận. 

- Đối với chất thải phát sinh từ các nhà vệ sinh di động sẽ thuê đơn vị có chức 

năng định kỳ hút bùn đưa đi xử lý không thải ra ngoài môi trường. Do vậy các tác 

động do chất thải loại này gây ra là không đáng kể nên ko làm ảnh hưởng đến môi 

trường khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

- Không gian tác động: Khu vực thi công Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn xây dựng.  

4. Tác động do chất thải rắn thông thường 

a. Nguồn phát sinh 

- Nguồn phát sinh chủ yếu từ quá trình phát quang thảm thực vật và thi công 

xây dựng các hạng mục công trình tại dự án. 

b. Thành phần, định lượng  

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang thảm thực vật, chuẩn bị mặt bằng 

Khối lượng cây lâm nghiệp, hoa màu: khối lượng sinh khối thực vật được tính 

theo công thức:  M= Sxk  (*)   

Trong đó: 

M: Khối lượng sinh khối thực vật, tấn 

S: Diện tích khu vực tính toán (ha). Diện tích phát quang, dọn dẹp mặt bằng 

(bao gồm diện tích đất rừng sản xuất, đất trồng cây nông nghiệp còn lại): 5,72 ha  
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k: Hệ số sinh khối thực vật. 

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình GPMB bao gồm cây rừng trồng, cây 

trồng lâu năm. Lượng sinh khối phát sinh được tính toán dựa vào hệ số của số liệu điều 

tra về sinh khối của 1ha loại thảm thực vật theo cách tính của Ogawa và Kato như sau: 

Bảng 3. 9. Sinh khối của 1ha loại thảm thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán rừng 
Tổng 

Cây hàng năm - - 6,000 1,500 - 7,500 

Rừng trồng 30,000 5,000 1,000 5,000 - 41,000 

Tổng cộng - - 12,000 3,000 - 48,500 

(Theo phương pháp tính của Ogawa và Kato) 

Tổng khối lượng sinh khối phát sinh trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thực 

hiện Dự án là: 5,72 x 48,5 = 277,42 tấn. 

Khối lượng cây gỗ được người dân tận thu để bán hoặc tận dụng làm củi 

khoảng 200 tấn. 

Khối lượng thực bì còn lại khoảng 77,42 tấn được vận chuyển đến bãi đổ thải 

tại bãi rác chung của huyện 

Thời gian dọn dẹp mặt bằng thi công được tính theo tiến độ thi công dự án. 

- Chất thải rắn từ hoạt động phá dỡ các công trình kiến trúc với khối lượng dự 

kiến khoảng 150 tấn. Thành phần chủ yếu là đất, đá, gạch vỡ, ngói, bê tông… 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình thi công xây dựng với khối 

lượng khoảng 220 m3. Thành phần chủ yếu là mẩu sắt, thép, xà bần, bao bì, gạch vỡ, 

vôi vữa phế thải… 

- Chất thải từ quá trình cọc khoan nhồi: Khoảng 325m3, thành phần chủ yếu là 

bùn khoan. 

- Bùn, đất từ quá trình nạo vét hệ thống hố ga, hố lắng, rãnh thoát nước… Ước 

tính khối lượng khoảng 2,0 tấn/lần nạo vét. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động san nền; đào, đắp thi công 

nền đường và các hạng mục công trình trên tuyến với khối lượng dự kiến khoảng 

170.000 m3. Thành phần chủ yếu là đất cấp 1,2,3,4… 

- Tổng khối lượng đất đắp của dự án là: 700.000 m3. 

- Tổng khối lượng đổ thải là: 70.000 m3. 

c. Đánh giá tác động  

 - Chất thải rắn xây dựng: 

+ Làm hao hụt vật liệu xây dựng; làm tích đọng đất cát, thu hẹp dòng chảy của 

các cống thoát và qua đó làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Bên cạnh đó khi bị 

nước cuốn trôi chúng sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường nước tiếp nhận (gia 
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tăng độ đục, bồi lắng,...), mất mỹ quan chung và ô nhiễm môi trường; tăng chi phí 

việc thu dọn sau khi hoàn thiện. 

+ Chiếm chỗ trên công trường làm cản trở giao thông, cản trở hoạt động thi 

công Dự án, là nguồn phát sinh bụi, ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực Dự 

án và khu vực lân cận. 

- Những hoạt động và nguồn gây tác động tới môi trường chất thải rắn phát sinh 

từ các hoạt động của giai đoạn này nhìn chung khó dự báo và tính toán chính xác. Mùi 

hôi từ chất thải sinh hoạt, rác thải gây mất mỹ quan môi trường từ quá trình tập trung 

đông lực lượng lao động ...  

- Không gian tác động: Khu vực thi công Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn xây dựng.  

5. Tác động do chất thải nguy hại  

a. Nguồn tác động 

 - Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc thiết bị làm 

việc trong dự án.  

b. Thành phần, định lượng  

- Trong quá trình xây dựng các loại thiết bị máy móc, các phương tiện vận 

chuyển và thi công được bảo dưỡng, sửa chữa tại các trung tâm trên địa bàn xã, tại dự 

án không có các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế. Các loại chất thải nguy hại 

phát sinh bao gồm: dầu mỡ thải, giẻ lau dầu mỡ thải, ắc quy thải... 

- Lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tại dự án ước tính trong quá 

trình xây dựng như sau: 

Bảng 3. 10. Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI 
KHỐI LƯỢNG 

(kg/tháng) 

1 Dầu mỡ thải 3 

2 Giẻ lau dầu mỡ thải 2 

3 
Các thùng chứa chổi sơn, vỏ thùng 

sơn 
5 

4 Pin, ắc quy chì thải 5 

 Tổng 15 

c. Đánh giá tác động  

Chất thải nguy hại nếu không được thu gom, quản lý và đưa đi xử lý đúng quy 

định sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người lao động làm việc tại khu vực Dự án, ảnh 

hưởng tới các thành phần môi trường đất, nước tại khu vực dự án và khu vực lân cận. 
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Tuy nhiên chất thải này sẽ được thu gom thường xuyên do vậy tác động của nguồn thải 

này không lớn.  

- Không gian tác động: Khu vực thi công Dự án. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn xây dựng.  

3.1.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

A. Tiếng ồn 

 Tiếng ồn: Trong quá trình thi công xây dựng, ngoài các nguồn ồn từ hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu, tiếng ồn còn phát sinh từ các hoạt động khác của công 

trường như máy móc xây dựng, động cơ điện… Tiếng ồn thi công không phát sinh liên 

tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt động và các máy móc, thiết bị sử dụng. 

Bảng 3. 11. Mức độ tiếng ồn (dBA) điển hình của các thiết bị, phương tiện trong 

quá trình thi công ở khoảng cách 8m 

Hạng mục Loại máy sử dụng Mức ồn 

Thi công hệ thống 

cống thoát nước 

- Xe tải 83  94 

- Bơm bê tông 81  84 

- Máy đầm bê tông 76 

- Máy ủi 80 

- Xe chuyên chở xi măng và cống đúc sẵn 83  94 

San và đầm chặt 
- Máy san 80  93 

- Lu 73  75 

Làm đường giao thông 

- Máy rải 86  88 

- Xe tải 83  94 

- Máy đầm 74  77 

- Máy phát điện 83  94 

 (Nguồn: USEPA. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng) 

 Dựa theo mức ồn của mỗi loại thiết bị phương tiện thi công ở trên, đã xác định 

mức ồn nguồn đối với từng hạng mục thi công theo công thức (tính gần đúng cho toàn 

bộ tần phổ của nguồn ồn): 

L= 10lg 
n

i

Li.1,010

 
 

Trong đó:   

- L là mức ồn tổng số.  

- Li là mức ồn nguồn i. 

- n tổng số nguồn ồn. 

Để xác định mức suy giảm ồn theo khoảng cách, áp dụng công thức (coi nguồn 

ồn trong quá trình thi công là nguồn trung gian giữa nguồn điểm và nguồn đường). 
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L= 15 lg )()( 1

1

2 dB
r

r a+  

Trong đó:   

- L: mức suy giảm ồn ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn.  

- r1: khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn ồn (r1 = 8 m). 

- a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = 0,1  mặt đất trồng cỏ). 

Kết quả tính toán mức ồn nguồn và mức suy giảm ồn theo khoảng cách theo 

từng hạng mục thi công trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3. 12. Tính toán mức ồn từ  các hoạt động thi công suy giảm theo khoảng 

cách 

TT 
Hoạt động thi 

công 

Mức ồn 

nguồn 

(dBA) 

Mức ồn suy giảm theo khoảng cách (dBA) 

20 m 40 m 80 m 160 m 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 Dọn dẹp mặt bằng  84,8 94,2 77,8 87,2 72,8 82,2 67,8 77,2 62,9 72,3 

2 

Đào, vận chuyển 

đất  
80,6 93,2 73,6 86,2 68,6 81,2 63,6 76,2 58,7 71,3 

3 San đầm  80,8 93,1 73,8 86,1 68,8 81,1 63,8 76,1 58,9 71,2 

4 

Thi công công 

trình hạ tầng kỹ 

thuật và đường 

giao thông 

87,7 94,9 80,7 87,9 75,7 82,9 70,7 77,9 65,8 73,0 

 
QCVN 

24:2016/BTNMT 
85 85 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 So sánh với giới hạn tiêu chuẩn môi trường cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (85dBA) thì độ ồn cực 

đại gây ra tại thời điểm thi công cách máy 20m có một số loại máy vượt giới hạn cho 

phép từ 5-13dBA. Đối tượng chịu tác động chủ yếu từ mức ồn phát sinh bởi các thiết 

bị thi công tại điểm cách máy 20m chủ yếu ảnh hưởng tới người lao động làm việc tại 

công trường và khu dân cư gần dự án. Mức ồn trung bình tại thời điểm cách máy từ 

50-100m thì đa số các loại máy móc có tiếng ồn thấp hơn giới hạn tiêu chuẩn cho phép 

nên không tác động nhiều tới khu vực lân cận tại khoảng cách này.  
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Đối tượng ảnh hưởng của tiếng ồn chủ yếu là công nhân trực tiếp thi công trên 

công trường, cụm dân cư xung quanh khu vực dự án. Do đó, cần phải có biện pháp thi 

công phù hợp khi thi công tại khu vực này. 

B. Độ rung 

 Trong quá trình thi công xây dựng, tác động do rung động chủ yếu từ hoạt động 

của các máy móc thiết bị thi công và các phương tiện vận chuyển trên công trường. 

Mức rung có thể biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng 

quan trọng nhất là tính chất của đất và tốc độ của xe, máy khi chuyển động. Rung là sự 

chuyển dịch, tăng và giảm từ một giá trị trung tâm và có thể mô phỏng bằng dạng sóng 

trong chuyển động điều hòa. Biên độ rung là sự chuyển dịch (m) vận tốc (m/s) hay gia tốc 

(m/s2). Gia tốc rung L (dB) tính như sau: 

L = 20 log(a/ao), dB 

Trong đó:  

a: RMS của biên độ gia tốc (m/s2). 

ao: RMS tiêu chuẩn (ao = 0,00001 m/s2). 

Mức rung của các phương tiện thi công được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 13. Mức rung tổng do các phương tiện thi công gây ra, (dBA) 

TT Thiết bị thi công 
Mức rung cách 

máy 10m 

Mức rung 

cách máy 30m 

Mức rung 

cách máy 60m 

1 Máy đào 1,25m3 79 69 59 

2 Máy đầm 16T 75 65 55 

3 Ô tô tự đổ 10T 74 64 54 

4 Máy ủi 110 CV 71 61 51 

QCVN 27:2016/BYT 75 75 

 Kết quả tính toán cho thấy, mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công 

không đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và khu dân cư trong khoảng 

10m trở lại, nhưng nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư ở khoảng cách 30m 

trở lên theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (Mức 

gia tốc rung cho phép trong hoạt động xây dựng từ 6h – 21h). 

Đối tượng ảnh hưởng của độ rung chủ yếu là công nhân trực tiếp thi công trên 

công trường, cụm dân cư xung quanh khu vực dự án, các công trình dân dụng xung 

quanh dự án. Do đó, cần phải có biện pháp thi công phù hợp khi thi công tại khu vực 

này. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Tác động đến đời sống các hộ dân bị mất đất và cộng đồng 
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 Khu đất cần giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chủ yếu là đất rừng sản 

xuất... Tại thời điểm khảo sát thực địa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện 

trạng khu vực dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.  

Khi thực hiện dự án sẽ làm mất đất canh tác, đất lâm nghiệp sẽ làm ảnh hưởng 

nhiều đến đời sống của người dân bị thu hồi đất vì vậy cần có phương án bồi thường, 

GPMB hợp lý cho các hộ dân bị mất đất tạo tiền đề để các hộ dân có thể ổn định đời 

sống cụ thể như sau: 

➢ Tác động tới người dân bị thu hồi đất 

 Hầu hết người dân trong diện có đất bị thu hồi chủ yếu là sản xuất nông nghiệp 

và trồng cây lâm nghiệp, một số ít là đất ở, đất ao đầm, do vậy khi xây dựng dự án, 

người dân sẽ bị tác động trên một số khía cạnh sau: 

- Do mất đất canh tác, mất kế sinh nhai và rất khó để tìm được nơi có các điều 

kiện tương tự như nơi ở cũ để duy trì nghề nghiệp, đặc biệt với các hộ dân chỉ có nghề 

canh tác nông nghiệp như cây hoa màu, cây lâm nghiệp… vì tại khu vực không còn 

quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp để cấp cho các hộ gia đình này.  

 - Gặp khó khăn do phải chuyển đổi việc làm từ sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp sang các loại hình khác vì phần lớn người dân thuộc diện mất đất là nông dân, 

không được đào tạo hoặc học qua các trường dạy nghề. Họ không có kỹ năng làm việc 

trong các nhà máy, công ty trong khu vực đặc biệt là người dân thuộc nhóm tuổi trên 

40 và người dân quá tuổi lao động.  

- Người dân bị tác động mạnh bởi mức đền bù, nếu việc đền bù không thỏa 

đáng thì người dân sẽ không chấp hành, cản trở tiến độ thi công của dự án, gây xáo 

trộn cho an ninh trật tự khu vực. 

- Tuy nhiên, việc đền bù cũng tạo điều kiện cho một số hộ dân khó khăn có số 

vốn nhất định để đầu tư vào sản xuất, làm ăn. 

- Trong quá trình thực hiện dự án có thực hiện di dân một hộ dân ở điểm đầu 

tuyến đường sẽ làm ảnh hưởng, xáo trộn đến đời sống của hộ dân. 

➢ Tác động đến chất lượng nước mặt sông Hà Cối 

- Trong quá trình thực hiện dự án sẽ có tác động nhất định ảnh hưởng đến môi 

trường nước mặt sông Hà Cối như nước thải phát sinh từ dự án sẽ thoát ra sông, lượng 

nước thải này nếu không được xử lý sơ bộ trước khi xả ra môi trường sẽ ảnh hưởng 

đến chất lượng nguồn nước mặt. 

- Trong quá trình thi công trụ cầu qua sông nếu không có biện pháp thi công 

cọc, trụ cầu hợp lý sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. 

➢ Tác động đến hệ sinh thái, đa dạng sinh học khu vực 
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- Hiện tại, khu vực thực hiện dự án đa số là hệ sinh thái đất rừng, rừng ngập 

mặn tính đa dạng sinh học không cao. Thảm thực vật khu vực thực hiện dự án chủ yếu 

là các loài cây lấy gỗ. Các loài động vật nghèo về số loại và mật độ.  

- Đối với sinh vật dưới nước: các loại sinh vật dưới nước nghèo nàn. Do đó, các 

tác động trong thời gian san lấp và thi công xây dựng là nhỏ và không đáng kể.  

- Đối với sinh vật trên cạn: Hệ sinh vật trên cạn trong khu vực dự án tương đối 

đơn giản chủ yếu là các loại cây thân gỗ nhỏ,...động vật chỉ một số loại phổ biến như 

chuột, ếch nhái, cá... không có giá trị kinh tế hay bảo tồn nên khi dự án đi vào xây 

dựng và hoạt động không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái trên cạn.  

Các tác động đến hệ sinh thái thủy sinh cũng được coi là nhỏ do hệ sinh thái 

thủy sinh trong khu vực dự án chủ yếu bao gồm một số loại thực vật, động vật thông 

thường, phân bố rộng trong khu vực và các địa phương lân cận, không có loài nào có 

tên trong Sách Đỏ Việt Nam.  

➢ Các tác động về mặt kinh tế - xã hội khu vực dự án 

 Ngoài các vấn đề trên thì việc bị thu hồi đất cho Dự án còn gây ra các thiệt hại 

về kinh tế trực tiếp tới các đối tượng nằm trong phạm vi Dự án.  

Tuy nhiên sau khi dự án đi vào hoạt động kéo theo các dự án đầu tư được triển 

khai xung quanh khu dân cư thì nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp này lớn hơn rất 

nhiều so với thuế thu từ sản xuất nông nghiệp tại địa phương hiện nay. Do vậy, dự án 

càng sớm được phê duyệt thì nguồn thu này càng sớm ổn định.  

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

- Sự cố cháy nổ: có thể xảy ra tại những nơi chứa các loại nguyên nhiên liệu dễ cháy 

như xăng, dầu, giấy, gỗ... do việc tàng trữ nguyên nhiên liệu không đúng quy định, sự bất 

cẩn của người lao động, do thiên tai, sự cố kỹ thuật… Sự cố cháy nổ xảy ra làm thiệt hại về 

kinh tế và con người. 

- Sự cố ngập úng: Khu vực xây dựng dự án có thể bị ngập lụt khi có mưa lớn do 

địa hình thấp nhất là các khu vực trũng. Tùy theo mức độ ngập lụt mà gây nên những 

thiệt hại khác nhau, trong đó điển hình là hệ thống thoát nước, khu vực bãi nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị gây hư hỏng làm tràn dầu mỡ, cát, sỏi, xi măng... ra môi trường. 

-  Sự cố sạt lở vách đất trong quá trình cọc khoan nhồi: Trong quá trình thi công cọc 

khoan nhồi có thể do độ dài của ống vách tầng địa chất phía trên không đủ qua các tầng địa 

chất phức tạp, tỷ trọng và nồng độ của dung dịch không đủ hoặc sử dụng dung dịch giữ 

thành không thỏa đáng… và một số nguyên nhân khác làm xảy ra sự cố sạt lở vách đất, 

thành hố khoan. 

- Sự cố điện giật: xảy ra tại các vị trí thi công xây lắp... sự cố này đe dọa trực tiếp 

đến tính mạng của công nhân lao động hoặc những người có mặt tại công trường. Sự cố 

điện giật thường gây chết người hoặc bỏng nặng. 
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- Tai nạn lao động: có thể xảy ra do sự bất cẩn trong quá trình vận hành máy móc, sự 

cố máy móc, sử dụng các thiết bị thi công không an toàn, không đảm bảo quy trình vận 

hành máy móc, thiết bị, do sự bất cẩn của người lao động… Khi tai nạn lao động xảy ra sẽ 

ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động và đe dọa đến tính mạng người lao động, thiệt hại 

về tài sản, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và làm chậm tiến độ thi công.  

- Sự cố tai nạn giao thông: trong quá trình thi công xây dựng, do nhu cầu vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị thi công làm gia tăng mật độ hoạt động của các 

phương tiện ra vào khu vực Dự án và trên tuyến đường vận chuyển, dẫn tới làm cản trở giao 

thông và có thể xảy ra va chạm, gây tai nạn cho người điều khiển phương tiện và người 

tham gia giao thông trên tuyến đường vận chuyển, đe dọa tính mạng con người.  

- Sự cố khác: Sét đánh, lũ lụt... ảnh hưởng tới công tác thi công trên công trường, 

gây thiệt hại về máy móc, chậm tiến độ thi công, hư hỏng các công trình. 

- Tác động đến an ninh, trật tự xã hội: Do là nơi tập trung nhiều lao động từ các 

vùng miền khác nhau, phong tục tập quán khác nhau dễ phát sinh mâu thuẫn giữa công 

nhân xây dựng và công nhân trong vùng, dễ vướng vào những tệ nạn xã hội. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

❖ Giảm thiểu tác động của nước thải sinh hoạt 

- Nhà vệ sinh di động: Dự kiến lắp đặt 4 nhà vệ sinh di động tại khu vực dự án, nhà 

vệ sinh sẽ di chuyển theo tuyến thi công.  

Nhà vệ sinh di động được thiết kế bằng vật liệu thép cường độ cao kết hợp với 

nhựa uPVC và composite, diện tích 5m2/nhà, thể tích bể chứa nước thải 3,5m3. Nước thải 

và cặn được lưu tại bể chứa, không thải ra ngoài.   

Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút đem đi xử lý khi đầy bể chứa 

(khoảng 1 lần/tuần).  

- Tại dự án lắp đặt 01 lán trại cho công nhân tại khu vực phụ trợ thi công, do đó 

có phát sinh nước thải từ hoạt động nấu ăn và nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi 

công dự án.         

Đánh giá: Đây là các biện pháp nằm trong khả năng thực hiện, không làm phát 

sinh nước thải sinh hoạt ra ngoài môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

xung quanh dự án. Đảm bảo hiện quả thu gom tập trung nước thải sinh hoạt và đưa đi 

xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT trước khi 

thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

❖ Giảm thiểu tác động của nước thải thi công, nước mưa chảy tràn 

- Đối với nước thải bảo dưỡng công trình, nước thải rửa dụng cụ, máy móc thi 

công. Để hạn chế tác động của lượng nước thải thi công phát sinh trong quá trình thi công 
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xây dựng Dự án, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

+ Không xả trực tiếp nước thải thi công vào tuyến thoát nước mưa chung của 

khu vực. 

+ Nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ được thu gom về 12 thùng phuy dung tích 200 

lít để lắng đọng chất rắn lơ lửng (03 thùng/công trường). Nước thải sau khi lắng được tận 

dụng tại chỗ để phối trộn nguyên vật liệu hoặc dập bụi, không xả ra môi trường.  

- Đối với nước thải bảo dưỡng công trình, nước thải rửa dụng cụ, máy móc thi 

công. Để hạn chế tác động của lượng nước thải thi công phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng Dự án, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

+ Nước mưa chảy tràn: Đào rãnh bằng đất xung quanh khu vực thi công dự án 

để thu gom nước mưa và nước thải thi công của khu vực dự án. Kích thước rãnh rộng 

x sâu = 0,8m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 50 - 100m đào 1 hố ga (khoảng 80 hố) kích 

thước dài x rộng x sâu = 3m x 2m x 1m để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng.  

- Tại khu vực phụ trợ thi công: Đắp đê quây bằng bao cát dài khoảng 80m để tránh 

làm trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 50 - 

100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom và lắng đọng 

chất rắn lơ lửng.  

- Tại khu vực bãi tập kết vật liệu thừa sử dụng bạt che phủ để tránh hiện tượng 

rửa trôi gây thất thoát và ô nhiễm môi trường. Đắp đê quây bằng bao cát để tránh làm 

trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung quanh để thu gom, thoát nước 

mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 

50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m x 1m x 1m để thu gom và 

lắng đọng chất rắn lơ lửng. 

- Bố trí khu rửa bánh xe tại cổng ra vào khu vực thi công Dự án tại điểm đầu 

tuyến trước khi đấu nối vào tuyến đường 330, hố rửa bánh xe kích thước dài x rộng x 

sâu = 10m x 3m x 0,5m, kết cấu bê tông xi măng. Nước từ hố rửa bánh xe không thải 

ra môi trường và được bổ sung khi hết. Cặn lắng đáy hố được nạo vét định kì 1 

tuần/lần và vận chuyển cùng với chất thải rắn xây dựng thông thường khác về bãi đổ 

thải. Sau khi thi công xong giai đoạn xây dựng, phá dỡ hố rửa bánh xe, san lấp hố hoàn 

trả mặt bằng cho Dự án. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh lỗ khoan mố, trụ cầu được bơm về 06 

bể lắng (xây dựng mỗi cầu bố trí 02 bể lắng) có dung tích khoảng 15m3/bể bố trị hai 

bên bờ sông tại vị trí thi công cầu, để lắng đọng bùn đất. Nước thải sau khi lắng được 

tận dụng lại để phối trộn nguyên vật liệu, tưới ẩm dập bụi, không xả thải ra môi 

trường. Định kỳ nạo vét cặn lắng đáy hố vận chuyển đi xử lý cùng với chất thải rắn 

xây dựng. Sau khi kết thúc thi công xây dựng, thực hiện tháo dỡ bằng phương pháp 
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thủ công để hoàn trả mặt bằng cho dự án. 

- Đắp bờ bao bằng các bao tải đất dọc đoạn thi công giáp đất trồng lúa để ngăn 

bùn đất xâm lấn làm ảnh hưởng đến năng suất. Bờ bao nằm trong phạm vi giải phóng 

mặt bằng của dự án. Đất sử dụng để đắp bờ bao được lấy từ đất đào trong quá trình 

thic ông nền đường. Khi nền đất ổn định, thanh thải các bao tải đất để hoàn trả mặt 

bằng thi công (đất từ các bao tải này được sử dụng để đắp mái taluy đường). 

Phương thức xả: tự chảy, 24/24h. 

Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn của dự án là sông Hà Cối. 

Đánh giá: Đây là các biện pháp đơn giản theo thực tế tại Dự án. Hiệu quả xử lý: 

Đảm bảo hiệu quả xử lý nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực Dự án đạt QCĐP 

3:2020/QN trước khi cho thoát ra nguồn tiếp nhận.  

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào 8 thùng nhựa 120 lít được đặt tại mỗi 

khu vực phụ trợ của mỗi phân đoạn thi công dự án (02 thùng/khu vực phụ trợ). Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất 1 lần/ngày. 

* Chất thải rắn thông thường: 

- Một phần chất thải rắn xây dựng như sắt, thép, vỏ bao xi măng được thu gom 

và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn.         

- Sử dụng vật liệu đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí và 

hạn chế lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công. 

+ Khối lượng đất đào tại dự án, trong đó:  

.) Khối lượng đất đào tận dụng được vận chuyển về chứa tại 5 bãi tập kết vật 

liệu thừa. Đất sau khi vận chuyển đến khu vực bãi tập kết đất đào tận dụng được san gạt, 

lu lèn sơ bộ và che phủ bạt toàn bộ bề mặt để hạn chế rửa trôi khi trời mưa. Đắp đê 

quây bằng bao cát để tránh làm trôi bùn thải và vật liệu; đào hệ thống rãnh đất xung 

quanh để thu gom, thoát nước mưa chảy tràn bề mặt. Kích thước rãnh rộng x sâu = 1m 

x 0,6m; trên tuyến rãnh cách 50 - 100m đào 1 hố ga kích thước dài x rộng x sâu = 2m 

x 1m x 1m để thu gom và lắng đọng chất rắn lơ lửng.  

Đất sau khi vận chuyển đến khu vực tập kết được san gạt, lu lèn sơ bộ và che 

phủ bạt toàn bộ bề mặt để hạn chế rửa trôi khi trời mưa. 

.) Khối lượng chất thải rắn thi công: chủ yếu là các chất vô cơ bao gồm đất đá 

bẩn chân đống, gạch vỡ, bê tông chết, đầu mẩu sắt thép... Nguồn phát sinh từ quá trình 

thi công xây dựng và phá dỡ công trình chuẩn bị mặt bằng thi công, được thu gom, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển về tập kết tại các Bãi tập kết 

vật liệu thừa của dự án. 
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.) Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động nạo vét cống, rãnh thoát nước 

mưa, hố rửa bánh xe, thùng vệ sinh dụng cụ lao động… thu gom, tận dụng để san lấp, 

tôn nền dự án, không vận chuyển đổ thải ngoài dự án. 

.) Chất thải từ quá trình cọc khoan nhồi: Chất thải từ quá trình cọc khoan nhồi, 

lượng Bentonite bẩn cùng bùn khoan dưới đáy hố được đưa lên và đưa về hệ thống bể 

lắng sau đó đưa lên máy tách bùn cát bằng bơm. Sau khi tách bùn cát, bentonite sạch 

sẽ được đưa về 1 silo dung tích khoảng 50m3 để thu hồi tái sử dụng cho các công trình 

sau, không thải ra môi trường. Bùn cát khoan ướt (khối lượng khoảng 325m3) được 

đơn vị thi công thu hồi, vận chuyển đi xử lý theo quy định, không thực hiện xử lý 

trong phạm vi dự án. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật: được 

vận chuyển đến bãi đổ thải. 

 * Chất thải nguy hại 

- Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại về kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm 

thời. 

- Bố trí 01 kho chất thải nguy hại tạm thời tại  khu vực phụ trợ thi công củacông 

trường. Kho có diện tích 5m2 (kích thước dài x rộng = 5m x 1m); kết cấu khung thép 

quây tôn, mái lợp tôn, láng nền BTXM, treo biển cảnh báo chất thải nguy hại. Cửa kho 

có gờ chắn dầu tràn, ngoài cửa kho có trang bị bình cứu hỏa. Kho bố trí 4 thùng chứa 

dung tích 200 lít được dán mã, phân loại chất thải nguy hại. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Sau khi kết 

thúc hoạt động thi công, thực hiện tháo dỡ kho bằng phương pháp thủ công để hoàn trả 

mặt bằng cho dự án. 

Đánh giá: Đây là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải khi thực hiện quá trình đào 

đắp san nền mặt bằng dự án: 

- Triển khai nhanh gọn để hạn chế tác động tới môi trường xung quanh. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phá dỡ, đào đất trong quá trình thi công theo hình 

thức cuốn chiếu.  

- Chỉ sử dụng số lượng máy móc và thiết bị vừa đủ. Sử dụng nhiên liệu đúng 

với thiết kế của động cơ nhằm hạn chế phát sinh bụi và khí thải độc hại. 

- Trang bị bảo hộ cho người lao động. 

- Tại các bãi tập kết vật liệu thừa của dự án, bố trí tưới ẩm những ngày hanh 

khô và thực hiện quây tôn xung quanh bãi tập kết để hạn chế bụi ra môi trường xung 

quanh. 

 * Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 
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liệu thi công xây dựng 

- Bố trí hố rửa bánh xe tại vị trí đầu tuyến (nằm trong ranh giới dự án) để giảm 

thiểu phát tán bụi ra môi trường trong quá trình vận chuyển. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng 

đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa 

bụi và các chất thải phát sinh. 

- Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư 

vào một thời điểm và khi lưu lượng giao thông lớn. 

- Xi măng và các vật liệu hạt mịn khác được tập kết với khối lượng lớn phải 

được chứa trong các khu vực kín hoặc có bạt che phủ; 

- Xe chở đất đá chỉ được vận chuyển đúng trọng tải, có phủ bạt che, vận chuyển 

đúng tuyến đường đã đăng kí với địa phương. 

- Thời gian vận chuyển phù hợp: Tránh các giờ cao điểm mật độ giao thông trên 

đường đông nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông. 

- Bố trí người chỉ dẫn tại các điểm giao cắt với các tuyến đường giao thông lớn 

và khu dân cư. 

- Bố trí công nhân quét dọn nguyên vật liệu, đất đá rơi vãi tại các vị trí giao cắt 

trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Phun nước thường xuyên trên công trường và các điểm giao cắt khu dân cư 

dọc đường tuyến đường vận chuyển đặc biệt là vào mùa hanh khô, để hạn chế bụi từ 

các xe chuyên chở nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển. Tổng quãng đường 

phun nước dự kiến khoảng 2 km. Tần suất tưới ẩm là 3 lần/ngày, vào 5h30h, 11h30h 

và 19h00, lượng nước dùng để phun ẩm là: 2 xe x 3m3/xe x 3 lần/ngày = 18m3/ngày. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động làm đường 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vệ sinh mặt đường trước khi trải nhựa: Không sử 

dụng biện pháp vệ sinh quét, thổi bụi trước khi thi công thảm nhựa mặt đường, sử 

dụng máy hút bụi vệ sinh lớp móng đường. Hoạt động làm sạch vào giờ ít hoạt động 

giao thông qua khu vực. Xem xét sử dụng xe hút bụi công nghiệp để thay thế cho công 

nhân lao động thủ công. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thảm bê tông nhựa: Sử dụng công nghệ trải 

thảm bê tông nhựa nóng được cơ quan chuyên ngành thẩm định và phê duyệt. Quá 

trình thi công mặt đường bê tông nhựa nóng phải được thi công trong những ngày 

không mưa với điều kiện móng đường khô ráo. Trước khi rải lớp bê tông nhựa cần làm 

sạch, bằng phẳng và làm khô mặt lớp móng, tưới nhựa thấm bám trên lớp mặt móng 

trước khi tiến hành rải lớp bê tông nhựa nóng. Tránh thi công trải nhựa đường vào các 

giờ cao điểm nhằm giảm ảnh hưởng mùi, nhiệt trong quá trình thi công đến người dân 

trong khu vực dự án.  
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* Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải từ hoạt động vận chuyển  

- Đối với những đoạn tuyến đi qua khu dân cư, trường học, bố trí quây tôn cao 

3m để giảm thiểu bụi phát tán.  

- Không sử dụng biện pháp vệ sinh thổi bụi trước khi thi công thảm nhựa mặt 

đường, sử dụng máy hút bụi vệ sinh lớp móng đường. Hoạt động làm sạch vào giờ ít 

hoạt động giao thông qua khu vực. 

- Tất cả các xe vận tải phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công 

tác triển khải thực hiện dự án; 

- Xe vận chuyển và các máy móc sử dụng phải được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, 

bảo dưỡng theo đúng quy định, đảm bảo các thông số khí thải của xe đạt yêu cầu về 

mặt môi trường; 

- Không dùng các phương tiện, máy móc đã quá cũ, vừa gia tăng tiêu hao nhiên 

liệu vừa tăng lượng khí thải ra môi trường; 

- Định kỳ yêu cầu cán bộ, công nhân kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trước khi vận 

hành nhằm nâng cao tuổi thọ cũng như hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí; 

- Phân phối lượng xe vận chuyển ra vào khu vực dự án, điều tiết các máy móc 

làm việc phù hợp tránh làm tăng nồng độ các chất ô nhiễm không khí. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND huyện Hải Hà trong việc thực hiện các 

công tác bảo vệ môi trường của dự án, đảm bảo an toàn giao thông giảm thiểu hiện 

tượng ùn tắc, tai nạn giao thông trong quá trình thi công và hoạt động của dự án. 

Đánh giá: Các biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tới chất lượng môi 

trường không khí trong giai đoạn thi công có tính khả thi cao bởi những đòi hỏi thực 

hiện phù hợp với năng lực của Dự án và nguồn lực của các nhà thầu. Việc giảm thiểu 

bụi ngay từ nguồn sẽ làm tải lượng bụi phát sinh không đáng kể, giảm thiểu được bụi 

trong thi công cũng như trong vận chuyển, đảm bảo theo QCVN 05:2023/BTNMT – 

Quy chuẩn quốc gia về môi trường không khí (trong vòng 1h). 

3.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Các giải pháp giảm thiểu tác động không liên quan tới chất thải (tiếng ồn và độ 

rung) bao gồm: 

Sử dụng các phương tiện thi công có chất lượng tốt, bảo dưỡng định kỳ để giảm 

thiểu tối đa tiếng ồn và độ rung. 

Bố trí các phương tiện thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

thích hợp để giảm thiểu lượng khí thải, tiếng ồn và độ rung phát ra đồng thời. 

Bố trí cung đường vận chuyển và giờ vận chuyển nguyên vật liệu thích hợp để 

tránh ùn tắc giao thông. 

Không sử dụng còi vào ban đêm và những giờ nghỉ trưa. 
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Không thi công trong khoảng thời gian từ 21h đến 6h sáng hôm sau. 

Đối với các thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn, không thi công trong khoảng thời 

gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng là khoảng thời gian cần đặc biệt yên tĩnh để công nhân 

nghỉ ngơi. 

Đánh giá: Đây là các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả 

ngay khi thực hiện. Tiếng ồn, độ rung tại khu vực đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. 

3.1.2.5. Biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến vấn đề an ninh khu vực lân cận 

- Dự án tập trung một lực lượng lao động làm việc hàng ngày trong suốt thời 

gian thi công là điều kiện dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa 

phương. Sự xáo trộn xã hội, kéo theo một số hiện tượng tiêu cực có thể dẫn đến các tệ 

nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm,...). Chính vì vậy, chủ dự án có các biện 

pháp phòng ngừa ứng phó kịp thời như: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các khu vực thi công 

- Kết hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý công nhân lao động. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động do việc thực hiện dự án đến tuyến đường vận chuyển 

- Trong quá trình thi công thường xuyên bảo dưỡng tuyến đường, quét dọn và 

rửa đường đảm bảo cho người dân đi lại bình thường. 

- Sau khi thi công hoàn nguyên và làm sạch đường, hoàn trả lại những phần 

đường bị hư hỏng tại đoạn chạy qua dự án.  

- Trong quá trình thi công, tại các vị trí nơi tuyến Dự án giao cắt phải bố trí  

biển báo tạm “công trường đang thi công” để hạn chế tốc độ xe trên đường.  

- Bố trí người của dự án trực và điều khiển luồng giao thông trên đường và dự 

án theo hướng ưu tiên dòng xe lưu thông trên đường. 

- Tất cả các xe vận chuyển vật liệu, đất đá thải của dự án phải tuân thủ luật giao 

thông đường bộ và thực hiện quy định của nhà đầu tư đề ra. 

- Trong giờ cao điểm không tập trung nhiều xe vận chuyển qua khu vực. 

- Bố trí các điểm đỗ, tập kết nguyên vật liệu tại khu vực công trường thi công 

dự án một cách hợp lý sao cho không để ảnh hưởng tới hoạt động giao thông trên 

tuyến đường vận chuyển. 

* Biện pháp do chiếm dụng đất vĩnh viễn 

UBND huyện chịu trách nhiệm phối hợp với UBND xã Quảng Đức phổ biến và 

niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở 

UBND huyện và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Thực 
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hiện đúng các chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh quy định về bồi thường, hỗ trợ.  

Mục tiêu của kế hoạch GPMB là đảm bảo đúng thời gian trưng dụng đất cho 

việc thực thi dự án, giảm thiểu những tác động xấu có thể có của công tác GPMB và 

cung cấp khuôn khổ về chính sách đãi ngộ và thực hiện dự án.  

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh 

Quảng Ninh phối hợp với với UBND huyện tổ chức chi trả tiền công khai cho các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng theo chính sách. 

* Ý kiến của những đối tượng bị ảnh hưởng 

Kết quả phỏng vấn những hộ dân bị chiếm dụng đất cho thấy:  

- Không có ý kiến trái ngược với chủ trương đầu tư của Dự án. 

- 100% số hộ bị chiếm dụng đất đều mong muốn được đền bù bằng tiền để sử 

dụng vào mục đích kinh doanh khác.  

* Giải pháp đảm bảo an sinh xã hội khi lấy đất sản xuất nông nghiệp của người dân:  

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị thu hồi để thực hiện dự 

án chủ yếu là đất nông nghiệp, hoa màu sản lượng thấp. Do đó, để đảm bảo an sinh xã 

hội cho những hộ dân bị thu hồi đất nhà đầu tư sẽ thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Hỗ trợ đền bù cho các hộ dân một cách minh bạch thỏa đáng để người dân lấy 

vốn chuyển đổi sản xuất. 

+ UBND huyện phối hợp cùng nhà đầu tư, các cơ quan chuyên môn tiến hành 

định hướng nghề nghiệp cho các hộ dân bị chiếm dụng đất.  

+ Có chính sách cho vay vốn hỗ trợ kinh doanh buôn bán với vác điều kiện vay 

ưu đãi cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất của dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động thi công đến các hộ dân và hệ động thực 

vật xung quanh dự án 

+ Ngăn ngừa và xử lý đất bị nén 

Ngăn ngừa nguy cơ gây nén đất: Giới hạn phạm vi thi công nằm trong phạm vi 

GPMB bằng cọc tiêu. Các phượng tiện chỉ được phép hoạt động trong phạm vi giới 

hạn này.  

Xử lý do sơ xuất: Trong trường hợp do sơ xuất, các phương tiện lấn ra khỏi 

phạm vi được giới hạn, sẽ thực hiện ngay việc làm tơi đất bằng cách cày xới vùng đất 

bị xâm hại, sâu ít nhất khoảng 0,3m. 

+ Ngăn ngừa nguy cơ ngập úng cục bộ diễn ra tại các vùng đất thấp gần nơi bố 

trí các bãi chứa vật liệu và gần khu vực đào đắp thông qua các biện pháp: 

Thi công cống ngang: Sẽ tiến hành làm các cống ngang tại các vị trí theo thiết 

kế trước khi tiến hành đắp nền các đoạn tuyến.  

Thực hiện đắp nền vào thời gian thích hợp: Đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm 
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tra thấy rằng các cống ngang đã hoạt động tốt.  

Kiểm tra hoạt động của cống ngang: Vị trí cống thoát nước dọc hai bên tuyến 

Dự án cần được kiểm tra và thanh thải cho đến khi đảm bảo việc thoát nước từ vùng 

đất có nguy cơ bị ngập úng khi xảy ra mưa lớn. 

- Đối với hệ động thực vật xung quanh: 

Không chặt phá cây, bạt cỏ vượt quá phạm vi cho phép. Duy trì và không chặt 

bỏ những cây, bụi cây nằm trong hành lang an toàn của đường. 

Xây dựng tại các khu vực đất mượn tạm vừa đủ cho các hoạt động của Dự án 

để giảm bớt diện tích đất nông nghiệp trên đó còn trảng cỏ, cây bụi. Tại những nơi 

này, sau thi công, thảm thực vật sẽ được phục hồi bằng các loài bản địa. 

Thu gom và quản lý chặt các loại cây cối và phế thải trong khi phát tuyến. 

Duy trì các biện pháp này suốt thời gian thi công dự án. 

Không xả các chất thải sinh hoạt, chất thải thi công và chất thải nguy hại xuống 

các nguồn nước xung quanh;  

Hệ sinh thái dưới nước bị tác động gián tiếp do tình trạng ô nhiễm môi trường 

phát sinh từ các hoạt động của Dự án; do vậy, việc quản lý, xử lý các chất thải và ngăn 

ngừa tình trạng tràn đổ, bồi lắng và rửa trôi các chất thải xuống nguồn nước là biện 

pháp giảm thiểu từ nguồn.  

* Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến văn hóa, kinh tế - xã hội 

Để hạn chế những tác động tiêu cực của dự án tới người lao động, chủ đầu tư  

sẽ thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 

bằng theo đúng trình tự quy định của Pháp luật. 

- Có chế độ làm việc và trả lương xứng đáng với công sức lao động của người 

công nhân. 

- Giáo dục, tuyên truyền cho công nhân có lối sống lành mạnh, phòng chống tệ 

nạn, đặc biệt không làm xáo trộn tập quán của người dân địa phương. 

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác đoàn kết, chặt chẽ với chính quyền địa 

phương, với cộng đồng dân cư để đảm bảo an ninh, quốc phòng nhằm thực hiện tốt các 

chính sách của nhà nước và của địa phương. 

- Quản lý tốt công nhân và tuyên truyền, giáo dục để không phát sinh các tiêu 

cực làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. 

* Biện pháp bảo vệ môi trường đối với khu vực tập kết nguyên vật liệu 

Để hạn chế các tác động đến cảnh quan tự nhiên khu vực dọc tuyến, việc tập kết 

nguyên vật liệu đều được sử dụng tối đa các vị trí bãi đất trống tại mỗi khu vực phụ trợ 

của phân đoạn tuyến. 

Tại khu vực tập kết nguyên vật liệu thực hiện đắp chân bãi bằng các bao đất hoặc 
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cát để tránh trôi vật liệu khi có mưa, bão xuống khu vực trũng để tránh ngập lụt cục bộ khu 

vực. Khu vực được kê nền gạch cao hơn so với mặt sàn dự án, được che chắn. 

Tuy nhiên tại một số các vị trí đặt hạng mục phụ trợ phục vụ thi công sẽ làm 

ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Sau khi thanh thải, dọn dẹp các chất thải Đơn vị 

chủ đầu tư sẽ thực hiện biện pháp trồng bồi hoàn cây xanh để giữ ổn định nền đất và 

hạn chế tác động xấu đến cảnh quan môi trường. 

3.1.2.6. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

* Phòng ngừa sự cố về an toàn lao động 

- Đặt biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm 

(cống, hố đào). 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động. 

- Công nhân được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như kính bảo hộ, quần 

áo, gang tay, mũ... 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng 

ngừa sự cố. 

- Công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị thi công được thực hiện qua 

đào tạo, thực hành theo nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật. 

- Có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, 

điện giật.  

- Khi sự cố xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời, có các dụng cụ, biện 

pháp sơ cứu người bị nạn tại chỗ, nếu người bị nạn có nguy cơ bị nặng cần đưa đến Trung 

tâm y tế xã để cấp cứu kịp thời. 

* Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng 

dầu, thiết bị, máy móc. 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống cháy như bể nước, bơm bình khí 

CO2 để kịp thời chữa cháy khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện.  

- Có hình thức xử phạt nghiêm đối với những đối tượng vi phạm quy định về 

phòng chống chảy nổ tại công trường.  

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra cần có các biện pháp ứng cứu kịp thời: ngắt các 

thiết bị điện, cứu người bị nạn, đưa ra khỏi khu vực xảy ra cháy nổ. Nếu sự cố xảy ra 

ngoài tầm kiểm soát của chủ cơ sở cần báo cho các đơn vị chức năng và các đơn vị 

xung quanh để kịp thời ứng cứu. 

* Phòng ngừa sự cố tai nạn giao thông  

Trong quá trình thi công xây dựng do có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 
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do đó làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông trên tuyến đường khu vực dự án. 

Chủ đầu tư sử dụng phương án phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ 

công trường với tuyến đường chính của khu vực đặt các biển cảnh báo công trường 

đang thi công. Đối với thời gian thi công ban ngày, cần đảm bảo không vận chuyển 

nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm từ 10h30 đến 12 giờ, từ 16 giờ đến 17 

giờ). Đối với thời gian thi công buổi tối, cần có thêm đèn cảnh báo, biển báo hiệu, 

hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông.  

* Phòng ngừa sự cố sụt lún  

- Để phòng ngừa sự cố sạt lở, sụt lún nhà đầu tư và nhà thầu sẽ tiến hành thi 

công theo phương án thiết kế.  

- Tính toán chi tiết trong quá trình thiết kế để có phương án thi công khu vực có 

nền đất yếu. 

- Tiến hành gia cố những khu vực nền đất yếu trước khi tiến hành xây dựng.  

- Giám sát chặt chẽ vấn đề thi công trong gia cố nền móng, hạ tầng kỹ thuật 

nhằm hạn chế sự cố sụt lún trong giai đoạn vận hành.  

* Phòng ngừa sự cố ngập úng 

- Thực hiện xây dựng, đấu nối hoàn trả mương thuỷ lợi trước khi tiến hành thi 

công; thi công hoàn thành các hạng mục đắp đất nền trước mùa mưa; thường xuyên 

kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát nước xung quanh 

công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng. 

- Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước hợp lí phù hợp với địa hình dự án. 

- Ưu tiên thi công trước các hạng mục thoát nước để đảm bảo thoát nước mưa 

trong khu vực dự án. 

- Nạo vét hệ thống tiêu thoát nước. 

- Biện pháp thanh thải, phục hồi lòng suối: Thu dọn toàn bộ các vòng vây, giàn 

giáo, bê tông thừa, đất đá rơi vãi... dọc suối khu vực thi công cầu. Chất thải sau khi 

thanh thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải rắn thông thường. 

- Thường xuyên thu dọn chất thải, vật liệu rơi vãi tại công trường thi công; định kỳ 

nạo vét hệ thống hố ga, rãnh thoát nước tại công trường thi công, dọc tuyến thi công và 

tuyến đường công vụ, bảo đảm lưu thông dòng chảy, không gây ngập úng cục bộ. 

- Tháo bỏ các hạng mục công trường, thu gom và xử lý các loại chất thải theo 

đúng quy định; thanh thải lòng sông khu vực thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu và 

bàn giao lại cho địa phương để tiếp tục quản lý và sử dụng. 

- Thực hiện rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực trước các 

trận mưa. 

* Phòng ngừa ứng phó sự cố trong quá trình khoan cọc nhồi 

- Khi lắp dựng ống vách phải chú ý độ thẳng đứng của ống giữ. 
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- Công tác quản lý dung dịch chặt chẽ trong phương pháp thi công phản tuần 

hoàn. 

- Khi xuất hiện nước ngầm có áp, tốt nhất là nên hạ ống vách qua tầng nước 

ngầm. Khi làm lỗ nếu gặp phải tầng cuội sỏi mà làm cho rò gỉ mất nhiều dung dịch thì 

phải dừng lại để xem xét nên tiếp tục sử lý hay thay đổi phương án. Vì vậy công tác 

điều tra khảo sát địa chất ban đầu rất quan trọng. 

- Duy trì tốc độ khoan lỗ theo qui định tránh tình trạng tốc độ làm lỗ nhanh quá 

khiến màng dung dịch chưa kịp hình thành trên thành lỗ nên dễ bị sụt lở. 

- Cần phải thường xuyên kiểm tra dung dịch trong quá trình chờ đổ bê tông để 

có giải pháp sử lý kịp thời tránh trường hợp dung dịch bị lắng đọng tách nước làm 

sập vách. 

- Khi làm lỗ bằng guồng xoắn, để đề phòng đầu côn quay khi lên xuống làm sạt 

lở thành lỗ, phải thao tác với một tốc độ lên xuống thích hợp và phải điều chỉnh cho 

vừa phải thành ngoài của đầu côn quay với cạnh ngoài của dao cắt gọt cho có cự ly 

phù hợp. 

- Khi thả khung cốt thép phải thực hiện cẩn thận tránh cho cốt thép va chạm 

mạnh vào thành lỗ. Sau khi thả khung cốt thép xong phải thực hiện việc dọn đất cát bị 

sạt lở, thuờng dùng phương pháp trộn phun nước, sau đó dùng phương pháp không khí 

đây nước, bơm cát v.v... để hút thứ bùn trộn ấy lên, lúc này phải chú ý bơm nước áp 

lực không đuợc quá mạnh tránh làm cho lỗ khoan bị phá hoại nhiều hơn. 

- Nếu nguyên nhân sụt lở thành vách do dụng dịch giữ thành không đạt yêu cầu 

thì biện pháp chung là bơm dung dịch mới có tỷ trọng lớn hơn vào đáy lỗ khoan và 

bơm đuổi dung dịch cũ ra khỏi lỗ khoan. Sau đó mới tiến hành xúc đất và vệ sinh lỗ 

khoan. Trong quá trình lấy đất ra khỏi lỗ khoan luôn luôn duy trì mức dung dịch trong 

lỗ khoan đảm bảo theo quy định cao hơn mực nước thi công 2m. 

- Nếu nguyên nhân do ống vách chưa hạ qua hết tầng đất yếu thì giả pháp duy 

nhất là tiếp tục hạ ống vách xuống qua tầng đất yếu và ngập vào tầng đất chịu lực tối 

thiểu bằng 1m. 

- Nếu do lực ma sát lớn không hạ được ống vách chính thì dùng các ống vách 

phụ hạ theo từng lớp xuống dưới để giảm ma sát thành vách. Số luợng ống vách phụ 

phụ thuộc vào chiều sâu tầng đất yếu. Ống vách phụ trong cùng có chiều dài xuyên 

suốt và đường kính bằng ống vách chính ban đầu. Các lớp ống vách phụ hạ trước đó 

có chiều dài ngắn hơn một đoạn theo khả năng hạ được của thiết bị hạ ống vách chịu 

ma sát trên đoạn đó và có đường kính lớn hơn 10 cm theo từng lớp từ trong ra ngoài. 

* Biện pháp hạn chế tác động do thay đổi địa hình, địa mạo, cảnh quan khu vực  

- Tuy nhiên việc san lấp mặt bằng và xây dựng công trình sẽ làm thay đổi hệ 

sinh thái vốn có của khu vực. Do đó, cần phải có biện pháp trồng cây xanh để khôi 
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phục lại cảnh quan sinh thái giúp cải thiện cảnh quan và khí hậu của khu vực.  

- Cải tạo nâng cấp những khu vực bị tác động do quá trình thi công xây dựng dự án.     

- Việc thi công xây dựng dự án sẽ tập kết nguyên vật liệu máy móc và phát sinh 

một số loại chất thải, rác thải có thể gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Do đó, 

trong quá trình thực hiện cần chú ý các vị trí đổ thải đất đá, các bãi chất thải, để tránh làm mất 

mỹ quan khu vực và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường.  

- Dự án có hoạt động thi công cân bằng đào đắp nội bộ, do đó, quá trình thi 

công dự án cần bố trí kế hoạch đào đắp từng vị trí phù hợp, có phương án tập kết đất 

đá đào đắp để đảm bảo an toàn và tiến độ thi công. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động  

Trong giai đoạn hoạt động của Dự án, các tác động chính tới thành phần môi 

trường và sức khỏe con người chủ yếu từ các hoạt động và nguồn gây tác động sau: 

- Tác động của bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện tham 

gia giao thông trên tuyến đường.  

- Tác động do hoạt động nạo vét mạng lưới thoát nước mưa định kỳ làm phát 

sinh bụi, khí thải.   

- Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực từ việc thực hiện và đưa Dự 

án đi vào vận hành. 

Nhìn chung trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ làm phát thải các chất ô 

nhiễm, tác động nhất định tới môi trường tự nhiên, môi trường sống, nghỉ ngơi và làm 

việc cụ thể như sau: 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

1/ Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a. Nguồn phát sinh chất ô nhiễm  

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có các nguồn ô nhiễm nước thải như sau: 

+ Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án nếu không được tiêu thoát nước qua 

hệ thống kênh tiêu nước, cống dẫn nước sẽ gây ngập úng khu đất hai bên đường và 

khu vực dân sinh xung quanh dự án. 

b. Thành phần và tải lượng ô nhiễm  

* Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt khu vực dự án. Vào mùa mưa lượng nước mưa 

chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. 

Lượng nước mưa chảy tràn này còn kéo theo bụi, đất, cát và các loại chất lơ 

lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực nguồn tiếp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đến 

chất lượng nước mặt và làm ảnh hưởng đến thủy sinh trong lưu vực. 
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Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính toán như sau: 

Q = F x a x   (m3/ng.đêm)     (1) 

Trong đó: 

- F: Diện tích lưu vực: 200.250 m2 

- a: Vũ lượng mưa trung bình trong một ngày đêm (trung bình a = 2.636mm). 

- : Hệ số dòng chảy mặt; lấy  = 0,6. 

Bảng 3. 14. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số (Ψ) 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,8 – 0,9 

2 Đường nhựa 0,6 – 0,7 

3 Đường lát đá hộc 0,45 – 0,5 

4 Đường rải sỏi 0,3 – 0,35 

5 Mặt đất san 0,2 – 0,3 

6 Bãi cỏ 0,1 – 0,15 

Nguồn: TCXDVN 51:2006 

Thay vào công thức (1) ta có:  

Q = 200.250 x 2,6 x 0,6 = 312.390 m3/ngày đêm. 

Do toàn bộ mặt đường đã được dải nhựa, hệ thống thoát nước đã hoàn thiện nên 

hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước mưa rửa trôi của dự án khi đi vào hoạt 

động coi như nước sạch. 

* Đánh giá tác động:  

Khi đi vào vận hành, hệ thống thoát nước mưa của Dự án đã hoàn thành theo 

thiết kế nên việc tiêu thoát nước mưa chảy tràn đã được đảm bảo: rãnh, cống tiêu thoát 

nước theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, thường xuyên nạo vét, khơi thông tránh tình 

trạng nước tù đọn, nên tác động của nước mưa chảy tràn qua dự án là không đáng kể. 

Không gian tác động: Hệ thống thoát nước của khu vưc. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành 

2/ Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a. Nguồn phát sinh  

- Tác động của bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện 

tham gia giao thông trên tuyến đường.  

- Tác động do hoạt động nạo vét mạng lưới thoát nước mưa định kỳ làm phát 

sinh bụi, khí thải, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, bùn cát.   

- Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực từ việc thực hiện và đưa 

Dự án đi vào vận hành. 

b. Thành phần tải lượng  
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* Khí thải do hoạt động giao thông vận tải 

Khi dự án đi vào vận hành, tác động tới môi trường không khí trong giai 

đoạn này chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến 

đường. Tổng lượng phát thải chất độc hại trong khí quyển không phải là yếu tố duy 

nhất quyết định mức độ ô nhiễm môi trường không khí xung quanh của khu vực 

công cộng và dân cư mà nồng độ các chất ô nhiễm có trong không khí phụ thuộc 

vào rất nhiều yếu tố như mật độ phương tiện tham gia giao thông, điều kiện thời 

tiết (nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, áp suất khí quyển…), độ cao đường, 

cấu trúc địa hình, cấu tạo nhà cửa hai bên đường. Tuy nhiên, lượng phát thải này 

cần được tính toán để biết được mức độ ảnh hưởng khi khai thác tuyến đường. 

Tổng lượng phát thải phụ thuộc vào lượng phương tiện tham gia giao thông. Biết 

được lượng phương tiện tham gia giao thông và loại nhiên liệu sử dụng sẽ tính toán 

được hệ số phát thải của chúng. Hiện nay, các phương tiện tham gia giao thông sử 

dụng các loại nhiên liệu như sau: 

- Xăng sử dụng cho xe ô tô 4 chỗ, xe máy và mô tô loại 3 bánh; 

- Dầu diesel (DO) sử dụng cho ô tô tải, xe khách loại lớn, xe chuyên dụng. 

Nguồn gây ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động của dự án là các loại khí thải 

phát sinh từ các phương tiện giao thông tham gia trên đường phát tán vào không khí 

gây ô nhiễm môi trường. Các loại khí gây ô nhiễm chủ yếu là CO, SO2, NOx và bụi,… 

là sản phẩm cháy của nhiên liệu xăng, dầu của các động cơ đốt trong. 

Ước tính lượng xe lưu thông trên tuyến tối đa khoảng 100 xe/giờ.  

Hệ số phát thải các chất độc hại đối với từng loại nhiên liệu khi chạy trên 

1km đường được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3. 15. Lượng khí thải trung bình sinh ra khi xe chạy trên 1km đường 

Khí độc 
Hệ số phát thải (g/xe.km) 

Xăng Diesel 

CO 24,9 0,9 

NOx 2,8 2,57 

SOx 0,26 1,1 

Bụi 1,6 2,4 

Nguồn: Tiêu chuẩn xả độc hại của ô tô ECE 15/04 

Do tuyến đường Dự án là đường miền núi nên các phương tiện tham gia giao 

thông chủ yếu là xe máy, số ít xe ô tô 4 chỗ sử dụng nhiên liệu xăng. Lưu lượng xe 

lưu thông trên tuyến đường Dự án khoảng 200 xe, quy đổi/ngày đêm. Lượng phát 

thải của các khí độc trong không khí trên toàn tuyến đường được tính theo công 

thức: 
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Ekhí độc = (hệ số phát thải) x (lưu lượng xe) x (chiều dài tuyến) x 10-3, kg 

Sau khi tính toán ta có lượng phát thải của các khí độc như sau: 

Bảng 3. 16. Tổng lượng phát thải các khí độc ra môi trường  

khi vận hành tuyến đường 

Loại khí 

độc 

Lượng phát thải 

1 ngày (kg) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/h) 

Nồng độ QCVN 

19:2009/BNTMT 

(mg/Nm3) 
mg/m3 mg/Nm3 

CO 113,05 0,30 3,9 4,46 120 

NOx 12,71 0,04917 0,6 0,72 300 

SOx 1,18 0,53 6,9 7,81 510 

Bụi 7,26 4,71 61,0 69,44 600 

Ghi chú:   Sử dụng dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh là 0,05%. 

Như vậy, bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện tham gia 

giao thông trên cầu đường trong giai đoạn này ảnh hưởng không đáng kể, chủ yếu ảnh 

hưởng tới người tham gia giao thông trên tuyến đường.  

Mặt khác, các phương tiện qua tuyến đường này chủ yếu là các phương tiện 

nhỏ và sẽ có sự quản lý chặt chẽ về chất lượng các phương tiện tham gia giao thông 

qua cầu đường nên dự báo các tác động tới môi trường không khí tại khu vực từ 

việc đưa tuyến đường vào vận hành sẽ ở mức nhỏ. 

Không gian tác động: Khu vực tuyến đường và xung quanh. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành. 

c. Đánh giá tác động 

Trong các nguồn gây tác động đến môi trường không khí thì nguồn gây tác 

động do mật độ phương tiện ra vào khu vực dự án sẽ gây tác động chủ yếu tới môi 

trường không khí tại cầu, đường dẫn và người dân 2 bên đường. Lượng khí thải sẽ 

thoát ra ở dạng hơi và bay vào không khí làm ô nhiễm đến chất lượng môi trường 

không khí ở khu vực. Thành phần hơi xăng dầu chủ yếu là hợp chất hydrocacbon mạch 

ngắn và các phụ gia có trong xăng benzen, toluen, xylen và các tạp chất là hợp chất 

hữu cơ lưu huỳnh. Các chất ô nhiễm này gây tác động như sau: 

- Các chất này rất dễ phát tán và chiếm chỗ các thành phần có trong không khí, 

trong đó có oxi. 

- Các hydrocacbon là những tác nhân đối với quá trình quang hóa 

- Tăng tính oxi hóa của không khí có chứa khí xăng dầu và hợp chất lưu huỳnh. 

- Sự tác động đến môi trường không khí do sự gia tăng hàm lượng các 

hydrocacbon gây ô nhiễm môi trường không khí qua đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

cộng đồng. 
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3/ Nguồn phát sinh, quy mô (khối lượng) của chất thải rắn thông thường   

a. Nguồn phát sinh  

Lượng chất thải có khả năng phát sinh trong quá trình vận hành chủ yếu là 

lượng chất thải rắn thu gom trong quá trình vệ sinh mặt đường và bùn cặn phát sinh từ 

công tác nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa của công trình. 

b. Thành phần và khối lượng  

- Thành phần của rác thải từ vệ sinh mặt cầu, đường chủ yếu là lá cây rụng, 

giấy, gỗ vụn, do các xe vận tải làm rơi vãi, đổ; rác sinh hoạt do khách qua đường ném 

xuống; bùn cát, dầu mỡ từ công tác nạo vét định kỳ mạng lưới thoát nước mưa. Lượng 

rác này cần được thu gom và vận chuyển thường xuyên đến các bãi rác chung của khu 

vực để hạn chế các tác động gây ô nhiễm môi trường cũng như mỹ quan trên đường 

giao thông.   

- Chất thải phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng tuyến đường, từ quá trình 

nạo vét hệ thống cống, rãnh thoát nước mưa. Khối lượng khoảng 05 tấn/năm. Thành 

phần chủ yếu là bùn, đất,...  

- Chất thải phát sinh từ hoạt động sửa chữa, thay thế các công trình an toàn giao 

thông, hệ thống điện chiếu sáng... với khối lượng khoảng 1 tấn/năm. Thành phần chủ 

yếu là nhựa, sắt thép (bóng đén led, cột điện, biển báo an toàn giao thông hư hỏng...). 

Không gian tác động: Khu vực tuyến đường 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành 

c. Đánh giá tác động 

- Lượng bùn phát sinh từ công tác nạo vét định kỳ mạng lưới thoát nước mưa và 

nước thải là một trong những nguồn thải có khả năng gây tác động xấu đến môi 

trường, nếu công tác thu gom, quản lý không đúng quy định sẽ làm phát sinh mùi hôi, 

mất vệ sinh, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân lưu thông trên tuyến 

đường, người dân sinh sống 2 bên tuyến. 

- Tác động tới môi trường không khí: Phân hủy các hợp chất hữu cơ tạo thành 

các loại khí H2S, NH3, mercaptan có mùi hôi thối. 

3.2.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao: phát sinh từ động cơ và do 

sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, còi xe, tiếng phanh động cơ. 

b. Tác động của tiếng ồn, độ rung 

Với lưu lượng xe dự báo sẽ gây tác động sẽ tạo ra một mức ồn mới và lâu dài 

cho môi trường khu vực. Mức độ tác động được đánh giá như sau:  

Khoảng cách tác động và TCVN Mức ồn (dBA) 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án  

“Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại xã Quảng Đức,  

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” 

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ 

NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH                125 
 

Tại nơi phát sinh (Khu vực mặt đường) 75 đến 80 

Cách 10 m theo gió < 70 

Cách 30 m theo gió < 60 

TCVN đối với không khí xung quanh 50 đến 60 

 Mức ồn cho phép đối với môi trường không khí xung quanh khu vực dự án 

thuộc khu vực 3 trong bảng giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và 

dân cư từ 6 giờ đến 22 h, với mức ồn tương đương là 70 dBA (QCVN 

26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (Khu vực thông thường));  

Mức ồn tối đa cho phép đối với các loại xe tải phát ra khi tăng tốc độ là từ 80 đến 83 

dBA (theo TCVN5948:1999). 

Như vậy các mức ồn phát sinh do hoạt động của dự án đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Các đối tượng chịu tác động chính là các khu dân cư ở trong khoảng cách 30m. 

Theo các kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ 

thuật Bảo hộ Lao động – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe của con người như gây mất ngủ, mệt mỏi, tạo tâm lý khó chịu 

gây giảm sức khỏe, năng suất lao động của cán bộ, công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng 

ồn trong thời gian dài có thể làm cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề 

nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con 

người. Tác động của tiếng ồn được mô tả như trong bảng sau: 

Bảng 3. 17. Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số 

Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130-135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên loạn 

145 Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn 

150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe 

(Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, NXB giáo dục) 

Kết quả đo đạc mức rung trong trường hợp tồi tệ nhất đo đạc được trong giai 

đoạn thực hiện Dự án là 60,1dB ứng với tốc độ dòng xe khoảng 60km/h. Vận tốc dòng 

xe tăng thêm 10km/h, độ rung tăng thêm 3dB. Với tốc độ thiết kế của dự án là 80km/h 

nên mức rung nguồn dự báo vào năm 2030 là 66,1dB.  

Dự báo mức rung suy giảm theo khoảng cách được căn cứ theo phương pháp đã 
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được trình bày ở trên (chi tiết về phương pháp đã được trình bày ở phần giai đoạn xây 

dựng). Kết quả được thể hiện trong bảng 3.18. 

Bảng 3. 18. Kết quả dự báo mức suy giảm rung theo khoảng cách (dB) 

Năm 2030 

Mức rung 

nguồn               

(dB) 

Khoảng cách (m) (*) 

0m 5m 10m 25m 

66,1 60,3 37 14,2 0 

TCVN 7210:2002; 70dB (6 ÷ 22h); mức nền (22 ÷ 6h) 

(*) Khoảng cách từ mép đường  

So sánh với GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về rung động, thấy rằng ở khoảng cách 10m tính từ mép đường, mức rung phát 

sinh từ vận hành dòng xe là nhỏ hơn GHCP. Như vậy, tác động do rung động đã 

được loại trừ từ nguồn. 

Không gian tác động: Khu vực tuyến đường và khu vực xung quanh. 

Thời gian tác động: Trong giai đoạn vận hành 

Mức độ tác động: KHÔNG ĐÁNG KỂ 

3.2.1.3. Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực 

a, Phân tích những lợi ích đối với cộng đồng mà không thể định lượng 

Trên góc độ quản lý nhà nước, việc đánh giá hiệu quả kinh tế dự án chủ yếu 

dựa trên những phân tích kinh tế - xã hội, trên quan điểm đảm bảo phúc lợi cộng đồng 

nhiều nhất, đồng thời có chú ý thích đáng tới lợi ích của bên đầu tư, kết hợp lợi ích 

trước mắt và lâu dài của đất nước. 

Các lợi ích mang lại cho cả xã hội bao gồm: lợi ích do giảm giá thành vận tải, 

do mở rộng vùng hấp dẫn của đường, do tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hoá và 

hành khách, giảm thời gian chờ đợi của người và phương tiện, giảm số lượng và mức 

độ tai nạn giao thông, giảm sự mệt nhọc của hành khách, tiết kiệm các chi phí vận 

hành, sửa chữa, thúc đẩy việc phát triển, khai thác tiềm năng của địa phương đẩy mạnh 

thị trường kinh tế, nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ô nhiễm môi trường (do 

chất lượng khai thác của đường được nâng cao), phát triển văn hoá, giáo dục, y tế... 

Làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị và là cơ sở 

phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng dự án. 

Hoàn thành cơ sở pháp lý nhằm tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, xây dựng 

cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 

b, Xét nhóm lợi ích mang tính xã hội 

Thúc đẩy công việc phát triển, khai thác các tiềm năng trong khu vực, địa 

phương, đẩy mạnh kinh tế thị trường, nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả kinh tế 

cho các ngành, các xí nghiệp ngoài ngành giao thông vận tải do giảm lượng dự trữ 

trong các kho, tránh những tổn thất gây do chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu, máy 
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móc thiết bị. Hiệu quả mang lại cho các ngành không trực tiếp sản xuất như thương 

nghiệp, dịch vụ văn hoá, đời sống. 

c, Về ảnh hưởng đối với cộng đồng 

Việc thực hiện dự án không chỉ liên quan đến những người trực tiếp sử dụng 

đường mà cũng liên quan đến các nhà sản xuất, các đơn vị kinh doanh, dịch vụ, những 

người tiêu thụ, những người sống trong vùng hấp dẫn của đường (như các nhà nông, 

người chăn nuôi, người làm nghề khai thác, buôn bán, chế biến vv...) Kết quả là góp 

phần làm tăng thu nhập quốc dân. 

d, Những ảnh hưởng khác 

Xét hiêụ quả có lợi: sau khi thực hiện dự án, giá đất dọc hai bên đường tăng 

nhiều, giá trị sử dụng cao hơn do thuận tiện cho việc giao lưu, xây dựng các trụ sở, xí 

nghiệp sản xuất, dịch vụ, v.v... 

Hiệu quả về thay đổi cơ cấu xã hội: Sẽ hình thành các khu dân cư, đô thị mới và 

việc xây dựng đường mới có liên quan tới việc quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng 

kinh tế. 

Hiệu quả về chính trị, quản lý hành chính: Dự án có tác dụng tăng cường cho 

công việc quản lý hành chính, truyền đạt các chủ trương, chính sách, các chỉ thị của 

nhà nước và tạo điều kiện cho lưu thông, trao đổi. 

3.2.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án  

1/ Sự cố sụt lún công trình:  

Trong giai đoạn vận hành dự án khả năng xảy ra các hiện tượng sạt lở, sụt,… có 

khả năng xảy ra tại các vị trí taluy khi thời tiết mưa to kéo dài, rung động, động đất.  

Quy mô và mức độ tác động do xói mòn, sạt lở và bồi lắng dòng chảy tùy thuộc 

vào tình hình xảy ra do thiên tai, địch họa. 

Tuy nhiên, hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông có mức rung 

thấp, không có khả năng gây ra hiện tượng đứt gãy trong các lớp địa tầng; các kè mái 

taluy được xây dựng có kết cấu vững chắc sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng 

sạt, trượt đất đá. Mặt khác, tại khu vực dự án chưa từng xảy ra động đất nên các sự cố 

gây sạt lở do động đất được đánh giá khó xảy ra. 

2/ Sự cố tai nạn giao thông: 

Trong quá trình hoạt động do có hoạt động lưu thông của các phương tiện giao 

thông trên tuyến đường. Chủ đầu tư bố trí biển cảnh báo ô tô lưu thông trên tuyến để 

tránh hư hỏng tuyến đường và xảy ra tai nạn giao thông; giao chính quyền địa phương 

giám sát không cho các phương tiện giao thông tham gia khi chưa hoàn thiện mặt 

đường, điện và các hạng mục khác khi chưa đảm bảo an toàn giao thông. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

Dự án là công trình đường giao thông nên chỉ có các công trình xử lý chất thải 

và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, Dự án không có các công trình xử lý chất 
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thải và bảo vệ môi trường phải triển khai vận hành, sau khi dự án đưa vào sử dụng. 

3.2.2.1. Công trình thu gom nước mưa chảy tràn 

- Khi đi vào vận hành, hệ thống thoát nước mưa của Dự án đã hoàn thành theo 

thiết kế nên việc tiêu thoát nước mưa chảy tràn đã được đảm bảo: rãnh, cống tiêu thoát 

nước theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, thường xuyên nạo vét, khơi thông tránh 

tình trạng nước tù đọng. 

- Thường xuyên vệ sinh tuyến đường sạch sẽ để hạn chế các chất bẩn bị nước 

mưa rửa trôi vào nguồn nước tiếp nhận. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án đã được thiết kế phù hợp với 

quy hoạch thoát nước của dự án, đảm bảo tiêu thoát nước triệt để, không gây ngập úng 

trong suốt quá trình thi công và không gây ảnh hưởng đến tiêu thoát nước chung của 

khu vực.  

- Nước trên mặt đường sẽ chảy theo độ dốc ngang mặt đường về các rãnh dọc 

hoặc xuống chân taluy nền đắp, từ đó chảy theo địa hình tự nhiên về các vị trí trũng 

hoặc chảy qua các cống bố trí trên tuyến. 

- Thoát nước ngang đường: cống hộp khẩu độ 3x3m. 

- Cống hộp đúc sẵn áp dụng cho các cống hộp đơn và đôi có bề rộng lòng cống 

của 1 hộp B ≤ 2,0m. 

 - Cống hộp đổ tại chỗ sử dụng cho các cống hộp đơn, đôi và ba có bề rộng lòng 

cống của 1 hộp B>2.0m. 

- Độ dốc dọc cống phù hợp với địa hình và hiện trạng mương đấu nối. Cống nên 

được thiết kế với độ dốc tối thiểu imin=0.3% nhằm thoát nước tốt và hạn chế lắng đọng. 

Độ dốc thiết kế tối đa của cống nên xem xét imax <=5%, trong trường hợp bắt buộc 

phải đặt cống với độ dốc >5% thì cần có những thiết kế đặc biệt để đảm bảo ổn định 

của kết cấu.  

- Kết cấu thân cống:  

+ Các cống tròn, cống hộp ≤ 2m (kết cấu lắp ghép) áp dụng định hình đã sử 

dụng cho các Dự án giao thông hiện nay ĐT.342, …: đốt thân cống bằng BTCT 

25Mpa, đế cống bằng BTCT đúc sẵn 20Mpa. Đế cống của cống dốc là BTXM đổ tại 

chỗ 16Mpa. 

+ Các cống hộp khẩu độ lớn được thiết kế kết cấu BTCT đổ tại chỗ 30MPa, tải 

trọng tính toán HL93, người 3kN/m2. 

- Kết cấu móng cống: Địa chất khu vực dự án địa chất khá tốt, phương án móng 

cống dự kiến là móng nông, giải pháp thiết kế chi tiết sẽ được tính toán cụ thể trong 

bước thiết kế tiếp theo. 

- Một số vị trí dòng suối, kênh mương hiện trạng giao chéo góc với tuyến chính, 

để giảm chiều dài cống và hạn chế ảnh hưởng đến dòng chảy, TVTK nghiên cứu điều 

chỉnh phương của cống vuông góc với tim đường đồng thời bổ sung mương cải dọc 

tuyến 2 bên đầu cống nối với dòng hiện tại. 
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- Các cống tròn, cống hộp khẩu độ ≤ 2,0m chính tuyến: Cống tạm phục vụ thi 

công có khẩu độ bằng cống chính, tiến hành bóc dỡ, di dời sang cống tạm để tận dụng 

thi công cống trên tuyến chính. 

- Các cống hộp khẩu độ >2,0m chính tuyến: Do thi công đồng thời với nền nên 

không bố trí cống tạm, trong quá trình thi công sử dụng các mương tạm để dẫn dòng. 

- Cống tròn: Theo thiết kế điển hình cống tròn 533-01-01; 533-01-02, 78-02X 

và Thiết kế điển hình cống dốc 83-02X.   

+ Móng cống bằng BTXM mác 20MPa trên lớp đệm đá mạt dày 10 cm. 

+ Ống cống tròn bằng BTCT mác 25MPa lắp ghép. 

+ Đầu cống, tường cánh bằng BTXM mác 16MPa đổ tại chỗ. 

+ Sân gia cố cống bằng đá hộc xây VXM mác 10Mpa trên lớp đệm đá mạt dày 

10 cm. 

+ Taluy nền đường ở 2 đầu thượng, hạ lưu cống được gia cố bằng BTXM 

16Mpa dày 15 cm trên lớp đệm bằng đá mạt dày 10 cm. 

- Cống hộp khẩu độ ≤ 2,0m:  

+ Móng cống bằng BTXM 16Mpa đổ tại chỗ trên lớp đệm đá mạt dày 10 cm. 

+ Ống cống bằng BTCT mác 25MPa lắp ghép. 

+ Đầu cống, tường cánh bằng BTXM mác 16MPa đổ tại chỗ. 

+ Gia cố sân cống thượng hạ lưu bằng đá hộc xây vữa 10MPa dày 25cm trên 

lớp đệm đá mạt dày 10cm. 

+ Taluy nền đường ở 2 đầu thượng, hạ lưu cống được gia cố bằng BTXM 

16Mpa dày 15 cm trên lớp đệm bằng đá mạt dày 10 cm. 

- Cống hộp khẩu độ > 2,0m: 

+ Thân, móng, đầu cống và sân cống hộp bằng BTCT mác 30MPa đổ tại chỗ 

trên lớp bê tông đệm mác 10MPa và lớp đá mạt dày 15 cm. 

+ Gia cố sân cống thượng hạ lưu bằng đá hộc xây vữa 10MPa dày 25cm trên 

lớp đá mạt dày 10cm. 

+ Taluy nền đường ở 2 đầu thượng, hạ lưu cống được gia cố bằng BTXM 

16Mpa dày 15 cm trên lớp đệm bằng đá mạt dày 10 cm. 

+ Chiều dài phần gia cố phụ thuộc vào điều kiện địa hình, điều kiện địa chất và 

gia tốc nước chảy sau cống. 

3.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

- Mức độ ô nhiễm không khí trong giai đoạn vận hành được giảm thiểu bằng 

cách phối hợp đối với các cơ quan quản lý môi trường địa phương nhằm quản lý và giám 

sát chất lượng môi trường không khí thông qua chương trình kiểm soát ô nhiễm toàn 

vùng. Giám sát ô nhiễm không khí do giao thông là một phần của chương trình này.  

- Phun nước: trong thời kỳ khô nắng kéo dài, ngoài biện pháp thu gom chất bẩn, 

sẽ tiến hành phun nước rửa đường bằng thiết bị chuyên dụng. 

+ Ưu điểm: Hiệu quả cải thiện môi trường không khí cao. 
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+ Nhược điểm: Tăng chi phí đầu tư 

+ Mức độ khả thi: Tương đối cao 

+ Hiệu quả xử lý: Đảm bảo điều kiện môi trường không khí tại khu vực Dự án 

và khu vực lân cận thấp hơn giới hạn tiêu chuẩn môi trường cho phép theo QCVN 

05:2023/BTNMT. 

3.2.2.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại 

- Thường xuyên vệ sinh mặt đường nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho 

tuyến đường.   

- Chính quyền địa phương cần yêu cầu người dân không vứt rác sinh hoạt ra vỉa 

hè, lòng đường làm ảnh hưởng tới mỹ quan và môi trường sống tại khu vực.   

* Biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình tu sửa, cải tạo đường  

Trong quá trình hoạt động, dự án chỉ phát sinh các chất thải trong các lần tu 

sửa, cải tạo tuyến đường. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể như sau: 

- Đối với bụi, khí thải từ các phương tiện và thiết bị thi công: Biện pháp giảm 

thiểu tương tự như trong quá trình xây dựng 

- Đối với bụi, khí thải từ các hoạt động thi công: Biện pháp giảm thiểu tương tự 

như trong quá trình xây dựng  

- Đối với nước mưa rửa trôi: 

+ Tiến hành nạo vét hệ thống hố ga, rãnh thoát nước mưa; 

+ Lập kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công phù hợp với điều kiện thời 

tiết của khu vực và chủ động lập kế hoạch bảo vệ các công trình khi có mưa lớn. 

+ Thi công theo phương pháp cuốn chiếu và bê tông hoá tại các vị trí thiết kế 

trong thời gian sớm nhất. 

+ Che đậy và không để cát đá tại các vị trí dễ bị nước cuốn trôi khi mưa. 

- Đối với rác thải xây dựng: Biện pháp giảm thiểu tương tự trên.  

- Đối với chất thải rắn xây dựng: 

+ Lập kế hoạch thi công cụ thể, tránh lãng phí, hạn chế rơi vãi các loại phế liệu 

xây dựng.  

+ Các loại chất thải vật liệu xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng bao 

gồm: đất đá thải, gạch vỡ, bê tông rơi vãi,…. 

+ Các loại khác như: vỏ bao xi măng, mẩu sắt, nhựa thừa được tận dụng bán 

phế liệu cho các cơ sở trên địa bàn.  

3.2.2.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển hướng dẫn theo đúng quy định của 

Luật giao thông đường bộ.  

- Bảo dưỡng định kỳ tuyến đường để các phương tiện được lưu thông trong tình 
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trạng tốt nhất. 

- Phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương quản lý, giám sát chất 

lượng môi trường không khí thông qua chương trình kiểm soát ô nhiễm toàn vùng. 

3.2.2.5. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

1/ Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố về sụt lún 

 Biện pháp giảm thiểu: 

 Thành lập đội quản lý đường để thực hiện các công việc sau: 

 - Quét dọn, bảo dưỡng định kì, thường xuyên kiểm tra quan tắc sụt lún của dự án. 

 - Thường xuyên tiến hành kiểm tra tuyến đường.  

 - Gia cố kịp thời những đoạn có dấu hiệu sạt lở, đặc biệt trước mùa mưa bão. 

 Đánh giá: Đây là các biện pháp đơn giản, mang lại hiệu quả cao. 

2/ Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố về xói lở, sạt lở 

 - Đảm bảo thoát nước: bố trí hệ thống rãnh/cống dọc, cống ngang… đảm bảo 

thoát nước mặt tránh gây xói ở phía taluy.  

 - Gia cố taluy. 

 - Tại một số vị trí nền đường đắp cao, taluy nền đường đắp mỏng và kéo dài, các vị 

trí đào sâu. Các vị trí nền đường này không đảm bảo sự ổn định và an toàn của nền đường 

trong quá trình khai thác sử dụng và ngay cả trong quá trình thi công xây dựng. Các vị trí 

này, thiết kế tường chắn, rọ đá, neo và khung bê tông cốt thép, trồng cỏ… 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

- Hệ thống cống rãnh thoát nước mưa chảy tràn, thu gom nước thải thi công, 

chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công. 

- Hệ thống cống rãnh thu gom thoát nước trong giai đoạn vận hành. 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường Dự án 

Bảng 3. 19. Kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường của dự án 

Stt Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ/đv) 

Kinh phí  

dự kiến  

(VNĐ) 

Tiến độ thi 

công 

1.  
Thùng rác chứa 

rác thải sinh hoạt 
Thùng 8 200.000 1.600.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

2.  
Thu gom, lưu 

chứa CTNH 
kho 4 15.000.000 60.000.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

3.  
Thùng chứa 

CTNH  
Thùng 16 500.000 8.000.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

4.  Phuy chứa dầu Phuy 2 750.000 1.500.000 Giai đoạn xây 
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Stt Tên công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ/đv) 

Kinh phí  

dự kiến  

(VNĐ) 

Tiến độ thi 

công 

mỡ thải dựng  

5.  
Nhà vệ sinh tạm 

thời có bể tự hoại 
NVS 8 13.000.000 104.000.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

6.  

Phun nước tưới 

ẩm tuyến đường 

vận chuyển vật 

liệu 

Lần 4 500.000 2.000.000 
Giai đoạn xây 

dựng  

7.  

Bố trí công nhân 

quét dọn, vệ sinh 

các tuyến đường 

vận chuyển 

Lần 4 500.000 2.000.000 
Giai đoạn xây 

dựng  

8.  

Rãnh, hố thoát 

nước mưa, nước 

thải thi công 

Hệ 

thống 
4 5.000.000 20.000.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

9.  

Thuê đơn vị chức 

hút bể tự hoại 

của nhà vệ sinh 

tạm thời 

Lần 1 300.000 300.000 
Giai đoạn xây 

dựng  

10.  
Biển báo tại các 

khu vực thi công 
cái 10 200.000 2.000.000 

Giai đoạn xây 

dựng  

11.  

Thuê đơn vị thu 

gom xử lý chất 

thải rắn 

Lần  15.000.000 15.000.000 
Giai đoạn xây 

dựng  

Ghi chú: Thời gian thực hiện: Trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

1/ Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của Dự án  

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà đầu tư: 

+  Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng 

+ Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ nghĩa vụ tài chính như: nộp tiền sử dụng 

đất vào ngân sách nhà nước; nộp các khoản thuế, phía và lệ phí khác theo quy định. 

+ Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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+ Phối hợp với các cơ quan chức năng để thống nhất quản lý xây dựng toàn bộ 

dự án theo quy hoạch được duyệt. Quản lý mặt bằng đã được bàn giao theo quy định 

của pháp luật. 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm liên hệ với đơn vị chuyên môn quản lý về quy 

hoạch để được cung cấp thông tin về quy hoạch hệ thống giao thông, thoát nước và các 

quy hoạch xây dựng liên quan khác xung quanh vị trí khu đất thực hiện dự án.   

2/ Trong giai đoạn đi vào hoạt động  

- UBND huyện Hải Hà có trách nhiệm quản lý giao cho đơn vị có chức năng 

thực hiện việc giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành của dự án. 

 - Nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án để quản lý điều hành 

trong giai đoạn vận hành.  

3/ Trách nhiệm của các đơn vị, nhà thầu tham gia 

+ Chịu trách nhiêm thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 

đúng nội dung đề xuất trong hồ sơ thầu thi công và quy định của nhà nước về bảo vệ 

môi trường. 

+ Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về kết quả thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công dự án.  

+ Thành lập tổ công tác thực hiện chuyên trách về các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường trong thi công dự án.  

+ Có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã 

được đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

+ Báo cáo kịp thời các sự cố môi trường phát sinh trong quá trình xây dựng các 

hạng mục của dự án cho các giám sát kỹ thuật và cán bộ phụ trách môi trường của Ban 

quản lý dự án để có có các biện pháp xử lý. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá dự báo 

Dựa trên các cơ sở dữ liệu của Dự án và số liệu quan trắc môi trường trong quá 

trình tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), báo cáo ĐTM đã 

đánh giá chi tiết, dự báo về các tác động trong quá trình thực hiện Dự án đối với môi 

trường tự nhiên và môi trường kinh tế - xã hội khu vực. Trên cơ sở đó, báo cáo sẽ đề 

xuất các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu để áp dụng trong quá trình thực hiện Dự 

án nhằm hạn chế tối đa các tác động đến môi trường của Dự án.  

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá trong báo cáo này có những điểm sau: 

- Về các nguồn thải được dự báo, làm rõ thông qua việc nghiên cứu tỉ mỉ các 

hạng mục đầu tư xây dựng, phương án thi công xây dựng và hoạt động của Dự án, giải 

pháp xử lý đối với mỗi nguồn thải phát sinh... Đối với báo cáo ĐTM của Dự án này, 

chúng tôi bố trí tổ công tác gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập báo 

cáo ĐTM. 
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- Các đánh giá về môi trường nước, môi trường không khí, môi trường tiếng ồn 

đều được thông qua các số liệu khảo sát tại thực địa của Dự án và các số liệu phân tích 

trong phòng thí nghiệm. Các thông số được lựa chọn để xem xét các yếu tố môi trường 

là tương đối đầy đủ, các vị trí đo đạc, lấy mẫu khảo sát là đại diện cho môi trường khu 

vực Dự án và khu vực lân cận. Các phương pháp đánh giá, phương pháp dự báo của 

các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đánh giá tác động môi trường. Vì 

vậy, các đánh giá có độ tin cậy cao. 
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CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

 Để công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt và có hiệu quả cao, Chủ đầu 

tư sẽ trực tiếp quản lý điều hành các công việc trong quá trình triển khai đầu tư xây 

dựng, trong đó có bố trí các cán bộ phụ trách về môi trường chuyên theo dõi việc thực 

hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thực hiện quan trắc môi trường. Vì vậy, 

chương trình quản lý môi trường được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng 

cũng như trong suốt quá trình Dự án đi vào hoạt động.     

Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường của dự án là: 

+ Thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Lập kế hoạch đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, các giải pháp bảo vệ 

môi trường đã được phê duyệt theo báo cáo ĐTM. 

+ Sử dụng cơ cấu tổ chức phù hợp cho công tác bảo vệ môi trường trong các 

giai đoạn thực hiện dự án và giám sát tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã đề 

xuất trong báo cáo ĐTM. 

+ Thực hiện kiểm soát được các nguồn thải từ các hoạt động của Dự án để giảm 

thiểu ảnh hưởng ô nhiễm từ nguồn thải ở mức độ cho phép và có kế hoạch xử lý phù hợp. 

+ Đề xuất các phương án phòng chống các sự cố môi trường có thể xảy ra trong 

quá trình thi công, vận hành công trình. 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện kế hoạch quản lý môi trường dưới sự giám sát, kiểm tra 

của UBND huyện Hải Hà, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, UBND 

tỉnh Quảng Ninh. 

Chương trình quản lý môi trường được thể hiện tóm tắt trong bảng sau: 
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Bảng 4. 1. Chương trình quản lý môi trường 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác 

động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Dự kiến 

kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(1000 đ) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Giai 

đoạn 

chuẩn 

bị 

Giải 

phóng 

mặt 

bằng 

Tác động 

đến 

KTXH, đời 

sống người 

dân dọc 

tuyến 

đường. 

- Tuyên truyền 

chính sách đền bù 

tới các hộ dân bị 

ảnh hưởng. 

- Công khai mức 

giá và đền bù thỏa 

đáng theo quy định 

của pháp luật.   

Thuộc kinh 

phí đền bù 

giải phóng 

mặt bằng 

Trong 

năm 

2025 

Chủ đầu 

tư 

Chủ 

đầu 

tư 

 

- Thu 

dọn 

chướng 

ngại 

vật, vật 

cản 

trên 

tuyến 

(nếu 

có). 

- Vận 

chuyển 

đất đá 

thải, cây 

cối phát 

quang 
 

Bụi, khí 

thải 

- Sử dụng máy 

móc, phương tiện 

thi công có chất 

lượng tốt, tiết kiệm 

tiêu hao nhiên liệu 

và ít phát thải các 

khí thải độc hại.  

- Đăng kiểm xe 

theo định kỳ để xác 

định các thành phần 

khí thải đạt/không 

đạt qua đó có biện 

pháp bảo dưỡng, 

sửa chữa thích hợp. 

- Không chuyên 

chở đất đá thải quá 

tải trọng quy định. 

- Trong 

năm 

2025 

Chủ đầu 

tư 

Tiếng ồn, 

độ rung 

 

- Bảo dưỡng và sửa 

chữa ngay khi các 

thiết bị phát sinh 

- Trong 

năm 

2025 

Chủ đầu 

tư 
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tiếng ồn và độ rung 

bất thường. 

- Thường xuyên 

kiểm tra, bảo dưỡng 

các động cơ nhằm 

phát hiện và sửa 

chữa kịp thời các 

hư hỏng để giảm 

thiểu tối đa tiếng ồn 

phát sinh. 

- Không sử dụng 

nhiều máy móc, 

thiết bị thi công gây 

tiếng ồn và độ rung 

lớn cùng một thời 

điểm. 

- Hạn chế các tác 

động đến cây xanh 

hiện có hai bên 

đường để ngăn bụi 

và giảm thiểu sự 

lan truyền tiếng ồn 

đến khu vực xung 

quanh. 

Chất thải 

rắn 

 

- Được lưu tại bãi 

tập kết vật liệu dư 

thừa để lu nèn tạo 

mặt bằng 

Chi phí xây 

dựng 

Trong 

năm 

2025 

Chủ đầu 

tư 

Chủ 

đầu 

tư 

Nước mưa 

rửa trôi 

- Tập trung thi công 

giai đoạn này vào 

mùa khô. 

- Có biện pháp rãnh 

thoát và hố lắng 

- Trong 

năm 

2025 

Chủ đầu 

tư 

Giai 

đoạn 

thi 

- Vận 

chuyển 

nguyên 

Tác động 

tới môi 

trường 

- Bạt phủ vật liệu 

rời, bạt phủ thành 

xe vận chuyển. 

200.000 Tháng 

08/2025 

đến hết 

Đơn vị 

thi công 

Chủ 

đầu 

tư 
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công  

xây 

dựng 

vật liệu 

xây 

dựng. 

- Thi  

công  

đường 

- Thi 

công 

cống 

thoát 

nước. 

- Thi 

công 

hoàn 

thiện.  

- Nước 

thải sinh 

hoạt từ 

nhà vệ 

sinh di 

động 

- Nước 

mưa 

chảy 

tràn, 

nước 

thải thi 

công 

không khí, 

môi trường 

nước 

- Phun nước dâp 

bụi tại khu vực tập 

kết vật liệu rời. 

- Bố trí lao động 

dọn vệ sinh. 

- Thi công đúng 

tiến độ theo công 

nghệ đã được nêu 

ra trong hồ sơ dự 

thầu của nhà thầu 

thi công đã được 

duyệt. 

- Giám sát không 

khí  

- Thuê đơn vị xử lý 

nước thải tại nhà vệ 

sinh di động khi 

đầy bể. 

- Đào rãnh thoát 

nước và hố ga xung 

quanh khu vực tập 

kết nguyên vật liệu. 

- Tăng cường vệ 

sinh công trường, 

che phủ các bãi vật 

liệu, bãi thải tạm, 

các kho hóa chất, 

xăng dầu tránh tiếp 

xúc với nước mưa;  

- Hạn chế phát sinh 

nước thải thi công. 

- Đào rãnh bằng đất 

xung quanh khu 

vực thi công dự án 

để thu gom nước 

mưa, nước thải thi 

tháng 

8/2027 
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công và lắng đọng 

chất rắn lơ lửng 

trước khi chảy vào 

nguồn tiếp nhận. 

Chất thải rắn 

xây dựng, 

đất đá thải 

- Thu gom vật liệu 

xây dựng rơi vãi, 

lẫn chất thải. 

- Thu gom và vận 

chuyển chất thải 

xây dựng, đất đá 

thải đổ thải vào bãi 

đổ thải. 

- Thực hiện nghiêm 

các biện pháp phun 

tưới nước dập bụi, 

che chắn hạn chế 

rơi vãi trên tuyến 

đường vận chuyển. 

150.000 Tháng 

08/2025 

đến hết 

tháng 

8/2027 

Đơn vị 

thi công 

CTNH - Thu gom nhựa 

đường dư thừa trong 

quá trình rải nhựa 

đường để xử lý như 

CTNH 

- Thu gom và phân 

loại chất thải nguy 

hại vào thùng phuy 

có nắp đậy và không 

có nắp đậy, có dấu 

hiệu cảnh báo.  

- Gắn bảng hướng 

dẫn phân loại để thu 

gom dầu thải, giẻ 

dính dầu, ắc quy 

thải, bóng đèn 

huỳnh quang... tại 

mỗi khu vực lưu trữ. 

 Tháng 

08/2025 

đến hết 

tháng 

8/2027 

Đơn vị 

thi công 
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Số lượng 04 phuy. 

- Lưu giữ chất thải 

nguy hại trong 4 nhà 

kho chứa chất thải  

nguy hại tạm thời có 

mái bao che. 

- Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để 

vận chuyển và xử lý. 

Tác động 

của tiếng ồn 

- Bố trí máy móc 

làm việc hợp lý 

- Giám sát tiếng ồn  

- Lựa chọn máy 

phát có hệ thống 

giảm tiếng ồn, rung. 

- Trang bị bảo hộ 

lao động cho người 

công nhân vận hành 

các máy móc thiết 

bị phát sinh tiếng 

ồn, bụi. 

20.000 Tháng 

01/2026 

đến hết 

tháng 

8/2027 

Đơn vị 

thi công 

 

Tác động  tới 

hệ sinh thái 

- Thực hiện tốt việc 

thu gom, xử lý chất 

thải phát sinh 

- Không xâm phạm 

đến hệ thực vật 

ngoài dự án. Bảo vệ 

tối đa cây cối và 

các thảm thực vật 

trong vùng giải toả. 

- Nghiêm cấm các 

hoạt động săn bắt 

động vật trong 

vùng. 

- Tháng 

01/2026 

đến hết 

tháng 

8/2027 

Đơn vị 

thi công 

Tác động tới 

môi trường 

- Phối hợp với 

chính quyền địa 

200.000 Tháng 

01/2026 
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KT-XH, đời 

sống cộng 

đồng dân cư 

khu vực 

phương trong việc 

thông báo rộng rãi 

cho người dân biết 

kế hoạch, tiến độ 

thi công công trình 

để dân biết và tạo 

thuận lợi trong quá 

trình thi công. 

- Phối hợp với Ban 

giải phóng mặt 

bằng tiến hành 

nhanh chóng, hài 

hoà, công khai, 

minh bạch hạn chế 

các mẫu thuận có 

thể xảy ra. Đồng 

thời quan tâm và có 

biện pháp giúp đỡ 

các đối tượng, gia 

đình bị ảnh hưởng 

để người dân nhanh 

chóng ổn định cuộc 

sống. 

- Thực hiện tốt việc 

vệ sinh khu vực thi 

công, thu gom triệt 

để chất thải sinh 

hoạt. 

- Nghiêm cấm các 

tệ nạn xã hội tại các 

khu vực thi công 

đối với cán bộ và 

công nhân xây 

dựng. 

đến hết 

tháng 

8/2027 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án  

“Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại xã Quảng Đức,  

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” 

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ 

NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH                142 
 

Giai 

đoạn 

vận 

hành 

- Các 

phương 

tiện 

tham 

gia 

giao 

thông 

trên 

đường 

Tác động tới 

môi trường 

không khí; 

tiếng ồn, độ 

rung 

- Các phương tiện 

khi hoạt động đều 

đã được đăng kiểm, 

đảm bảo kỹ thuật 

môi trường mới 

được phép hoạt 

động. 

- Kiểm định chất 

lượng công trình 

trước khi bàn giao 

đưa vào sử dụng. 

Bảo trì, bảo dưỡng 

thường xuyên tuyến 

đường. 

- Lắp đặt các biển 

báo quy định tốc độ 

tối đa, hạn chế tốc 

độ tại các vị trí gần 

khu nhạy cảm (góc 

khuất, cua gấp). 

- Bảo vệ các thảm 

thực vật tự nhiên 

xung quanh hai bên 

đường. 

Kinh phí 

ngân sách 

của địa 

phương 

Từ tháng 

9/2027 

Chủ đầu 

tư 

Chủ 

đầu 

tư 

Ùn tắc giao 

thông 

- Lắp đặt đầy đủ hệ 

thống biển báo giao 

thông và thay thế 

kịp thời khi có mất 

mát, hỏng. 

- Phối hợp với 

chính quyền địa 

phương trong việc 

bố trí các tuyến đi, 

hướng dẫn các 

phương tiện khi ra 

vào bãi đỗ xe điểm 

Kinh phí 

ngân sách 

của địa 

phương 

Từ tháng 

9/2027 

Chủ đầu 

tư 

Chủ 

đầu 

tư 
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đầu tuyến phù hợp 

tránh ùn tắc trên 

tuyến. 

 

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

  Để phục vụ tốt cho công tác quản lý môi trường dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành 

quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường khu vực theo từng giai đoạn để đảm bảo 

kiểm soát các tác động của việc thực hiện dự án, cũng như khi dự án đi vào hoạt động 

và phát triển, trên cơ sở đó có các biện pháp kịp thời, thích hợp để ngăn ngừa sự ô 

nhiễm, suy thoái cũng như bảo vệ môi trường ở từng giai đoạn. Kế hoạch giám sát môi 

trường cụ thể như sau: 

4.2.1. Trong giai đoạn thi công dự án 

4.2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải 

 a. Giám sát chất lượng nước mặt: 

- Vị trí giám sát (02 vị trí):  

+ 03 vị trí Nước mặt tại khu vực thi công 03 cầu vượt 

- Thông số: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Coliform, Tổng N, tổng P, Amoni (tính 

theo N), Hg, Cu, Mn, Fe, Cd, As, Pb, Zn.  

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt; Bảng 2, cột A. 

b. Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát (01 vị trí):  

+ 01 vị trí tại các vị trí đầu ra hố lắng cuối tuyến rãnh thoát nước tại công 

trường thi công. 

- Thông số: pH, TSS, BOD5, COD, Coliform, Amoni (tính theo N), tổng dầu 

mỡ khoáng.  

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCĐP 3:2020/QN – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, cột A. 

4.2.1.2. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát (03 vị trí): 

+ 03 vị trí tại khu vực thi công 

- Thông số quan trắc: 

+: Bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, tiếng ồn, độ rung. 
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- Tần suất thực hiện: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

4.2.1.3. Giám sát khác 

 - Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

 + Vị trí: Khu vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và 

chất thải nguy hại, khu vực lưu chứa chất thải. 

 + Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục 

 + Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và chứng từ giao nhận chất thải 

nguy hại.   

 - Giám sát sự cố sụt lún, ngập úng: Thường xuyên giám sát những vị trí có khả 

năng bị sụt lún, ngập úng và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời khi có hiện tượng sụt 

lún hoặc ngập úng.  

 - Giám sát đa dạng sinh học: Thường xuyên giám sát đa dạng sinh học khu vực 

dự án và khu vực tiếp giáp dự án. 

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

4.2.2. Giám sát trong giai đoạn đi vào hoạt động  

- Tình hình úng ngập trong mùa mưa tại khu vực; 

- Kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng các công trình đã thi công: sụt lún, sạt lở 

- Hệ thống rãnh thoát nước mặt và hệ thống thu gom nước thải, nước thải từ hố 

khoan, nước rửa bánh xe…. 

Trên cơ sở kết quả quản lý và giám sát môi trường, Chủ đầu tư sẽ kịp thời có 

những biện pháp xử lý nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng xấu tới môi 

trường, sức khỏe con người, các hệ sinh thái và môi trường tại khu vực. 

Giám sát khác 

* Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động: Kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng các 
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công trình đã thi công. 

- Hệ thống rãnh thoát nước mặt. 

- Quan trắc sạt lở, giám sát sụt lún, ngập lụt trong suốt quá trình hoạt động Dự án.  
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1. Tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh,  

5.1.1.2. Tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp 

- Dự án tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến với quy trình như sau : 

+ Ngày 08/09/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II  đã gửi công 

văn số 998/BKVII-PTDA tới UBND xã Quảng Đức, UBMMTQ xã Quảng Đức kèm 

theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

 + Sau khi căn cứ và xem xét văn bản, UBND xã Quảng Đức đã có công văn số 

379/UBND ngày 12/9/2025 đóng góp ý kiến về báo cáo ĐTM của dự án (chi tiết công 

văn xin đính kèm ở phần phụ lục của báo cáo ĐTM).  

 + UBMTTQ xã Quảng Đức đã có công văn số 12/UBMTTQ ngày 15/9/2025  

đóng góp ý kiến về báo cáo ĐTM của dự án (chi tiết công văn đính kèm phụ lục báo 

cáo ĐTM). 

5.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

STT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ chức/ 

cộng đồng dân cư/ 

đối tượng tham vấn 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 Không có ý kiến  Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

1 Về vị trí thực hiện dự án đầu 

tư 
Không có ý kiến 

2 Về tác động môi trường của dự 

án đầu tư 

Không có ý kiến 

3 Biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường 

Yêu cầu phải thực 

hiện tốt các biện pháp 

giảm thiểu phát tán 

bụi 

 

4 Chương trình giám sát và quản 

lý môi trường; phương án 

Đề nghị chủ dự án thực hiện nghiêm túc các 

chương trình quản lý giám sát môi trường 
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phòng ngừa, ứng phó dự cố 

môi trường 

5 Các nội dung khác   

Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, 

yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn 

Chủ đầu tư xin tiếp thu các ý kiến của chính quyền và nhân dân địa phương nơi 

thực hiện dự án và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cơ quan đã quan tâm đến dự 

án. Đơn vị xin cam kết thực hiện nghiêm túc các yêu cầu mà chính quyền và nhân dân 

địa phương đã góp ý cho báo cáo ĐTM dự án  

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh: 

+ Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi 

trường đã nêu trong báo cáo; 

+ Cam kết thực hiện quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và 

hoạt động của dự án, chú ý đến các tác động (ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải, 

chất thải rắn...) khu vực Dự án và khu vực lân cận; 

+ Thực hiện các văn bản pháp luật, quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Dự án “Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng 

Cái tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” do Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư được 

xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông theo Quy 

hoạch được duyệt, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực vùng núi phía cao 

của huyện Hải Hà, kinh tế chung của tỉnh; Giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân khu 

vực. 

 Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án cũng tác động nhất định tới các điều kiện 

môi trường khu vực Dự án và khu vực lân cận. Trên cơ sở phân tích và đánh giá các 

tác động của việc thực hiện Dự án tới môi trường và đưa ra các giải pháp khắc phục, 

đơn vị Chủ đầu tư nhận thấy: 

 Các phương án quản lý và xử lý môi trường nhằm giảm các tác động tiêu cực 

đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội là hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 

phương và có điều kiện thực thi cao do đó các tác động môi trường được giảm thiểu 

đến mức thấp nhất. 

Dự án sau khi được nghiên cứu kỹ lưỡng, các ý tưởng được xây dựng dựa trên 

các luận chứng, những khảo sát và dự báo mang tính khoa học nên độ tin cậy cao và 

rủi ro nhỏ.  

Chính vì vậy việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn phù hợp và 

mang tính khả thi cao.  

2. Kiến nghị 

Dự án “Xây dựng nút giao kết nối Quốc lộ 18B với cao tốc Vân Đồn – Móng 

Cái tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh” do Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư xây dựng và 

quản lý là phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện Hải Hà nói riêng và của tỉnh Quảng 

Ninh nói chung. Trong quá trình thực hiện Dự án, công tác bảo vệ môi trường cũng đặc biệt 

được quan tâm. Do đó, đề nghị các cấp quản lý và các cơ quan chức năng tạo điều kiện 

trong quá trình thực hiện dự án.  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án để chủ dự án sớm được triển khai các 

bước tiếp theo.  

3. Cam kết 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi 

trường đã nêu trong báo cáo ĐTM; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 

hiện hành có liên quan đến hoạt động của dự án; tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu 
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của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào dự án đầu tư. 

- Trong quá trình thi công xây dựng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ 

thuật, thu gom và xử lý tất cả các loại chất thải phát sinh của dự án đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành và các quy định pháp luật 

khác có liên quan trước khi xả thải ra môi trường, nhằm đảm bảo các hoạt động của dự 

án không gây ảnh hưởng xấu đến khu dân cư, các công trình và dự án lân cận. 

- Thực hiện đăng ký phương tiện vận chuyển, thời gian vận chuyển và tuyến đường 

vận chuyển với UBND huyện Hải Hà; phối hợp chính quyền địa phương trong việc giám 

sát, quản lý công tác vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ dự án, thi công dự án.      

- Cam kết thực hiện các quy định của Luật lâm nghiệp, Luật Đất đai,… trong 

quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ; bố trí thời 

gian thi công và vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý; có bạt che phủ kín thùng xe, không chở 

quá trọng tải quy định và không để rơi vãi, ách tắc giao thông trên tuyến đường vận chuyển, 

không làm ảnh hưởng đến khu dân cư và các dự án lân cận; bố trí người cảnh giới tại điểm 

giao cắt với tuyến đường giáp dự án để đảm bảo an toàn giao thông.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường 

- Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

phát sinh theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường của Dự án và các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác như đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý 

nhà nước kiểm tra. 

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng cứu sự cố 

môi trường, chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự 

cố gây ra. Chịu trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong 

trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu 

vực thực hiện Dự án.  

- Cam kết hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật 

trước khi thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy 

hoạch, giao thông, đất đai, bảo vệ môi trường… trong mọi hoạt động triển khai xây 

dựng và vận hành của Dự án. 

- Cam kết không tác động làm thay đổi hiện trạng diện tích rừng khi chưa được 

cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất sang 

mục đích khác theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế khi có Quyết định chuyển mục 

đích sử dụng rừng. 

- Cam kết tuân thủ, thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản đối với khối 

lượng đất đào phục vụ thi công dự án; tận dụng đất đào sử dụng làm đất đắp trong quá 

trình thi công. 

- Cam kết hoàn thiện các quy trình thủ tục về quy hoạch, khoáng sản, môi 

trường, đất đai... đảm bảo đủ điều kiện thực hiện lấy đất san lấp, vị trí tập kết/ đổ thải... 

làm căn cứ triển khai thực hiện; báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án 

vận chuyển làm cơ sở triển khai. Sử dụng nguồn đất san lấp mặt bằng hợp pháp, đảm 

bảo đầy đủ pháp lý theo quy định (về quy hoạch, đầu tư, khoáng sản, đất đai, môi 

trường,...). 

- Cam kết phối hợp với địa phương rà soát, xác định vị trí tập kết, đổ thải của 

dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; phối hợp 

với các Chủ đầu tư các dự án lân cận để thỏa thuận phương án điều phối, sử dụng đất 

cho các dự án lân cận đảm bảo tiết kiệm tài nguyên. 

- Cam kết chỉ triển khai các hoạt động thi công trong ranh giới của dự án; 

nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, hủy hoại, đốt phá các hệ sinh thái lân cận. 

- Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, 

ứng phó các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; đầu tư các công 

trình bảo vệ môi trường phải thực hiện theo đúng tiến độ để đảm bảo thu gom, xử lý 

toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động của Dự án; Định kỳ kiểm tra, duy tu bảo 

dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý. 
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- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, cung cấp đầy đủ các thông tin, 

số liệu liên quan khi được yêu cầu./.   
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Hor DoNG mrAivoAN
rir.ur euAxc tmrg

so'r/JirNq-toNo

ceNG rroA xA nOI cuO Ncuia VIET NAM
DQc lfp - Tg do - Hgnh phric

QuingNinh, ngdy 17 thdngT ndm 2025

NGHIQUTET
VA viQc th6ng qua danh mgc cic dg r[n, c6ng trinh thu hdi adt vet quy6t alnn
cht truong chuy6n mgc dich sir dgng rirng sang mgc tlich khdc tr6n tlia bin
tinh tlqt 04 nim 2025; th6ng qua tli6u chinh-tOn, diQn tich dg 6n, diQn tich
thu hdid6t, chuy6n mgc tlfch iri ouog aAt a5i voi mQt s5 dr;6n, c6ng trinh

tIE ilugc HQi tl6ng nhin din tinh thdng qua

HQI DoNG NHAN DAN dNn QUANc Nnm
KHOA XrV - ICr HQP TIrIJ 29

Cdn crl LuQt Td chtbc chinh quyin dia phuong sii 72/2025/QHl5;

Cdn ct2 Ludt Diit dai sii lt/2024/8H15 dwqc s*a aAi, m sung b&i LuQt sii
43/2024/QHI5;

Cdn crt LuQt Ldm nghiQp sij tOtZOtztQUtl;

Cdn c* Nghi dinh sii 156/2018/NE-CP .quy d.inh chi tidt thi hdnh mQt sii
diiu cia UAi tam nghiQp duoc sta aAi, Ua sung bdi Nshi dinh sd

9 t/2024/1,{D-CP;

Cdn cilr Ngh! dinh sA |OZ|ZOZh\NO-CP quy dinh chi tiiit thi hdnh.mAt s6

diiu cua LuAt D"iit dai vd Nghi dinh sii 112/20'4/ND-CP quy dinh chi tiiit vA diit
tring lila;

XAt Td trinh sd 2066/TTr-UBND ngay 2j thdng 6 ndm 2025 cia Uy ban

nhdn ddn tinh vi vi€c di nghi quydt dinh chi trtrong chuy€n muc dich s* &1ng

rimg sang m4c dich khdc dqt 4 ndm 2025 tAn dia bd1t tinh Qudng Ninh; Td trinh

tA iZtAfifr-UnXO ngay j0 thdng 6 ndm 2025 ct'a Uy ban nhdn d,in.tinlVi vi€c

th6ng qua danh muc cdc dq dn,-c6ng trinh 
"thu 

h6i ddt; th6ng qua.di€u chinh t€n,

di€n1ich du dn, diQn tich thu nii aiit, chrtyiin mvc dich s* dttng dAt cia m)t sO &t
dn, c6ng trinh dd duqc H1i ding nhdn ddn tinh th6ng qua danh mttc thu h6i ddt,

chuyinhac dich. sri dang ddt @qt 04 ndm 2025) tqi ki hpp thfing lQ gifra ndm

2025 cua H6i dingnhdn ddn tinh; Vdn bdn sd 2j48/UBND-TC ngav 09 thdng 7

ii* ZOZS ,i, fly"bon nhdn ddn tinh vi vi€c bdo cdo gidi trinh -g! ti n9i lung
hAn quan danh m4c c6ng trinh, &! dn sau hpp thdm tra cila Ban Kinh t€ - Ngdn

sdch-HOi ding nhdn ddn tinh; Vdn -bdn ti| ZIZS/tlBt'fO-TC ngay l5 thdng 7 ndm

2025 cua [Jy-ban nhdn ddn tinh vi viQc giai *inh b6 sung mQt s6 npi.dung li€,n.

quan danh muc c6ng trinh, du dn trinh Hqi d6ng nhdn ddn; Bdo cdo thdm tra s6

iSSBC-UUNO ngay l0 thdng 7 ndm 2025 vd s6 15S/BC-HEND ngay l5 thdng 7



ndm 2025 cila Ban Kinh tii - Ngdn sdch H\i ding nhdn ddn tinh vd j, kidn thdo
ludn, biiu quyiit thiing nhdt cila cdc dqi biAu H\i d6ng nhdn ddn tinh tqi ki hpp.

QUYET NGH[:

Di6u 1. Th6ng qua danh mgc cric d1r 6n, c6ng trinh thu h6i a6t dC phat
tri6n kinh tti x5 hQi vi lgi ich qu6c gia, c6ng cQng vd quytit dinh chri truong
chuy6n.mgc dich si dUng rung sang muc dich kh6c tr6n tlia ban tinh dgt 04 n6m
2025 g6m:

t. Danh mpc 01 dg an, c6ng trinh thu trOi A6t, voi t6ng diQn tich a6t can
thu h6i li 41,96ha @ieu sA 0t kdm theo).

2. Danh mgc 12 dg in, c6ng tinh quy6t Ainn cnri truong chuy6n mgc dich sri
dyng rimg sang mgc dich kh6c voi t6ng diQn tich 92,76ha rimg, g6m:

a) 77,74ha ld rimg trdng.(trong d6 35,37ha quy ho4ch rimg phdng hQ vd
42,37ha quy ho4ch nmg san xuAt);

b) 15,02ha ld nmg tu nhi6n (g6m 13,17ha quy ho4ch nmg phdng h6 vd
1,85ha quy ho4ch nmg san xu6t).

(Bi€u s6 02 kdm theo).

Eidu 2. Di6u chinh t6n d1r 6n, diQn tich du an, diQn tich thu trOi a6t, chuy6n
mgc tlich st dgng a6t AOi v6i mQt sO dg an, c6ng trinh d6 dugc HOi <I6ng nh6n
dan tinh thOng qua.

1. Ei6u chinh tOn dg rin, diQn tich dg an, diQn tich c6c loai d6t ttru trOi aOl

voi 05 dy 6n, c6ng hinh tai c6c Nghi quytit: s6 60AIQ-I{DND ngdy 09thr{ng 12

ndrn202l vd s6 203A{Q-HDND ngiy 19 thang 4 ndm2024 cira HQi d6ng nhdn
den tinh (Biiiu sii 0j kim theo).

2. Di6u chinh diQn tich dV rin, diQn tich cdc 1o4i d6t chuy6n mpc dich sri

dpng dtii voi 04 du iin, c6ng trinh t4i c6c Nghf quyiit: si5 220AIQ-HDND ngdy
10 th6ng 7 rfim2024 vd s6 2654{Q-HEND ngity 26 thing)2 ndm2025 cria HQi
d6ng nhAn dan tinh (Bi€u sii 04 kim theo).

Di6u 3. HQi ddng nhan den tinh giao:

1. Uy ban nhan dan tinh tri€n khai thrc hiQn Nghi quyi5t, d6ng thdi:

a) Uy ban nhan dan tinl, Thli truong c6c so, ban, nginh vir co quan c6

li6n quan chiu tr6ch nhiQm toan diQn tru6c ph6p luft, tru6c HQi d6ng nhAn dAn

tinh vO tinh dAy dri, chinh x6c, hqp lQ cria c6c h6 so, tdi liQu ph6p lf <hrgc ph6

duyQt, x6c nhfln, gi6i qry5t theo thAm quyAn;,k6t e",a tna* dinh v6 dliitugng,
ti6u chi, cdn cri, s6 liQu, th6ng tin dAm bAo th6ng nh6t, chinh x6c gita hO so vd
thgc dia d6i vdi c6c du rln, c6ng trinh; b6o c6o ti6p thu, giAi trinh khi trinh HOi
ddng nhdn dan tinh.

b) Chi quyiit dinh thu trol a6t, chuytin mgc dich sri dung d6t vd chuy,Sn

mgc dich sri dung rimg sang mqc dich kh6c sau khi de dam b6o tt0y dri c6c thri
tgc, di6u kiQn cria LuSt E6t ttai, Lu6t LAm nghiQp, Lu{t EAu tu vd quy dlnh ph6p



3

luit kh6c c6 1i6n quan (vA chi ti6u sri dlmg a6t; tien d0 thUc hiQn d1r 6n; thgc
hiQn dAy dir c6c nghia vq c6 li6n quan; xt ly cric vi pham tr6n d6t k*ri chua dugc
giao dit, cho thu6 ddt (n6u c6)...).Lem t6t c6ng t6c tuy6n truy6n, thuc hiQn
dnng, ddy dri, c6ng khai, minh bpch c6c chffi s5ch v6 b6i thudng, h6,trg vir tii
dinh cu; giii quy6t kip thdi nhirng vuong mdc, ki6n nghi, khi6u n4i, t6 c6o ph6t
sinh ngay tt co sd, kh6ng d6 xity ra cdc tinh hu5ng gdy mdt an ninh, tr{t t.u.

, c) OOi vdi Dg 6n qugc phdng tr6n ttia ban huy6n CO T6, chi d4o cht dAu

tu tiiip tpc thUc hiQn lip h6 so diAu tra, khio s6t hiQn trang nmg vd trinh.quy6t
dinh chi truong chuyCn muc tlich sri dgng rimg sang mgc dich kh6c d6i voi
phAn di-6n tich 9,59ha cdn 14i theo quy m6 cria du an..Chri dQng rd so6t di5i v6i
c6c dg 6n, c6ng trinh c6 di€u chinh ranh gi6i, thay d6i diQn tich dg 6n, co c6u

a6t, rimg thu hOi vd chuy6n mpc dich.sri dung de tfuc hiQn c6c thri tuc trinh dii,u
chinh, b6 sung; d6ng thdi tinhloan d6y dri c6c nghia 4r phii thuc hi6n theo quy
dinh cria chri dAu tu d6i v6i phdn diQn tich di6u chinh.

d) Thuong xuy6n thanh tra, ki6m tra viQc thuc hien c6c dg 6n, c6ng tri$,
d6m b6o c6c trinh tg, thri qrc theo dirng quy dinh, mgc ti6u su dqng dat, nmg tiet
kiQm, hiQu qui, kh6ng ldm thdt tho6t tdi s6n, ng6n s6ch nhd nu6c; ki6n quy6t xri
ly, dA xuAt hriy b6 ho{c thu trOi ctru truong c6c dg 6n, c6ng trinh chQm tiiin dO,

vi ph4m ph6p luft g6y ldng phi c6c ngudn l1rc d6t dai, Anh hu&ng dtin quy6n vi
lqi ich hqp ph6p cira tO chric, ngudi ddn.

d) Thgc hiQn ch6.dQ Uao crio dinh ky Hgi ddng nhAn dan tinh hang nim
(tei ki hsp thudng lQ cu6i nam) vA krit quA tri6n khai, thuc hiQn Nghi quyi5t.

2. Thuong tr.uc HQi d6ng nhan ddn, c6c ban, c6c tO dai bi6u vd d4i biSu

HQi d6ng nhan Jan tinf, gi6m s6t vigc t6 chric tri6n khai, thUc hiQn Nghi quyi5t.

Nghi quy6t niry dugc HQi d6ng nhan dan tinh kh6a )(IV, Ki hgp thri 29

th6ng qua ngdy 17 thingT ndm2025 vd c6 hiQu lgc tir ngdy th6ng qua.l .;fr-

Noi nhQn:
- UBTV Qu6c hQi, Chinh phri (b6o c6o);
- Uy ban C6ng tric ttai bi6u cia Qu6c hQi;
- Cic BQ: NN&MT, TC;
- TT Tinh riy, TT IDND tinh, IJBND tinh;
- Doan ttai bi6u Qu6c hQi tlnh;
- Dai bi6u HDND tlnh kh6a XIV;
- C6c ban xiy dpg Dang vd YP Tinh riy;
- Co quan Uy ban MTTQ Vigt Nam tinh Quang Ninh;
- Cric sd, ban, nganh thuQc tinh;
- TT IDND, UBND c6c phudng, x6, d{c khu trong tinh;
- VP: Doan DBQH&IIDND, UBND tinh
- Trung tAm TruyAn th6ng tinh;
- Luu: VT, ID7.f

CIIU TICII

&
Trinh ThiMinh Thanh



THONG QUA DANH

tr'

Bi6u s5 ot

nrr iN TrrU Hdr oAt oi pn,,it rnriN Ifi\ur rf xA HQI vi LgI icII Qu6c cn coxc cQxc
Exo6nAn
NO-HDND ng

TiNHQUANGNN
'dy 17 thdng 7 ndm

rH Dqr 4 NA]vr 2025

r 2025 c a HAi ddng nh,in ddn tinh Qudng Ninh)
7... .isl.e-lri::-jiii / S,/r

Trong aI6

Ghi chri
STT

W
T6n c6ng trinh, dr; in

Die di6m thgc
hieo dg 6tr

(xt, pht*rg,
thi trAr)

DiQn tich
thu-c hiin

dg in
(hr)

Diin tich
cin thu
hli Gr)

Dii trAog
lne LUA

o6t rimg
phdng hQ

D6t rirng
dic dgng

D6t rirug
san ruat

C6c loti
d6t NN
cdn l;i

DAt phi n6ng

rghifp vi d{t
chua s& dgrg

41,96 4t,96 41,90 0,06
T6ng s5: 0l c6trg trinh, drr 6r

4L,96 4t,96 41,90 0,06
I Thirnh ph6 M6ng cli: 01 c6trg trinh, dg itr

I
Du ,n lfiai th6c d6t, d6 larn vat [eu san l5p tei khu 2, phudng Hai

Yen, thlnh ph6 M6ng Crii
Hai Y6n 41,96 4t,96 41,90 0,06

4rI{lNffifl:lff j*o}q\',
1.,i'+t\ff;11ffiiQ
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Biau s6 02

CE IcTiC TRiN DIA BAN TiI\IE DOT 4 NAM 2025

Quing Ninh)

{,tr*ffi
2.i r_,\
\4\\*
\@\ w)3,

vu r-sr rr|rrll r-ru vr vNa ru ,Yl!u ^uLrv r4ru lrvL ,r

tn theo Nghi quyit s,i )EltNQaaNo nedy t7 thdng 7 ndn 2025 ana ii &ing nhdn ddn ttnh

STT

\wz
Tetr c6trg trinh, dg Itr

Dir itiaE thqc hiau
(x4 p@ns, dic *h,)

Difu ttch thsc
hiitr ds iE

(ta)

Di€n t{ch rtns qurat ititrh cbt tn'o's churar Euc ilict ri drus rh8
lrtrs mlc ilic'h Ltlc (7'a)

(}hi rh'iRr)rng rln ndt Rhs phdtr8 h0
Ngoli quy horch br

lod r&ry

R*g tu
nhiCn

ntmg tdng
Rirng tu
uhita

RrrDg

t6og
Rtrng tv

nhi€u
Rirug
troog

)(t Quir8 DOc (01 Ds tD, c6ry trttrh) 1.1,250 0,700 1,630 0,220 0,000 0,000 0,000

I I Ds an DAu tu xny dvng nnt giao kat n6i qu6c lO I 88 vdi cao t6c Vatr Odd - M6Ilg Ct X, Quans Dnc 21,250 0,700 3,630 o,220

Xt Ti6u Yatr vl { Diatr )(t (01 Ds tn, cAns trbh) 93,J30 1,150 19,1E0 9A70 E,710

2 I Du 6n cai tao. nens cAp Qu6c lO 48 do?n Een dia btn tinh QrrrEs Ninh 93,330 I,150 19,1t0 9,170 8,710

Xn EotDh M6 (01 Dg iu, c6og.ritrh) 1,730 0,000 0,8s0 0,000 0,000 0,000 0,000

3 I
Xey dung ka beo ve bd s6ng bi3n gi6i khu vsc mitc 1315(2)-1316(2), Itrric 13l7(2)Fl3l8(2), khu bei Ol
cra klriu Holah MO (th€o Quy€t dinh sii 7solQD-UBND ogAy 0611012022 clia UBND dnh Qu,ng
Ninh)

Xe Hod.l M6 4,730 0,850

Ph'rlDs Qurns Errh (01 Ds lr, c6rg trtnh) 9,s00 0,000 0,000 f,,580 0,000 0,000 0,000

4 I Xiy dung tuy6n dudng o6i hr dudng bao bien He Lolg - CAIn Phl v6i quiic IO 279 Phudng Quang Hanh 9,500 3,580

Dlc khu C6 T6 (0r Dritr, c6trg trirh) 21,760 0,000 0,00o 0,000 9,EoO 0,000 0,000

5 I Dv nD qu& phtng nan ilia ban huyen C6 To D& kftu CO T6 21,780 9,800

d Binh Lltu, It L{c EdD, rt Eottrh M6, d Du&trg Eor (01 Dg itr, c6ng trtnh) 12,400 0,000 3,220 0,000 5,210 0,000 0,000

6 I Du an qu& phdns tren dia ban huyeo Bhh Lieu vl Hni H. xt Blnh LiCr! xil Luc tt6r! xI
HoAnh M0, x, Du&ng Hoa

12,400 3,220 5,2tO

t9-2



STT TaE c6dg trinh, dv in Dir itiam rhgt hier
(,4 ptu)dg d4 c tht)

Di?n t ch thqc
hian ds Ir

Ddo tich rillg qurat itinh chn truoDs chuyaD E'rc itich !n d'r!g rhg
trEg ouc ilich I'hIc lha,)

Ghi chiR&trg lir xult Rims phdtrs h0
Ngotl quy hotch br

lofi riry

Ri-g tu
nhi€E

Rirng E6ng
Ri.C tv

nhi€n
RiruS
trd"g

R*g t\.
nhiCn

Rimc

Dfc kLu Ylu Dda (02 Ds tr, .6rg .rirl) 20,120 o,000 6,470 0,ooo 8,360 0,000 0,000

7 I
Khu ktai thdc dAt dip nln phqc w rhi cing drr 6n xly dsng tuyan dudng tslc chlnh EUDS rrB Kbu dO

fi Cli Rdn& huyh van Ddr! tinh Qdng Ninh @oqn hly{n s6 03, sd Oa)
Dic klu v6n Ddn I3,820 5,460 8,360

8 2 D\t 6n cAu biic qua ludng s6og r'Ang, xa Qusn taa huyan v6n Ddn Dic Ltlu v6r Ddn 6,600 I,010

)O QutogDnc,l(i Eti Sotr, PhEdng M6trg CIt t, Phulns M6ng Cti 2 (01 Dq Ir, c6rg trtrh) 15,810 0,000 3,400 0,000 1,290 o,000 0,000

9 I

Dv An )(ey dung ka bao v€ S s6ry bietr gi6i tei cnc khu wc cot M6c 1144n(2) huyeD Hti t{A klu r1rc

cot M& 1349(2), khu ryc cot M6c 1360(2), khu vsc cot M6. 1367(2), knu ruc cot M& 1370(1), Dap
d6ng dAu tuy6n ka M& 1348(2) rhl ph6 M6ng Cai (rheo Da an 1740/DA-BNG-UBBG ngiy
06/52019 ola B0 Ngoai ciao

xa qljng Dtc, Xa Hni Sor!
Phudng M6trs Cli l, Phudng

M6ng Cri 2

16,810 3,400 3,290

Xi K, Ttuqrs (01 Dq ir, c6trs trinh) L26a 0,000 o,729 0,000 0,000 0,000 0,000

t0 I Dv rn Xay dung b6 sul1g phdng d noi tnr sln th6 duc tha ttEo Trudng tiau hqc \.n rutrg h9c c, s6 Ky
l DugD8, xa Ky I nuqog tlaoD pno He Lrng

xa Ki Thuqng t,268 0,729

)(t Tt6rg Nbii (01 Drr iq c6Eg tr h) 0,E18 0,000 t,371 0,000 0,000 0,000 0,000

ll I Xn li nguy co $t ld khu vuc ddi giep diem dan cu rai rh6n t lng, xe ft6ns Nhit, thinh ph6 Ha Loog xe Th6ng NMI 0,818 0,171

Phu'trs Eotnh Bd (01 Duin, cang trid) 31,420 0,000 4,520 0,000 0,000 o,000 0,000

t2 I
Dv ,n DAu tu xey d\mg nrft giao kat n6i dudng tilb 342 v6'i dudng cso 6c flt hng - Ven Ddn tai 06n
Trli Me, xe Ssa Duong, lhAdh ph6 Hs Loog

phudng Holnh Bd 31,420 4,520

T6rg con812 drrtn, cAng ribh 233,726 1,8s0 42,370 13,170 35,370 0,mo 0,000

P



TEON

Bl5u s5 os

rtN, DrFN ricH DU /N, DrfN rics rsu uor DAr D6r vdr MOr s6 DU AN, cONG TRiNE
DA DrIgc Hor odxc xsix nAx rixn ru6xc qu^L

,yat s6 ltttNQ-tDNo ngay 17 thdng 7 ndm 2025 ctia HOi tl,ing nhin ddn tinh Quang Ninh)

STT rr*'W Dia oiam thgc
hiin du ttr

(r!, phdng,
thi tr{D)

Difu tfch
thvr hifn

dg {D
(br)

Dietr dch
ch tbu
h6i Gr)

TroDg il6

Ghi chfolt trdng
lfe (LUA)

oAt rtng
phdDg h0

oAt rtng
ilic duDg

nAt rlng
srn ruit

Crc loti
d{r NN
cdD lsi

Dit pli n6ng
nghifp vt ir{t
chlre st d+ng

1 Tttr dF {n, dicr tfch dF an, diCtr tfcb c{c losi d{r thu hdi dt dwc mND dlh rh6ng qua l$i Nghi quy6t s6 6OINQ-IDND n$ly O9n2n02l

Diau chinh mAt brtrg s6n cnng nghiep k{lu DOnB Bic M6ng
Duong (thuoc du {n Khai fiec giai dooo I m6 thao MOng

Duong), phudng M6ng Duon& thtnn ph6 C&D Pha

M6ng Duong 27,10 6,338 0,160 1,468 4,-n0

M[t bing s6n c6l1g ryhiop khu Trung t6m (thiroc du 6n Kiai
thec giai dogn II mO lhan Mong Duong) phudng M6ng DuoDg,

thaDh ph6 Cim Pha

MOng Duong 5'7,34 1,820 1,430 0,390

T€n dg {o, dieD tfch dv {o, difn tfch c{c loti d{t thu bii duqc di}u chlnh lgi nhu ssu:

Du {n Xhai thic giai doan tr rn6 than Mong Duong- C6Dg ty
than MOng Duong (diau chinh) phudDg M6ry DEong, thanh

ph6 Clm Phd

Phubng MOng

Duoog
69,18 2,34

C5n cri theo Qu),6t dinh s6 2218/QE-

I.,BND ngay 31r,2024 cta f,BND tilh
v/v qqdt dinh chAp thuin cbu tuort diu

tu ddng thdi chdp thufo nhn ifiu nr

2 ,r*"*- In*" ," 
"r" -t a*- ha,i itl itugc fDNIr dDh th64 qur qi NShi quyat s6 203/NQ-DND nqiv rgl4D,24

Dlu tu cei Bo ha dug khu wc tsuDg r6m xt D6n Ch0, rbAnh

ph6 He l,org
Dan Cbn r,0t 0,62 0,31 0,23 0,08

tr*"*!I r*-*" 
""* 

a*, hdi drqc diau chinh lsi lhtr sru:

Diu tu cdi tao ha thg kiu wc trut $m xa Dan Chi, thanb

ph6 Ha I-ong
D5n Chrl 1,03 o,45 0,201 0,157 0,092 Do diSu chlnh mlt biog tuyln

&s
rxrff,
oiM.-
Z \ \--)*,

\*.q
'r('

'r.5- iiii



sm Ttn cory dnh, dF {tr

Di. itiam thEc
hictr dtr aD

(rI, phulng,
rhi tr{n)

Difo ttc[
thtrc hien

dF ID
(h.)

Diin tlch
clo thu
hai (h.)

Trong il6

Ghi ch(o{t trdng
lnr (LUA)

DIt rung
phdDg h0

D{t rtng
itfc dUDg

D{t rtng
sln ru{t

Clc loti
dit t{N
cdn lgi

Dlt phi oong
nghiep vl d{t
chur sll dung

.3 Di!tr tlch dy {D, dieo t{ch c{c loti i!{t tbu hdi d[ ituqc HDND tinh th6ng qur 4i Nghi quy€t s6 2o3,NQ-IDND trgly l9l4n024

Dlu tu cai tso he tlng klu wc tung t&u xe Ttu D3tr, tienh
ptrd Hg Loog

TAn Den 1,06 0,93 0,422 0,3 0,1 0,1l

Diltr tlch dl {n, diftr tfcb clc to0i d{t tbu hdi duqc iti}u chlnh l1i nhu sru:

DAu tu cdi Bo hfl ting khu vlrc trung tem xI Tin Der, thadr
ph6 HB Irng

T6n Dan 1,03 0,88 0,37 0,30 0,13 0,08 Do ditu chlnh mfl bing tuydn

4 DiCtr dch drr {D, diitr tlch clc lo+i itit tbu h6i da ituqc HDND tiDt thoDg qur tti Nghi quydt s6 203,/NQ-IDND ngty l9l4Do24

Diu tu cei tso ha ting khu wc trung t6m xa D6ng Son, thanh

ph6 ge l,ong
Ddng Soo |,64 1,28 0,048 0,03 0,46 o.74

Difn dch dy In, dietr tfch cac loti d{t thu hdi itllgc iti]u chinh l$i nbu sru:

DAu ru cli tao ha ting k'hu wc trung tem xe Dang SoD, ftenh
pb6 Hs Irng

Ddng Son 0,97s 0,575 0,076 0,04 o,4t4 0,045 Do diao cbinh mIt bins tuy6n

5 Di{tr t{ch du tD, difn tich .{c loti itlt thu bdi itr thqc HDND tinh th6ng que r+i Nghi quy6t s6 2GINQ-HDND trgty l9/4n024

Du aD diu tu cei tao hg tlng khu wc rung t,o x! Ddng Inr4
$etlh pb6 He t ory

D6ng LAm 1,45 0,61 0,17 0,07 0,15 0,22

Di{tr dch dg {n, difn t{cb cIc lo*i d{t thu bdi itugt di}u chinh lgi nhu sru:

Dy 6n di! tu cai teo ha dng k'hu vtrc Eung tAm xE Dirng I2m,
thinh pb6 Ht t Dg

D6ng Lirn t,37 0,43 0,l6 0,02 0,t6 0,09 Do iliiu chtuh mal bing tuy6n

2



TS6NGQUAD
ffi si6u s5 04

nndx nrqc DicE su DVNG oAr o6r vor lrQr s6 cONG TRiNE , D\LN
rc xsAx nAxrirsru6xc Qun
'17 th.ing 7 ndm 2025 cin HQi ddng nhdn ddn tinh Quang Ninh)

fl,D-r^E$'.$It
9'\ :rtt I

r*M,.-"-l{a\\

DU AN, UT+N IIUIA Lt
DADUqCEQIDdN

'siiJtfiuQ-nouo 
"say 

,

:1

1l
'.lt

igYlsEreyz^+,

STT

\gPl

Tatr c8ug trlah, drf {tr
Dir dian thgc

hiitr dF {r
(rt, phurng)

Dietr dch
thrF hien

dI {n
(hr)

DiCtr dch
ciu

chuyln
Eqc illch

(he)

DiiD tfch chuyau o$c i cL rft
dutrg tt c{c loti itit Or)

Ghi cht

rr{t trdng lfs

o{t rtng
phdtrg b0

olt rtug
itfc dtlug

oft rtng
sln rutrtrdng a{t

trirg lrie
(LUA)

oit
chuyao

trdug lrte
(LUC)

oit t 6o9
lfr khle
(LUK)

1 Dier t(ch dtr {D, dien tich lo?i dit chuyan mUc ittch sn dqng ilit dn duqc IDr{D titrh th0ng qua tI Nghi quy6t s6 22OAIQ-EDND trglv l0'l2024

" r t l l l

Diu tu cni tao ha tlng kllu wc Eung tam xe Den Chn, thanh Ph6 Ha kng Dan Chn 1,01 0,310 0,310 0,310

Dau hr c{i tgo he tAng khu vgc truog tam xI Dan Ch'i, thenh ph5 He Long De! Chn 1,03 0,201 0,201 0,20 0,001 Do diau chtnh nat bing tuY€tr
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DAutucaitaoherjrogkhuwckungternxaD6ogsotr,thanhPh6HeLonelo6o9sonlt,e+0 1 0,510 1 0'048 1 0'048 0,03

-rtlltl

Dau tu cei tgo ha tellg khu wc tsung tam xa Ddng Son, thrnh phii Ha Long Ddng Son 0,97 5 0,r l6 0,076 0,033 0,043 0,04 Do diiu chhh mlt biog tuy6n

Dlu tu cAi tso ha tins khu vuc tluis tatlt xl Tan Da4 thanh ph6 He t ns l Ten Dtu l r,ooo l o'tzz l o,tzz l 0'422 l l l l 0'30 
I
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mgc dlch !t dgng dit trdog lrrr' d{t rLtrg duqc iti'u chlnh hi trhu !ru:

Diu tu cti teo ha tary ktru wc rung t&n xd Tan De4 thanh ph6 He Long Tan DAn 1,03 0,67 0,37 0,37 0,30 Do diau chlnh mAt bSng tuyan
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Ds 6n ddu hr cii tao ha tlng khu vuc hung tam xe Ddng L0m, thari ph6 He loog Ddng L5m 1,450 0,240 0,170 0,140 0,030 0,07
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mgc irich si dTng itit tr6trg I'ir, it{t rimg duqc diau chltrh lfi nhulru:

Du An dAu tu cei tao h? ting khu yuc trung tam xa Ddng L&n, th,nh ph6 Ha Long Ddng Lam I,37 0,I8 0,15 0,14 0,02 0,02 Do diAu chinh mat bing tufn
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uv naN NuAN oAN
rixn euAxc NrNH

so:.\fiJ /QD - UBND

ceNG HoA xA ugr cHU Ncgi.t vrpr NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

Quang Ninh, ngdy t0 thdng 5 ndm 2025

VA

uy naN NHAN oAN riNs QUANG NrNH

cdn cu LuQt Ti5 chilrc chinh qryin dla phuong ngdy 19/02/2025;
Cdn c* Luqt Ddu tu c6ng ngqy 29/t t/2024;
Cdn cu NShi dinh si 85/2025ND-C| 

"Soy 
08/4/2025 ct)a Chinh phr) qyy

dinh chi ti€t thi hdnh m\t sd diiu cua Luqt Ddu tJ iA"s;
Theo di nghi cila Ban Quan ly /v dn ddu tu xdy dQmg cdc c6ng trinh giao

th6ng vg ndng nghiQp tqi Td trinh tti 3t+/ffr-BGT&NN isry t7/4/2025 vd Td
trinh s6 577/TTr-BGT&NN ngdy 20/5/2025; cila SA Tdi chinh tqi Bdo cdo thdm
dinh sii 2426/BCTD-rnC 

"siy 
)ststzozs.

QUYET D!NH:

Di6u 1: Ph6 duyQt chir tucng dAu tu du,in xdy dpg nirt giao ttit nOi qu6c lQ
l8B voi cao t6c V6n E6n - M6ng Cdi, v6i ngi dung nhu sau:

1. TCn dg 6n: DAu tu xdy dpg nirt giao tet nOi qu6c l9 l8B vdi cao t6c
VAn D6n - Mong C6i.

2. Myc ti6u dau ru: Hodn thiQn hQ th6ng lra tAng giao th6ng, k6t n6i lien
thong t6ng thc theo hu6ng d6ng bQ, hiQn aai itrim phat nuy higu 

-qua 
tura, ;;;

t6c vdn Ddn - M6ng cai vd c6c cong trinh giao th6ng da a"q. ;a;';;;
dlmg, t4o thu4n lqi de thu hrit dAu.tu phat tri6n .a. au 5n-d6 thi, khu chirc neng,
cdng trinh dlch vu, c6ng trinh hA tAng Khu kinh t6 cira khdu M6ng Crii theo dinh
huong quy hopch; g6p phAn.thirc day hgp t6c thuong mai, du [c[ qua bi6n gi6i
thdng qua l6i th6ng quan Bic Phong sirr, ffiQt Nam; - L!,Hoh (Trung qr5;r,
ph6t tririn kinh t6 - x6hQi.

3. Quy m6 dAu tu:

. Xdy dgng nrit gip dang brin hoa tt i (g6p cAu vugt cao t6c vit 02 nhdnh rE,
.1, ry* tr.uc th6ng qu6c 16 l8); tr6n cao tOc b6 tri dAy dt lan tdng t6c vd lan gi6m
tdc; chi6u rQng mpt duong Qu6c lg 18 vi qu6c rq lgB trong pham vi nrit giao mo
rQng 4 lan xe theo quy hopch.

4. Nhom dg an: Nhom B

5. T6ng mirc dAu tu: Khofur g620r! d6ng (S6u trdm hai muoi rj,d6ng).

QUynr DINH
viQc ph6 duyQt chri trucrng tlAu.tu dg 5n.xiy dgng nrft giao
tOt n5i qu5c IO 18B vcri cao t6c Vin D6n - M6rg C6i
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6. Co cAu ngu6n v6n: NgAn s6ch tinh

7.Diadi6m x6y dpg: X5 Quang Thenh, huyQn Hai He, tinh Quang Ninh.

8. Thoi gian thgc hiQn: Ndm 2025-2027

Didu z.Td chtc thgc hiQn

1. Phan chia dg 6n thdnh phAn vi ti6n dQ triiin khai:

a. DU 6n thanh phAn 1: B6i thuong, gi6i ph6ng mflt bing.
-l- T6ng mfc d6u tu: Khoing 30 tf d6ng (Ba muoi rj, dong)

- Thoi gian thgc hiQn: NAm 2025 - 2026.

b. DU an thanh phan 2:Xaty dUng nrit giao ttit nOi qu5c 10 188 v6i cao t6c
Vdn D6n - Mong Ciitqixd Quang Thenh, huyQn Hei Ha, tinh Quang Ninh.

-;. 
v ,

- T6ng mfc ddu tu: Khoing 590 fj'ddng Ndm trdm chfn muoi rj, d6ng)

- Thdi gian thpc hiQn: Ndm 2025 - 2027.

2. Ban Quin ly dy 6n dAu tu x6y dpng c6c c6ng trinh giao th6ng vd n6ng
nghiep c6 trSch nhiQm t6 chric tri6n khai thuc hiQn Quytit dinh niy dim bio tudn

tht trinh tg, thri tpc theo dirng quy dinh.

Di6u 3: C6c 6ng (bd): Ch6nh Vdn phong UBND tinh; Gi6m d5c c6c So:

Tdi chinh, XAy d\mg, N6ng nghiQp vi M6i trubng; Gi6m d6c Quan Iy dU 5n dAu

tu x6y dWng c5c c6ng trinh giao th6ng vir n6ng nghiQp; Chri tich UBND c6c clfa

phuong vir dcvn vi c6 1i6n quan cdn cr? Quy6t dinh thi hanh./. Y
TM. UY BAI\ NHAN OANNoi nhQn:

- Nhu Di6u 3;
- Thuong trUc HDND tinh;
- CT, c6c PCT UBND tinh;
- Kho b4c Nhd nudc KV 3;
- v0, vl, v2, xD, QH, QLDD;
- Luu VT, GTl.
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